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QUY ĐỊNH  

VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  

CỦA TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI 

Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-ĐHTM  

ngày       tháng       năm 2024 của Trường Đại học Thương mại 

 

CHƢƠNG I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tƣợng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh:  

Văn bản này quy định việc quản lý, tổ chức và thực hiện hoạt động khoa học và 

công nghệ (KH&CN) của Trường Đại học Thương mại (sau đây gọi tắt là Trường). 

2. Đối tượng áp dụng: 

Quy định này áp dụng cho hoạt động KH&CN của các đơn vị, tổ chức, viên 

chức, người lao động, người học tại Trường và các đối tượng liên quan. 

Điều 2. Mục đích  

1. Quản lý hoạt động KH&CN trong Trường phù hợp với quy định quản lý 

KH&CN hiện hành và các quy định quản lý khác của Trường; 

2. Thúc đẩy các hoạt động KH&CN, đổi mới sáng tạo, phát triển năng lực nghiên 

cứu khoa học (NCKH) cho đội ngũ viên chức, người lao động và người học của Trường; 

3. Làm căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ NCKH, của viên chức, 

người lao động hàng năm; để khen thưởng và xử lý vi phạm đối với các đơn vị, tổ 

chức, viên chức, người lao động và người học trong Trường. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ  

Trong Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Hoạt động KH&CN là hoạt động NCKH, nghiên cứu và triển khai thực 

nghiệm, ứng dụng công nghệ, dịch vụ KH&CN, phát huy sáng kiến và các hoạt động 

sáng tạo khác nhằm phát triển KH&CN gắn kết với đào tạo nguồn nhân lực trình độ 

cao, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; 

2. Tiềm lực KH&CN bao gồm nhân lực KH&CN, tài sản trí tuệ, cơ sở vật chất, 

thông tin và nguồn tài chính thực hiện các hoạt động KH&CN; 
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3. Hoạt động đổi mới sáng tạo là hoạt động tạo ra, ứng dụng thành tựu, giải pháp kỹ 

thuật, công nghệ, giải pháp quản lý để nâng cao năng suất, chất lượng, gia tăng giá trị của 

sản phẩm, hàng hoá, góp phần nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội. 

4. Quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tài sản trí 

tuệ, bao gồm quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công 

nghiệp và quyền đối với giống cây trồng 

5. Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng 

tạo ra ho c sở hữu. Quyền liên quan đến quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân 

đối với cuộc biểu di n, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh 

mang chương trình được mã hóa. 

6. Chủ thể quyền sở hữu trí tuệ là chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ ho c tổ chức, 

cá nhân được chủ sở hữu chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ. 

7. Nhiệm vụ được giao là công việc thực hiện căn cứ vào hợp đồng làm việc, 

hợp đồng lao động, quyết định giao nhiệm vụ của Hiệu trưởng và căn cứ trên chức 

năng, nhiệm vụ của các cá nhân, đơn vị theo quy định của Trường. 

8. Nguồn lực của Trường bao gồm nguồn nhân lực; nguồn lực tài chính, cơ sở 

vật chất - trang thiết bị từ ngân sách Nhà nước ho c nguồn kinh phí riêng của Trường; 

tư liệu; dữ liệu và các nguồn lực khác của Trường.    

Điều 4. Vị trí, vai trò và mục tiêu của hoạt động khoa học và công nghệ  

1. Vị trí, vai trò của hoạt động KH&CN: 

a) Hoạt động KH&CN có là một trong các nhiệm vụ chính và quan trọng của Trường; 

b) Hoạt động KH&CN có nhiệm vụ củng cố và phát huy vai trò của Trường - một 

trung tâm nghiên cứu khoa học, tư vấn chính sách, chuyển giao tri thức trong lĩnh vực kinh 

tế và thương mại hiện đại của Việt Nam; không ngừng phát triển vững chắc, tạo động lực 

góp phần quyết định đưa Trường trở thành một Trường Đại học đa ngành theo hướng đổi 

mới sáng tạo, hội nhập và phát triển bền vững trong khu vực Châu Á.  

2. Mục tiêu của hoạt động KH&CN: 

a) Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực 

trình độ cao của đất nước; kết hợp thực hiện NCKH với đào tạo; 

b) Tăng cường năng lực nghiên cứu và khả năng ứng dụng KH&CN của đội 

ngũ viên chức, người lao động của Trường; 

c) Tạo lập và phát triển năng lực NCKH cho người học đáp ứng yêu cầu đào tạo 

nhân lực trình độ cao. Đổi mới phương pháp học tập, tạo điều kiện cho người học làm 

quen, tiếp cận với hoạt động NCKH, phát huy khả năng sáng tạo, độc lập trong tư duy;     

d) Sáng tạo tri thức, công nghệ, giải pháp mới nhằm mục tiêu phát triển kinh tế 

- xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của đất nước; đáp ứng nhu cầu phát triển của 

địa phương, tổ chức, doanh nghiệp; 
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e) Tăng cường quan hệ hợp tác trong NCKH và chuyển giao công nghệ giữa 

Trường với các cơ sở giáo dục đào tạo, các tổ chức KH&CN, doanh nghiệp, tổ chức và 

cá nhân trong và ngoài nước; 

f) Góp phần khẳng định uy tín và nâng cao thương hiệu của Trường. 

Điều 5. Nội dung hoạt động khoa học và công nghệ  

1. Xây dựng chiến lược phát triển và kế hoạch hoạt động KH&CN, đổi mới 

sáng tạo cho từng giai đoạn và hằng năm; huy động các nguồn lực cho hoạt động 

KH&CN, đổi mới sáng tạo; đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ cán bộ KH&CN, 

đổi mới sáng tạo;  

2. Ứng dụng và chuyển giao kết quả NCKH phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - 

xã hội; gắn NCKH với đào tạo, tạo ra tri thức và sản phẩm mới;  

3. Đề xuất, tham gia tuyển chọn, triển khai thực hiện và tổ chức quản lý các 

nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia, Nghị định thư, cấp bộ, cấp tỉnh/thành phố, cấp 

trường ở các lĩnh vực nghiên cứu; dự án, đề tài hợp đồng NCKH, tư vấn với các tổ 

chức, cơ quan, địa phương, các doanh nghiệp trong và ngoài nước;  

4. Tổ chức quản lý hoạt động NCKH cho tất cả các đối tượng người học (sinh 

viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh) đang tham gia học tập, nghiên cứu tại Trường; 

5. Triển khai các hoạt động hợp tác trong và ngoài nước về KH&CN; 

6. Tổ chức hội thảo, hội nghị khoa học các cấp;  

7. Tổ chức biên soạn, xuất bản tài liệu giảng dạy;  

8. Tổ chức quản lý hoạt động đổi mới sáng tạo, sở hữu trí tuệ;  

9. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ quản lý, giảng viên, người học 

về nghiên cứu khoa học;  

10. Công bố bài báo trên các tạp chí khoa học chuyên ngành, các kỷ yếu hội 

thảo, hội nghị khoa học trong và ngoài nước; 

11. Thu thập, đăng ký, lưu trữ và quản lý hoạt động thông tin KH&CN;  

12. Thông tin, thống kê về KH&CN; Tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; 

13. Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo cho giảng viên, người 

học, các tổ chức, cá nhân liên quan; Thành lập, thúc đẩy hoạt động của các trung tâm 

đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ;  

14. Thực hiện liêm chính học thuật trong hoạt động khoa học, công nghệ và đổi 

mới sáng tạo; 

15. Tài chính cho hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; 

16. Tổng kết, đánh giá kết quả và hiệu quả hoạt động KH&CN của Trường; 

thực hiện báo cáo theo yêu cầu của các cơ quan hữu quan; đề xuất khen thưởng các 

đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong NCKH;  
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17. Các nội dung hoạt động KH&CN khác có liên quan. 

Điều 6. Trách nhiệm và quyền của Trƣờng trong hoạt động khoa học và 

công nghệ  

1. Ban hành quy định chi tiết về hoạt động khoa học và công nghệ trong Trường, 

gắn nghiên cứu khoa học với đào tạo đại học và sau đại học, bảo đảm tính dân chủ, 

minh bạch và trách nhiệm giải trình; chịu trách nhiệm về phân cấp quản lý và hiệu quả 

hoạt động khoa học và công nghệ trong Trường. 

2. Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong hoạt động khoa học và 

công nghệ theo các quy định tự chủ; chủ động xây dựng kế hoạch khoa học và công 

nghệ dài hạn và hằng năm; tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ các cấp đã được phê duyệt. 

3. Xây dựng kế hoạch, huy động nguồn kinh phí cho hoạt động khoa học và công 

nghệ trong Trường; xây dựng dự án đầu tư cơ sở vật chất; thành lập tổ chức khoa học 

và công nghệ, doanh nghiệp, quỹ phát triển khoa học và công nghệ. Căn cứ vào tiềm 

lực và chiến lược phát triển để hình thành các loại hình nhóm nghiên cứu và công nhận 

nhóm nghiên cứu mạnh trong Trường. 

4. Tạo điều kiện làm việc, xây dựng năng lực và phát huy động lực, tôn trọng quyền 

tự do sáng tạo, tự chủ học thuật của giảng viên và người học; khen thưởng giảng viên và 

người học có thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. 

5. Tạo điều kiện cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển tiềm lực và 

khuyến khích hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong Trường. Thúc 

đẩy, tạo điều kiện hình thành doanh nghiệp và doanh nghiệp khoa học và công nghệ 

trong Trường. 

6. Bảo đảm sử dụng đúng mục đích, đúng quy định, minh bạch, hiệu quả nguồn 

vốn đầu tư và chịu trách nhiệm giải trình về đầu tư cho hoạt động khoa học, công nghệ 

và đổi mới sáng tạo. 

7. Ban hành quy định để phát triển các loại hình nhóm nghiên cứu và nhóm 

nghiên cứu mạnh trong Trường; có chế độ ưu đãi cho thành viên nhóm nghiên cứu và 

được quy định trong quy chế tài chính và quy định thu chi nội bộ theo phân cấp tự chủ 

đại học, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, khoa học và 

công nghệ, đầu tư công, giáo dục, giáo dục đại học và được công bố công khai. 

8. Ban hành quy định và tự chịu trách nhiệm về liêm chính học thuật đối với hoạt 

động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Trường. 

9. Trích lập Quỹ hoạt động khoa học và công nghệ hằng năm tối thiểu 5% từ 

nguồn thu học phí cho hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Kinh phí 

trích từ nguồn thu học phí chỉ được sử dụng cho hoạt động khoa học, công nghệ và đổi 
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mới sáng tạo của người học, giảng viên cơ hữu và phát triển tiềm lực khoa học và công 

nghệ của Trường. Việc trích lập, quản lý và sử dụng quỹ phát triển khoa học và công 

nghệ được quy định trong quy chế tài chính và quy định chi tiêu nội bộ của của 

Trường, theo quy định của pháp luật hiện hành và được công bố công khai. 

10. Được tự chủ quyết định ký kết hợp đồng lao động với chuyên gia nước ngoài 

tham gia hoạt động khoa học và công nghệ và chịu trách nhiệm báo cáo cơ quan quản 

lý có thẩm quyền. 

11. Được tự chủ quyết định sử dụng cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, trang thiết bị 

được đầu tư để phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng 

tạo, chuyển giao công nghệ và thực hiện dịch vụ khoa học và công nghệ theo quy định. 

12. Tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên được tự chủ sử dụng nguồn thu hợp 

pháp ngoài ngân sách nhà nước để đầu tư các dự án thực hiện hoạt động nghiên cứu 

khoa học, chuyển giao công nghệ theo quy định. 

13. Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả, giải quyết khiếu nại, tố cáo, 

khen thưởng và xử lý vi phạm đối với hoạt động khoa học và công nghệ trong Trường. 

Điều 7. Nguồn kinh phí cho hoạt động khoa học và công nghệ  

1. Kinh phí thường xuyên giao tự chủ và quỹ phát triển KH&CN của Trường;  

2. Kinh phí từ các chương trình, đề tài cấp Quốc gia, Nghị định thư, cấp Bộ, tỉnh, 

thành phố;  

3. Kinh phí từ các hợp đồng nghiên cứu với các tổ chức, doanh nghiệp trong và 

ngoài nước; 

4. Kinh phí từ các dự án sản xuất thử - thử nghiệm các cấp; 

5. Kinh phí từ các nguồn vốn hợp pháp khác: Vốn tài trợ, vốn vay từ quỹ phát 

triển khoa học và công nghệ các cấp (quốc gia, bộ, ngành, tỉnh, thành phố); vốn vay 

ngân hàng, vốn vay của tập thể và cá nhân; vốn viện trợ của các tổ chức và tài trợ của 

cá nhân trong và ngoài nước;... 
 

CHƢƠNG II 

TỔ CHỨC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Điều 8. Hội đồng trƣờng 

1. Quyết định phương hướng hoạt động KH&CN của Trường; 

2. Giám sát thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Trường trong lĩnh vực KH&CN. 

Điều 9. Hiệu trƣởng 

1. Quản lý và điều hành các hoạt động KH&CN của Trường, có thể ủy quyền cho 

một trong các Phó Hiệu trưởng quản lý và điều hành trực tiếp các hoạt động KH&CN; 

2. Chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, kế hoạch phát triển KH&CN; 

3. Ban hành các văn bản quản lý hoạt động KH&CN. 
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Điều 10. Hội đồng Khoa học và Đào tạo 

Tư vấn cho Hiệu trưởng Quy định về hoạt động KH&CN; định hướng phát triển 

KH&CN; kế hoạch hoạt động KH&CN dài hạn; phân công thực hiện các nhiệm vụ KH&CN. 

Điều 11. Phòng Quản lý Khoa học và Đối ngoại  

1. Đầu mối xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch KH&CN, đổi mới 

sáng tạo của Trường; 

2. Đầu mối xây dựng, soạn thảo các văn bản quản lý về hoạt động KH&CN, đổi 

mới sáng tạo của Trường; 

3. Xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện hướng dẫn và kiểm tra, giám sát việc 

thực hiện kế hoạch KH&CN, đổi mới sáng tạo hằng năm của các Khoa, Viện, Bộ môn, 

nhóm nghiên cứu trong Trường; 

4. Đầu mối triển khai tổ chức các hội thảo khoa học quốc tế của Trường; 

5. Quản lý, hướng dẫn, hỗ trợ và kiểm tra thực hiện các hội nghị, hội thảo khoa 

học Quốc gia, thông tin khoa học cấp Trường, Khoa và Bộ môn; 

6. Quản lý, hỗ trợ các nhiệm vụ, đề tài NCKH các cấp do viên chức của Trường 

làm chủ nhiệm; quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học của người học; 

7. Quản lý hoạt động biên soạn và xuất bản giáo trình, tài liệu tham khảo, sách 

chuyên khảo, sách hướng dẫn, học liệu và các tài sản trí tuệ của Trường theo phân 

công của Hiệu trưởng; 

8. Quản lý hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan cho các tài sản trí 

tuệ của Trường theo phân công của Hiệu trưởng; 

9. Quản lý hoạt động đăng ký, thẩm định, xác nhận sáng kiến và giải pháp hữu 

ích của viên chức và người lao động trong Trường; 

10. Triển khai xác nhận khối lượng thực hiện giờ NCKH của giảng viên; 

11. Phối hợp với Phòng Kế hoạch Tài chính thực hiện giải ngân kinh phí 

KH&CN, đổi mới sáng tạo theo quy định; 

12. Đầu mối nghiên cứu, tìm kiếm đối tác, quản lý và phát triển các quan hệ hợp 

tác trong nước và quốc tế về đào tạo, NCKH, đổi mới sáng tạo và các lĩnh vực hoạt 

động khác của Nhà trường theo quy định của pháp luật; 

13. Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, khen thưởng và xử lý vi 

phạm đối với hoạt động khoa học và công nghệ trong Trường theo quy định hiện hành 

có liên quan.  

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng. 

Điều 12. Trung tâm Nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ  

1. Tổ chức, triển khai thực hiện nghiên cứu hàn lâm, ứng dụng và công bố quốc 

tế, hỗ trợ công bố quốc tế cho giảng viên của Trường; 
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2. Tìm kiếm và triển khai hợp tác trong nước và quốc tế đối với các đề tài nghiên 

cứu nhằm mục tiêu công bố quốc tế; 

3. Tìm kiếm, khai thác, đề xuất, đấu thầu và tổ chức thực hiện các nghiên cứu ứng 

dụng và nghiên cứu tư vấn cho các tổ chức, các doanh nghiệp trong nước và quốc tế; 

4. Tổ chức tư vấn, bồi dưỡng đào tạo và hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp, địa 

phương về lĩnh vực kinh tế, thương mại; 

5. Triển khai ứng dụng, chuyển giao kết quả nghiên cứu vào đời sống; 

6. Kiểm tra và ký xác nhận xếp hạng bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học 

quốc tế. 

Điều 13. Khoa, Viện và Bộ môn thuộc Trƣờng  

1. Xây dựng kế hoạch hoạt động KH&CN, tổng kết và đánh giá hoạt động 

KH&CN từng giai đoạn và năm học; chủ trì đề xuất hướng NCKH. Việc xây dựng kế 

hoạch hoạt động KH&CN năm học được thực hiện vào đầu năm học (Mẫu T1); việc 

tổng kết và đánh giá hoạt động KH&CN năm học được thực hiện sau khi kết thúc 

năm học (Mẫu T2). Hằng năm, Phòng QLKH&ĐN sẽ có thông báo cụ thể gửi đến 

các đơn vị; 

2. Tổ chức biên soạn giáo trình và tài liệu giảng dạy khác do Hiệu trưởng phê duyệt; 

3. Tổ chức và tạo điều kiện cho các tập thể, cá nhân trong đơn vị đề xuất, thực hiện 

nhiệm vụ KH&CN; tổ chức triển khai hoạt động chuyển giao công nghệ dưới hình thức liên 

kết giữa Trường và các tổ chức, doanh nghiệp theo ủy quyền của Hiệu trưởng; 

4. Chịu trách nhiệm về m t chuyên môn trong việc thẩm định, sơ tuyển các 

nhiệm vụ KH&CN của tập thể, cá nhân thuộc đơn vị quản lý; 

5. Tổ chức Hội thảo khoa học cấp Quốc gia, cấp Trường theo ủy quyền của 

Trường; thực hiện hội nghị thông tin khoa học, hội thảo khoa học do đơn vị tổ chức; 

6. Triển khai công tác NCKH cho người học; gắn kết NCKH với đào tạo, ứng 

dụng các kết quả nghiên cứu nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;  

7. Thúc đẩy và khuyến khích cán bộ giảng viên trong đơn vị tham gia các hoạt 

động KH&CN, chủ động khai thác các dự án hợp tác NCKH trong nước và quốc tế;  

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng. 

Điều 14. Hội đồng Khoa/Hội đồng Viện 

Tư vấn, giúp Trưởng khoa/Viện trưởng ra quyết định ho c trình Hiệu trưởng ra 

quyết định về việc thực hiện các nhiệm vụ KH&CN theo quy định của Trường. 

Điều 15. Bộ môn thuộc Khoa/Viện 

1. Biên soạn giáo trình và tài liệu giảng dạy khác do Hiệu trưởng và Trưởng 

khoa/Viện trưởng phân công; 

2. Đề xuất hướng hoạt động chuyên môn; quản lý và tổ chức các hoạt động 
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KH&CN của các giảng viên trong Bộ môn nhằm xây dựng, bồi dưỡng và phát triển 

đội ngũ cán bộ khoa học chuyên ngành; 

3. Khuyến khích và tạo điều kiện cho các giảng viên của Bộ môn triển khai các 

nhiệm vụ NCKH hằng năm; Chịu trách nhiệm chuyên môn về hoạt động KH&CN của 

Bộ môn; 

4. Tổ chức hoạt động sinh hoạt khoa học của Bộ môn. 

Điều 16. Các đơn vị khác 

1. Phòng Kế hoạch Tài chính (KHTC) quản lý các nguồn kinh phí hoạt động 

KH&CN; hướng dẫn, kiểm tra các khoản thu chi và báo cáo quyết toán kinh phí hoạt 

động KH&CN của Trường theo quy định. 

2. Phòng Tổ chức Nhân sự (TCNS) xây dựng kế hoạch bồi dưỡng và phát triển 

đội ngũ cán bộ KH&CN của Trường. 

3. Phòng Pháp chế Thanh tra (PCTT) kiểm tra, giám sát đối với quản lý hoạt 

động khoa học và công nghệ của Trường; thực hiện quy trình giải quyết khiếu nại, tố 

cáo và đề xuất phương án xử lý vi phạm (nếu có). 

4. Thư viện cung cấp thông tin KH&CN trong và ngoài nước; lưu trữ sách, tạp 

chí, kỷ yếu hội thảo khoa học; băng, đĩa, các đề tài đã nghiệm thu; luận văn, luận án đã 

bảo vệ tại Trường và các ấn phẩm khoa học khác của Trường. 

Điều 17. Các hội đồng tƣ vấn  

1. Các hội đồng tư vấn có nhiệm vụ tư vấn chuyên môn trong các hoạt động 

KH&CN của Trường. 

2. Hội đồng tư vấn do Hiệu trưởng ra quyết định thành lập. 

3. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng; số lượng, cơ cấu thành viên và 

chức danh của từng thành viên Hội đồng do Hiệu trưởng quyết định trên cơ sở đề xuất 

của Phòng QLKH&ĐN. 

 

CHƢƠNG III 

NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN LỢI KHI THAM GIA  

HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Điều 18. Nghĩa vụ và quyền lợi của viên chức, ngƣời lao động 

1. Nghĩa vụ của viên chức, người lao động: 

a) Thực hiện định mức hoạt động NCKH theo quy định thông qua việc thực hiện 

các nhiệm vụ KH&CN các cấp; công bố các công trình khoa học, phát minh sáng chế, 

biên soạn tài liệu giảng dạy; hướng dẫn người học tham gia NCKH; thực hiện hợp 

đồng KH&CN với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Trường; đồng thời chịu trách 

nhiệm cá nhân về các kết quả nghiên cứu theo quy định;  
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b) Thực hiện những quy định trong công tác NCKH về quy trình đăng ký, triển 

khai thực hiện, nghiệm thu, nội dung, tiến độ thời gian, chế độ báo cáo, sử dụng và 

thanh quyết toán kinh phí, công bố kết quả nghiên cứu;  

c) Lưu trữ các sản phẩm KH&CN của cá nhân; cung cấp đầy đủ và kịp thời thông 

tin về hoạt động KH&CN khi có yêu cầu của các cấp có thẩm quyền; 

d) Không vi phạm quyền SHTT, không tiết lộ tư liệu, kết quả NCKH thuộc danh 

mục bí mật của Nhà nước và Trường (nếu có); 

e) Liêm chính trong NCKH. 

2. Quyền lợi của viên chức, người lao động: 

a) Được đề xuất và tham gia các hoạt động KH&CN theo đúng các quy định của 

Nhà nước và của Trường; 

b) Được Trường hỗ trợ và tạo điều kiện thực hiện hoạt động KH&CN theo quy 

định hiện hành; 

c) Được đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ NCKH;  

d) Được đề nghị bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng khi hoàn thành 

nhiệm vụ ho c có thành tích xuất sắc trong hoạt động KH&CN; 

e) Được quyền đăng ký bảo hộ sáng chế ho c các đối tượng SHTT khác từ kết 

quả NCKH. 

Điều 19. Nghĩa vụ và quyền lợi của ngƣời học 

1. Nghĩa vụ của người học: 

a) Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ NCKH theo yêu cầu của quy chế đào tạo (nếu 

có); chịu trách nhiệm cá nhân về các kết quả nghiên cứu theo quy định;  

b) Tích cực tham gia các hoạt động KH&CN để nâng cao năng lực và phương 

pháp nghiên cứu, giải quyết vấn đề thực ti n ngay trong quá trình học tập tại Trường; 

c) Không vi phạm quyền SHTT; 

d) Liêm chính trong NCKH. 

2. Quyền lợi của người học: 

a) Được Trường hỗ trợ và tạo điều kiện trong các hoạt động KH&CN theo quy 

định hiện hành; 

b) Được xem xét ưu tiên cộng điểm học tập, rèn luyện, xét chọn học bổng khi đạt 

thành tích cao trong cuộc thi giải thưởng sinh viên NCKH và các cuộc thi học thuật 

theo quy định của Trường; 

c) Được xem xét đề nghị các danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng khi 

đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động KH&CN; 

d) Được quyền đăng ký bảo hộ sáng chế ho c các đối tượng SHTT khác từ 

kết quả NCKH. 
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CHƢƠNG IV 

QUẢN LÝ NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

MỤC I 

QUẢN LÝ NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

CẤP QUỐC GIA, CẤP BỘ VÀ TƢƠNG ĐƢƠNG 

Điều 20. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia, cấp Bộ và tƣơng đƣơng 

1. Nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia được thực hiện dưới hình thức đề tài/đề 

án/dự án sản xuất thử nghiệm/dự án KH&CN do bộ Khoa học và Công nghệ là cơ 

quan chủ quản (có thể ủy quyền/giao cho các Bộ, ngành khác quản lý), bao gồm: 

a) Nhiệm vụ KH&CN thuộc các Chương trình cấp Quốc gia: là nhiệm vụ 

KH&CN cấp Quốc gia thuộc các Chương trình cấp Quốc gia được giao thực hiện theo 

phương thức tuyển chọn ho c giao trực tiếp; 

b) Nhiệm vụ KH&CN độc lập cấp Quốc gia: là nhiệm vụ KH&CN không thuộc 

các chương trình KH&CN Quốc gia được giao thực hiện theo phương thức tuyển chọn 

ho c giao trực tiếp; 

c) Nhiệm vụ KH&CN theo nghị định thư cấp Quốc gia: là nhiệm vụ KH&CN/dự 

án KH&CN hợp tác xây dựng, tổ chức thực hiện và đóng góp kinh phí giữa các tổ 

chức KH&CN Việt Nam với các đối tác nước ngoài theo thỏa thuận bằng văn bản của 

các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài; 

d) Nhiệm vụ KH&CN quỹ Nafosted: là nhiệm vụ KH&CN nghiên cứu cơ bản 

thuộc Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ), 

phù hợp với các hướng nghiên cứu cơ bản do Quỹ công bố. 

2.  Nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ và tương đương, bao gồm: 

a) Nhiệm vụ KH&CN do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý: là nhiệm vụ KH&CN 

có tầm quan trọng đối với sự phát triển của ngành giáo dục, góp phần nâng cao chất 

lượng giáo dục và đào tạo; giải quyết các vấn đề KH&CN phục vụ phát triển ngành 

giáo dục, phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho 

giảng viên, nhà khoa học; kết hợp đào tạo và NCKH, chuyển giao công nghệ; 

b) Nhiệm vụ KH&CN/dự án/đề án/nhiệm vụ sử dụng vốn NSNN do các 

Bộ/ngành trung ương và ủy ban nhân dân cấp tỉnh (qua Sở Khoa học và Công nghệ 

quản lý) giao chủ trì nghiên cứu; 

c) Đề tài nhánh thuộc các nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia: là đề tài do chủ 

nhiệm nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia giao cho các nhà khoa học thực hiện căn cứ 

theo từng nội dung nghiên cứu của đề tài được phê duyệt. Kết quả nghiên cứu được 

chủ nhiệm đề tài nghiệm thu và công nhận. 
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Điều 21. Yêu cầu đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia, cấp Bộ và 

tƣơng đƣơng 

Yêu cầu đối với nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia, cấp Bộ và tương đương được 

áp dụng theo các văn bản của cơ quan chủ quản tương ứng ban hành. 

Điều 22. Xác định danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia, 

cấp Bộ và tƣơng đƣơng 

1. Đối với nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia, cấp Bộ (không bao gồm Bộ Giáo 

dục và Đào tạo) và tương đương:  

a) Khi nhận được thông báo của cơ quan chủ quản, Phòng QLKH&ĐN có trách 

nhiệm thông báo công khai yêu cầu đề xuất nhiệm vụ KH&CN đến các đơn vị, tổ chức 

và cá nhân trong Trường thông qua mạng LAN, mục khoa học công nghệ và website 

của Trường; 

b) Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ đề xuất theo quy định của cơ quan 

chủ quản tương ứng; 

c) Việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN được thực hiện theo quy định 

hiện hành của cơ quan chủ quản tương ứng. 

2. Đối với nhiệm vụ KH&CN thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo: 

a) Khi nhận được thông báo của cơ quan chủ quản, Phòng QLKH&ĐN có trách 

nhiệm thông báo công khai yêu cầu đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ trên mạng 

LAN, mục khoa học công nghệ và trên Website của Phòng QLKH&ĐN; 

b) Phòng QLKH&ĐN tập hợp danh mục đề xuất, tham mưu cho Hiệu trưởng ra 

quyết định thành lập Hội đồng tư vấn xác định danh mục đề xuất nhiệm vụ KH&CN 

cấp Bộ. Trên cơ sở kết luận của cuộc họp Hội đồng tư vấn xác định danh mục đề xuất 

nhiệm vụ KH&CN, Hiệu trưởng ra quyết định phê duyệt danh mục đề xuất nhiệm vụ, 

trình cấp có thẩm quyền; 

c) Hội đồng tư vấn xác định danh mục nhiệm vụ KH&CN có từ 07 đến 09 thành viên, 

gồm: 01 Chủ tịch, 01 Phó chủ tịch, 01 Thư ký khoa học, các ủy viên. Hội đồng có 01 thư ký 

hành chính. Thành viên của Hội đồng là các nhà khoa học trong lĩnh vực chuyên môn có 

liên quan, đại diện Ban Giám hiệu, đại diện Phòng QLKH&ĐN và Phòng KHTC; 

d) Hội đồng tư vấn xác định danh mục nhiệm vụ KH&CN chỉ họp khi có m t ít 

nhất 2/3 số thành viên. Các thành viên hội đồng đánh giá đề xuất nhiệm vụ theo phiếu 

đánh giá. Danh mục nhiệm vụ chỉ được xác định khi có ít nhất 2/3 số thành viên hội 

đồng có m t xếp loại “Đạt”. 

Điều 23. Tiêu chuẩn của chủ nhiệm và các thành viên tham gia thực hiện 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia, cấp Bộ và tƣơng đƣơng 

1. Đối với nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia, cấp Bộ (không bao gồm Bộ Giáo 

dục và Đào tạo) và tương đương: 
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Tiêu chuẩn của chủ nhiệm và các thành viên tham gia thực hiện nhiệm vụ được 

áp dụng theo các quy định hiện hành của cơ quan chủ quản tương ứng. 

2. Đối với nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo:  

Tiêu chuẩn của chủ nhiệm và các thành viên tham gia thực hiện nhiệm vụ được 

quy định như sau: 

a) Là giảng viên, nhà khoa học có trình độ thạc sĩ trở lên, có chuyên môn phù 

hợp với lĩnh vực nghiên cứu của nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

b) Có đủ khả năng tổ chức thực hiện và đảm bảo đủ thời gian để chủ trì thực hiện 

công việc của nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

c) Có ít nhất 01 (một) công trình khoa học công bố trên tạp chí khoa học trong 

nước ho c nước ngoài thuộc lĩnh vực nghiên cứu ho c lĩnh vực gần với nhiệm vụ; 

d) Tại thời điểm đăng ký tham gia tuyển chọn không là chủ nhiệm đề tài ho c 

nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo ; 

e) Không thuộc trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ được giao theo thuyết 

minh đề tài, bị xử lý theo hình thức thanh lý và phải bồi hoàn kinh phí được cấp từ 

ngân sách nhà nước (NSNN). 

Điều 24. Tuyển chọn cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp 

Quốc gia, cấp Bộ và tƣơng đƣơng 

1. Tuyển chọn cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia, cấp Bộ (không 

bao gồm Bộ Giáo dục và Đào tạo) và tương đương: 

a) Khi nhận được Quyết định phê duyệt danh mục đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp 

Quốc gia, cấp Bộ và tương đương, Phòng QLKH&ĐN có trách nhiệm đăng tải công 

khai trên mạng LAN, mục KHCN và trên Website của Phòng QLKH&ĐN để các tổ 

chức và cá nhân biết thông tin và tham gia tuyển chọn; 

b) Việc tuyển chọn cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia, 

cấp Bộ và tương đương được áp dụng theo các quy định hiện hành của các cơ quan 

chủ quản tương ứng. 

2. Tuyển chọn cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo 

a) Khi nhận được Quyết định phê duyệt danh mục đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp 

Bộ, Phòng QLKH&ĐN có trách nhiệm đăng tải công khai trên mạng LAN, mục 

KHCN và trên Website của Phòng QLKH&ĐN để các tổ chức và cá nhân biết thông 

tin và tham gia tuyển chọn; 

b) Phòng QLKH&ĐN đề xuất Hội đồng tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ trình 

Hiệu trưởng phê duyệt Quyết định, tập hợp thuyết minh, tóm tắt thuyết minh, chuẩn bị hồ 

sơ tuyển chọn nhiệm vụ, tổ chức họp tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ; 
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c) Phòng QLKH&ĐN thông báo kết quả đánh giá của Hội đồng tuyển chọn 

nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ. Cá nhân chủ trì hoàn thiện thuyết minh theo góp ý của Hội 

đồng. Phòng QLKH&ĐN tập hợp hồ sơ và gửi hồ sơ về Bộ Giáo dục và Đào tạo để 

đăng ký tuyển chọn. 

Điều 25. Phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia, cấp Bộ và 

tƣơng đƣơng 

1. Nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia, cấp Bộ và tương đương được phê duyệt bởi 

cơ quan chủ quản tương ứng. 

2. Chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN có trách nhiệm hoàn thiện thuyết minh và hồ sơ 

liên quan, nộp đầy đủ theo yêu cầu của cơ quan chủ quản nhiệm vụ tương ứng. 

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN sau khi được phê duyệt thuyết minh, nộp 01 bộ 

hợp đồng, thuyết minh và hồ sơ liên quan cho Phòng QLKH&ĐN, 02 bộ hợp đồng và 

thuyết minh cho Phòng KHTC để theo dõi và quản lý. 

Điều 26. Tổ chức quản lý và kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ cấp Quốc gia, cấp Bộ và tƣơng đƣơng 

1. Việc kiểm tra tiến độ nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia, cấp Bộ và tương 

đương được tiến hành định kỳ căn cứ vào tiến độ thực hiện nhiệm vụ đã được ghi rõ 

trong nội dung nghiên cứu của thuyết minh và hợp đồng triển khai nhiệm vụ.  

2. Chủ nhiệm nhiệm vụ chịu trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, 

cung cấp các sản phẩm đầy đủ theo thuyết minh tại thời điểm kiểm tra. 

3. Trường thành lập Hội đồng kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ KH&CN 

cấp Quốc gia, cấp Bộ và tương đương định kỳ 06 tháng và hằng năm. Thời gian kiểm 

tra sẽ có thông báo cụ thể. 

4. Hội đồng kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia, cấp 

Bộ và tương đương có 5 - 7 thành viên, gồm: 01 Chủ tịch, 01 ủy viên thư ký và các uỷ 

viên. Thành viên của Hội đồng là đại diện Ban Giám hiệu, đại diện Phòng 

QLKH&ĐN, Phòng KHTC. 

Điều 27. Điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia, 

cấp Bộ và tƣơng đƣơng  

1. Việc điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia, cấp Bộ (không bao 

gồm Bộ Giáo dục và Đào tạo) và tương đương được thực hiện theo quy định hiện hành 

của cơ quan chủ quản tương ứng. 

2. Đối với nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo, khi cần điều chỉnh, 

chủ nhiệm nhiệm vụ làm đơn nộp Trường (qua Phòng QLKH&ĐN). Trường sẽ xem 

xét, nếu được chấp thuận, Trường sẽ gửi công văn đề nghị điều chỉnh về Bộ Giáo dục 

và Đào tạo. Việc điều chỉnh thời gian thực hiện nhiệm vụ KH&CN chỉ được thực 
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hiện một lần. Thời gian gia hạn thực hiện nhiệm vụ tối đa 06 tháng đối với nhiệm vụ 

có thời gian thực hiện đến 24 tháng và tối đa 12 tháng đối với nhiệm vụ thực hiện 

trên 24 tháng. 

3. Thay đổi chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo được thực 

hiện trong các trường hợp sau: đi học tập ho c công tác dài hạn trên 6 tháng; bị ốm 

đau, bệnh tật (có xác nhận của cơ quan y tế) không có khả năng điều hành hoạt động 

nghiên cứu; vi phạm nguyên tắc quản lý tài chính; không hoàn thành tiến độ nội dung 

nhiệm vụ theo đ t hàng mà không có lý do chính đáng ho c vi phạm pháp luật phải 

đình chỉ công tác. Chủ nhiệm nhiệm vụ mới phải đáp ứng các quy định tại Điều 23 của 

Quy định này.  

Điều 28. Thanh lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia, cấp Bộ và 

tƣơng đƣơng 

Việc thanh lý nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia, cấp Bộ và tương đương được 

thực hiện theo quy định hiện hành của cơ quan chủ quản nhiệm vụ tương ứng. 

Điều 29. Tổ chức đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp 

Quốc gia, cấp Bộ và tƣơng đƣơng  

1. Đối với nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia, cấp Bộ và tương đương do Trường 

chủ trì được tổ chức đánh giá, nghiệm thu ở 02 cấp: cấp cơ sở và cấp Quốc gia/cấp Bộ 

và tương đương theo quy định hiện hành của cơ quan chủ quản tương ứng. 

2. Đánh giá, nghiệm thu các cấp được thực hiện nhằm nghiệm thu kết quả nghiên 

cứu của nhiệm vụ so với hợp đồng và thuyết minh thực hiện nhiệm vụ.  

3. Phòng QLKH&ĐN có trách nhiệm: Hướng dẫn chủ nhiệm nhiệm vụ hoàn 

thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định hiện hành của cơ quan chủ quản; Đề nghị Ban Giám 

hiệu ban hành Quyết định và tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở; Đề nghị Cơ quan chủ quản 

ban hành Quyết định, tổ chức nghiệm thu chính thức theo quy định.  

Điều 30. Quy trình đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ cấp Quốc gia, cấp Bộ và tƣơng đƣơng  

1. Nộp Hồ sơ đề nghị nghiệm thu cấp cơ sở về Phòng QLKH&ĐN (chủ nhiệm 

nhiệm vụ thực hiện theo thuyết minh đề tài đã được phê duyệt). Hồ sơ đề nghị nghiệm 

thu cấp cơ sở bao gồm: báo cáo tổng kết theo mẫu quy định, các sản phẩm của nhiệm 

vụ theo thuyết minh đã được cơ quan chủ quản phê duyệt.  

2. Đề xuất ban hành Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp cơ 

sở trình Hiệu trưởng phê duyệt sau khi Phòng QLKH&ĐN đối chiếu mức độ đáp ứng 

yêu cầu của Hồ sơ đề nghị nghiệm thu.  

3. Thành lập Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở có 07 ho c 09 thành viên, 

gồm: 01 chủ tịch, 02 phản biện, 01 thư ký, các ủy viên (trong đó có ít nhất 02 thành 
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viên ngoài Trường). Hội đồng có 01 thư ký hành chính. Chủ nhiệm nhiệm vụ và những 

thành viên tham gia nghiên cứu, tham gia phối hợp nghiên cứu không tham gia Hội 

đồng nghiệm thu cấp cơ sở. Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở được tổ chức 

họp trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày ký quyết định thành lập Hội đồng. 

4. Gửi Hồ sơ nghiệm thu cấp cơ sở cho thành viên Hội đồng ít nhất 01 tuần trước 

khi họp Hội đồng. Hồ sơ đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở của nhiệm vụ cấp Quốc gia, 

cấp Bộ và tương đương theo quy định hiện hành của cơ quan chủ quản tương ứng.  

5. Đăng ký lịch họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở. 

6. Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc 

gia, cấp Bộ và tương đương:  

a. Hội đồng chỉ họp khi có m t chủ tịch, thư ký và ít nhất 2/3 số thành viên Hội 

đồng, có bản nhận xét của 2 phản biện và chỉ được vắng m t 1 phản biện.  

b. Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở căn cứ Thuyết minh đề tài đánh giá 

theo các nội dung: mức độ đáp ứng so với Thuyết minh, giá trị khoa học và ứng dụng 

của kết quả nghiên cứu, hiệu quả nghiên cứu, các kết quả vượt trội và chất lượng báo 

cáo tổng kết nhiệm vụ. Nội dung họp hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở và đánh 

giá xếp loại tuân thủ quy định của cơ quan chủ quản tương ứng.  

MỤC II 

QUẢN LÝ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƢỜNG 

Điều 31. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Trƣờng 

Nhiệm vụ KH&CN cấp Trường (sau đây gọi tắt là đề tài cấp Trường) bao gồm: 

đề tài trọng điểm cấp Trường, đề tài NCKH cấp Trường và dự án nghiên cứu và phát 

triển (R&D), trong đó: 

1. Đề tài trọng điểm cấp Trường là đề tài do Trường đ t hàng nghiên cứu các nhiệm 

vụ cấp thiết của Trường (ho c của đất nước/địa phương) cần được ưu tiên thực hiện;  

2. Đề tài NCKH cấp Trường là đề tài do viên chức của Trường đề xuất nghiên 

cứu các vấn đề liên quan đến hoạt động quản lý, chuyên môn và nhu cầu nghiên cứu, 

được hội đồng tư vấn thông qua và Hiệu trưởng ra quyết định phê duyệt, cá nhân thực 

hiện trên cơ sở kết luận của Hội đồng tư vấn, tuyển chọn; 

3. Dự án nghiên cứu và phát triển (R&D) do Trường đ t hàng, Hiệu trưởng phê 

duyệt và giao trực tiếp cho tập thể, cá nhân thực hiện. 

Điều 32. Yêu cầu đối với đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trƣờng 

1. Góp phần nâng cao năng lực NCKH, trình độ chuyên môn của đội ngũ viên 

chức, người lao động; 

2. Có ý nghĩa khoa học và thực ti n, đáp ứng yêu cầu phục vụ dạy - học trong 

Trường, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, địa phương; 
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3. Đảm bảo tính mới, không được trùng l p với các công trình nghiên cứu, các 

luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ đang triển khai và đã bảo vệ; 

4. Khuyến khích các đề tài có mục tiêu nghiên cứu phát triển lý thuyết, phục vụ cho 

việc viết giáo trình giảng dạy các học phần trong các CTĐT; các đề tài có phương pháp 

nghiên cứu hiện đại; các đề tài có sản phẩm đào tạo (hướng dẫn đề tài NCKH sinh viên); 

5. Có công bố sản phẩm khoa học (bài báo đăng tạp chí khoa học/bài viết đăng 

kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc gia/bài viết đăng kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc tế); 

khuyến khích đăng ký sản phẩm đào tạo (hướng dẫn khóa luận/luận văn/đề án tốt 

nghiệp, đề tài NCKH sinh viên) và sản phẩm ứng dụng. 

Điều 33. Quy trình xác định và phê duyệt danh mục đề tài nghiên cứu khoa 

học cấp Trƣờng 

1. Cá nhân làm phiếu đề xuất đề tài cấp Trường (Mẫu T3) theo thông báo của Trường;  

2. Hội đồng Khoa/Viện, Bộ môn thuộc Trường tổ chức sơ duyệt, góp ý và thông 

qua Phiếu đề xuất; 

3. Đơn vị lập bảng tổng hợp đăng ký đề tài NCKH cấp Trường (Mẫu T4) gửi về 

Phòng QLKH&ĐN;  

4. Phòng QLKH&ĐN tổng hợp danh mục đề xuất đề tài cấp Trường, tham mưu 

cho Hiệu trưởng ra Quyết định thành lập Hội đồng tư vấn xác định danh mục tên đề tài 

NCKH cấp Trường; 

5. Hội đồng tư vấn xác định danh mục tên đề tài cấp Trường có từ 07 đến 09 

thành viên, gồm: 01 Chủ tịch, 01 Phó chủ tịch, 01 Ủy viên thư ký, các ủy viên. Hội 

đồng có 01 thư ký hành chính. Thành viên của Hội đồng là đại diện Ban Giám hiệu, 

đại diện Phòng QLKH&ĐN, Phòng KHTC và các nhà khoa học trong lĩnh vực chuyên 

môn có liên quan tiến hành họp, đánh giá, tư vấn và xác định danh mục tên đề tài 

NCKH cấp Trường;  

6. Hội đồng tư vấn xác định danh mục tên đề tài cấp Trường chỉ họp khi có m t ít 

nhất 2/3 số thành viên. Nội dung họp Hội đồng được ghi vào biên bản họp Hội đồng 

(Mẫu T5:01) và tổng hợp kết quả đánh giá theo danh mục đề tài NCKH cấp Trường 

(Mẫu T5:02). Đề tài được chọn đưa vào danh mục khi có ít nhất 2/3 số thành viên của 

Hội đồng có m t xếp loại “Đạt”.  

7. Trên cơ sở kết luận của Hội đồng, Hiệu trưởng Quyết định phê duyệt danh 

mục đề xuất đề tài NCKH cấp Trường. 

Điều 34. Tiêu chuẩn của chủ nhiệm đề tài và các thành viên tham gia thực 

hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trƣờng 

1. Là giảng viên, nhà khoa học của Trường có trình độ từ thạc sĩ trở lên đã hoàn 

thành thời gian tập sự, có chuyên môn phù hợp với lĩnh vực nghiên cứu của đề tài; 
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2. Tại thời điểm tuyển chọn không là chủ nhiệm đề tài cấp Trường, ho c là chủ nhiệm 

đề tài cấp Quốc gia, cấp Bộ, các nhiệm vụ KH&CN khác đang trong thời gian thực hiện; 

3. Đề tài cấp Trường do 02-03 giảng viên, nhà khoa học tham gia thực hiện. Trong 

năm học, mỗi giảng viên, nhà khoa học chỉ tham gia thực hiện 01 đề tài NCKH cấp Trường. 

Điều 35. Tuyển chọn đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trƣờng 

1. Căn cứ vào danh mục đề tài NCKH cấp Trường được Hiệu trưởng phê duyệt, 

các cá nhân đáp ứng đủ tiêu chuẩn chủ nhiệm đề tài tham gia tuyển chọn nộp hồ sơ 

đăng ký về Phòng QLKH&ĐN. 

2. Hồ sơ tuyển chọn đề tài NCKH cấp Trường bao gồm: Thuyết minh đề tài 

NCKH cấp Trường (Mẫu T6) có xác nhận của Chủ tịch Hội đồng khoa/Chủ tịch Hội 

đồng viện/Trưởng Bộ môn thuộc Trường và lý lịch khoa học của chủ nhiệm đề tài.  

3. Phòng QLKH&ĐN tổng hợp hồ sơ, tham mưu cho Hiệu trưởng ra quyết định 

thành lập hội đồng tư vấn tuyển chọn đề tài cấp Trường. 

4. Hội đồng tư vấn tuyển chọn đề tài cấp Trường có 07 đến 09 thành viên, gồm: 

01 Chủ tịch, 01 Phó chủ tịch, 01 Thư ký khoa học, các ủy viên. Hội đồng có 01 thư ký 

hành chính. Thành phần của hội đồng bao gồm: đại diện Ban Giám hiệu, Phòng 

QLKH&ĐN, Phòng KHTC và các nhà khoa học trong lĩnh vực chuyên môn có liên 

quan. Thành viên của hội đồng không là thành viên tham gia thực hiện đề tài. 

5. Trước thời gian họp Hội đồng ít nhất 05 ngày, thư ký hành chính của hội đồng 

gửi đầy đủ các hồ sơ tham gia tuyển chọn đến từng thành viên trong hội đồng.  

6. Hội đồng tư vấn tuyển chọn đề tài cấp Trường chỉ họp khi có m t ít nhất 2/3 số 

thành viên. Các thành viên Hội đồng thẩm định thuyết minh, năng lực của chủ nhiệm 

đề tài và đánh giá hồ sơ tuyển chọn theo phiếu đánh giá (Mẫu T7). Những đề tài đánh 

giá từ 50 điểm trở lên được Hội đồng xem xét tuyển chọn; những đề tài dưới 50 điểm 

không được xem xét tuyển chọn. Hội đồng kết luận về việc giao đề tài cấp Trường và 

kinh phí thực hiện đề tài. Nội dung họp Hội đồng ghi biên bản (Mẫu T8:01) và thông 

tin rõ danh mục tuyển chọn đề tài NCKH cấp Trường (Mẫu T8:02). 

Điều 36. Phê duyệt đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trƣờng  

1. Đối với đề tài NCKH trọng điểm cấp Trường:  

Hiệu trưởng phê duyệt Đề tài NCKH trọng điểm cấp Trường và giao trực tiếp 

cho tập thể, cá nhân thực hiện. 

2. Đối với đề tài NCKH cấp Trường: 

a) Chủ nhiệm đề tài NCKH cấp Trường được tuyển chọn có trách nhiệm hoàn chỉnh 

thuyết minh, dự toán kinh phí theo kết luận của Hội đồng tư vấn tuyển chọn đề tài và nộp 

lại 01 bản thuyết minh hoàn chỉnh có xác nhận của Chủ tịch Hội đồng khoa/ viện ho c 

Trưởng Bộ môn thuộc Trường về Phòng QLKH&ĐN đúng thời gian quy định; 
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b) Phòng QLKH&ĐN trình Hiệu trưởng ra quyết định phê duyệt đề tài NCKH 

cấp Trường. 

3. Đối với Dự án nghiên cứu và phát triển (R&D): 

a) Đơn vị/cá nhân nộp tờ trình đề xuất thực hiện dự án R&D và thuyết minh dự 

án R&D cấp Trường (Mẫu T9) về Phòng QLKH&ĐN; 

b) Phòng QLKH&ĐN trình Đề xuất thực hiện dự án R&D kèm thuyết minh dự 

án R&D cấp Trường lên Hiệu trưởng; 

c) Hiệu trưởng phê duyệt thuyết minh dự án R&D và giao trực tiếp cho đơn vị/cá 

nhân triển khai thực hiện. 

Điều 37. Tổ chức quản lý và kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài nghiên cứu 

khoa học cấp Trƣờng và đề tài nghiên cứu khoa học trọng điểm cấp Trƣờng 

1. Việc kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài được Trường tiến hành định kỳ vào cuối 

mỗi năm hành chính theo thông báo cụ thể đến các chủ nhiệm đề tài. 

2. Chủ nhiệm đề tài có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện đề tài (Mẫu 

T10:01). 

3. Hội đồng kiểm tra tình hình thực hiện đề tài do Hiệu trưởng ra Quyết định 

thành lập, gồm: 01 Chủ tịch, 03 Ủy viên, 01 Ủy viên thư ký. Thành viên của Hội đồng 

là đại diện Ban Giám hiệu, đại diện Phòng QLKH&ĐN, đại diện Phòng KHTC; 

4. Nội dung kiểm tra gồm tiến độ thực hiện, nội dung nghiên cứu, sản phẩm và 

việc sử dụng kinh phí của đề tài so với Thuyết minh đề tài.  

5. Biên bản kiểm tra tình hình thực hiện đề tài (Mẫu T10:02) lưu ở Phòng 

QLKH&ĐN. Kết quả kiểm tra là căn cứ để Trường xem xét việc tiếp tục triển khai 

thực hiện, điều chỉnh bổ sung và thanh lý đề tài. 

Điều 38. Điều chỉnh đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trƣờng  

1. Khi cần điều chỉnh thuyết minh đề tài/dự án, chủ nhiệm đề tài/dự án phải báo 

cáo Trường bằng văn bản qua Phòng QLKH&ĐN kèm theo phiếu Điều chỉnh thuyết 

minh đề tài/dự án (Mẫu T11).  

2. Việc điều chỉnh thuyết minh đề tài/dự án chỉ được xem xét phê duyệt trong các 

điều kiện và hoàn cảnh sau: 

a) Về Thời gian: Đối với đề tài triển khai chưa quá 1/2 tổng thời gian thực hiện. 

Đối với dự án đang trong thời gian triển khai; 

b) Cần thay đổi nội dung, thời gian, sản phẩm, kinh phí, thành viên để đạt được 

mục tiêu nghiên cứu đã đề ra. Thời gian gia hạn thực hiện đề tài NCKH cấp Trường 

chỉ được thực hiện một lần, không quá 03 tháng. 

3. Căn cứ kết quả xem xét báo cáo của chủ nhiệm đề tài/dự án và phiếu điều 

chỉnh thuyết minh đề tài/dự án kèm theo, nếu đề xuất điều chỉnh thuyết minh đề tài/dự 
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án phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều này, Phòng QLKH&ĐN tham mưu cho Ban 

Giám hiệu phê duyệt Phiếu điều chỉnh thuyết minh đề tài/dự án.  

Điều 39. Thanh lý đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trƣờng/dự án R&D 

1. Đề tài NCKH cấp Trường/dự án R&D sẽ làm thủ tục thanh lý nếu có một trong 

các trường hợp sau: 

a) Đề tài/dự án chưa được nghiệm thu và chủ nhiệm đề tài/dự án bị chết, ốm 

n ng, đi công tác nước ngoài dài hạn, chuyển công tác; 

b) Đề tài/dự án có kết quả đánh giá của hội đồng nghiệm thu mức "Không đạt"; 

c) Thời gian thực hiện đề tài/dự án đã quá hạn 03 tháng mà không có lý do chính đáng. 

2. Chủ nhiệm đề tài/dự án nộp đơn đề nghị thanh lý đề tài/dự án qua Phòng 

QLKH&ĐN (Mẫu T12:01). Trường hợp chủ nhiệm đề tài/dự án bị chết, Phòng 

QLKH&ĐN làm tờ trình báo cáo Hiệu trưởng thanh lý đề tài/dự án. Phòng QLKH&ĐN 

trình Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Hội đồng thanh lý đề tài/dự án. Hội đồng 

thanh lý đề tài/dự án có từ 05 thành viên, gồm đại diện Ban Giám hiệu, Phòng 

QLKH&ĐN, Phòng KHTC, các nhà khoa học thuộc lĩnh vực nghiên cứu của đề tài. Hội 

đồng xem xét xử lý và báo cáo Hiệu trưởng thanh lý đề tài/dự án theo quy định hiện 

hành của Nhà nước. Các thành viên Hội đồng ghi phiếu nhận xét (Mẫu T12:02); kết luận 

và kiến nghị của Hội đồng được ghi trong biên bản họp Hội đồng (Mẫu T12:03).  

Điều 40. Tổ chức đánh giá, nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp 

Trƣờng/dự án R&D  

1. Sau khi hoàn thành nội dung nghiên cứu, chủ nhiệm đề tài/dự án nộp về Phòng 

QLKH&ĐN hồ sơ đề xuất nghiệm thu, bao gồm: Báo cáo tổng kết đề tài/dự án (đảm 

bảo hình thức trình bày, mẫu bìa theo quy định (Mẫu T13)) và các sản phẩm theo 

thuyết minh đề tài/dự án đã được phê duyệt (nếu có).  

2. Phòng QLKH&ĐN đối chiếu mức độ đáp ứng của báo cáo tổng kết, các sản phẩm 

so với thuyết minh, trình Hiệu trưởng ra quyết định thành lập hội đồng nghiệm thu đối với 

các đề tài/dự án đảm bảo mức độ đáp ứng theo quy định. Hội đồng nghiệm thu có trách 

nhiệm đánh giá kết quả nghiên cứu đã đạt được của đề tài/dự án so với thuyết minh. 

3. Phòng QLKH&ĐN chuyển quyết định hội đồng đánh giá, nghiệm thu cho chủ 

nhiệm đề tài/dự án.  

4. Hội đồng nghiệm thu đề tài/dự án có 05 thành viên, gồm: Chủ tịch, 01 phản 

biện, 01 ủy viên thư ký và các uỷ viên hội đồng. Thành viên hội đồng nghiệm thu đề 

tài là các nhà khoa học, chuyên gia có uy tín, khách quan, có trình độ chuyên môn phù 

hợp và am hiểu lĩnh vực nghiên cứu của đề tài. Thành viên hội đồng nghiệm thu dự án 

là các nhà khoa học/chuyên gia có uy tín, khách quan, có trình độ chuyên môn phù hợp 

và am hiểu lĩnh vực nghiên cứu của dự án. 
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5. Thành viên hội đồng chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về kết quả đánh giá 

nghiệm thu đề tài/dự án. Chủ nhiệm đề tài/dự án, những thành viên tham gia nghiên 

cứu không là thành viên hội đồng nghiệm thu.  

6. Hội đồng nghiệm thu đề tài/dự án tiến hành họp khi số thành viên vắng m t tối 

đa là 01 và thành viên vắng m t không phải là chủ tịch, thư ký ho c phản biện. Hội 

đồng nghiệm thu được tổ chức họp trong thời gian tối đa 30 ngày, kể từ ngày ký quyết 

định thành lập hội đồng.  

7. Trường thông báo công khai lịch họp hội đồng nghiệm thu đề tài/dự án trên 

lịch tuần để những người quan tâm tham dự.  

8. Hội đồng nghiệm thu đề tài/dự án căn cứ thuyết minh đánh giá theo các nội 

dung: mức độ đáp ứng so với thuyết minh, giá trị khoa học và ứng dụng của kết quả 

nghiên cứu, và chất lượng báo cáo tổng kết.  

9. Chương trình họp hội đồng gồm: 

a) Thư ký hội đồng đọc quyết định thành lập hội đồng, giới thiệu thành viên hội 

đồng và các đại biểu tham dự 

b) Chủ tịch hội đồng chủ trì phiên họp của hội đồng 

c) Thư ký hội đồng ghi Biên bản họp hội đồng nghiệm thu (Mẫu T14:01/mẫu 

T14:02)   

d) Chủ nhiệm đề tài/dự án báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề tài/dự án 

e) Phản biện đọc nhận xét theo mẫu quy định (Mẫu T15) và nêu câu hỏi, trao đổi 

f) Các thành viên hội đồng và những người tham dự phát biểu ý kiến và nêu câu hỏi 

g) Chủ nhiệm đề tài/dự án trả lời câu hỏi 

h) Trao đổi chung 

i) Các thành viên hội đồng đánh giá độc lập bằng cách cho điểm theo từng nội 

dung của phiếu đánh giá đề tài/dự án (Mẫu T16:01/T16:02)  

j) Hội đồng họp riêng để đánh giá và thống nhất kết luận 

k) Chủ tịch hội đồng công bố kết quả đánh giá nghiệm thu và các yêu cầu sửa 

chữa đề tài/dự án. 

10. Xếp loại đánh giá đề tài/dự án: 

a) Hội đồng nghiệm thu cho điểm xếp loại đề tài theo 5 mức: Xuất sắc, Tốt, Khá, 

Đạt và Không đạt; 

b) Xếp loại đề tài/dự án căn cứ vào điểm trung bình cuối cùng của các thành viên 

hội đồng có m t theo thang 100 điểm: Xuất sắc: 95-100 điểm; Tốt: 85-94 điểm; Khá: 

70-84 điểm; Đạt: 50-69 điểm; Không đạt: dưới 50 điểm.  
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11. Xử lý kết quả đánh giá:  

a) Sau khi hội đồng nghiệm thu đánh giá đề tài/dự án từ loại “Đạt” trở lên, chủ 

nhiệm đề tài/dự án có trách nhiệm hoàn thiện báo cáo tổng kết theo kết luận của hội 

đồng. Thời gian hoàn thiện báo cáo tổng kết tối đa 15 ngày, kể từ ngày họp hội đồng 

nghiệm thu.  

b) Sau khi hoàn thiện kết quả nghiên cứu, chủ nhiệm đề tài/dự án nộp đầy đủ các sản 

phẩm nghiên cứu (02 bản cứng và file mềm), bản giải trình chỉnh sửa đề tài/dự án (Mẫu 

T17:01) và thông tin kết quả nghiên cứu đề tài (Mẫu T17:02) về Phòng QLKH&ĐN.  

12. Ra quyết định danh mục đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường đã được 

nghiệm thu. 

MỤC III. QUY ĐỊNH KHÁC 

Điều 41. Tổ chức lƣu trữ và công bố kết quả nghiên cứu nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ các cấp 

1. Đối với các nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia, cấp Bộ và tương đương, sau khi 

đã nghiệm thu cấp chính thức xếp loại “Đạt” trở lên và hoàn thiện hồ sơ theo kết luận 

của Hội đồng đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia, cấp Bộ và tương 

đương, chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN nộp về Phòng QLKH&ĐN hồ sơ đề tài đã hoàn 

thành bao gồm: 01 Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN; 02 

bản báo cáo tổng kết, các sản phẩm đầy đủ theo thuyết minh, và xác nhận ứng dụng 

kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ. 

2. Đối với đề tài NCKH cấp Trường, sau khi đã nghiệm thu xếp loại “Đạt”, chủ 

nhiệm nộp 02 báo cáo tổng kết (đã chỉnh sửa theo kết luận Hội đồng nghiệm thu), kèm 

các sản phẩm theo thuyết minh về Phòng QLKH&ĐN. 

3. Báo cáo tổng kết, báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu của các nhiệm vụ 

KH&CN đã được đánh giá, nghiệm thu xếp loại “Đạt” trở lên được lưu trữ 01 bản 

cứng và file mềm tại Phòng QLKH&ĐN, 01 bản cứng và file mềm được Phòng 

QLKH&ĐN chuyển lưu trữ tại Thư viện của Trường. 

4. Phòng QLKH&ĐN căn cứ vào đề xuất, kiến nghị của Hội đồng đánh giá, 

nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN để tham mưu cho Hiệu trưởng công bố, triển khai áp 

dụng kết quả nghiên cứu ho c thực hiện chuyển giao công nghệ.  

Điều 42. Quản lý hỗ trợ các hoạt động khoa học và công nghệ khác  

1. Quản lý hỗ trợ bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc tế, bao gồm: 

quy trình thanh toán; điều kiện để được hỗ trợ; các bài báo không được hỗ trợ ho c 

đầu tư của trường; tần suất thanh toán… được thực hiện theo Quy định hiện hành và 

Điều 57 của Quy định thu chi nội bộ Trường Đại học Thương mại (ban hành kèm theo 

QĐ số 2168/QĐ-ĐHTM ngày 06/12/2023 về việc ban hành QĐ thu chi nội bộ). 
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2. Quản lý hỗ trợ chủ nhiệm đề tài tham gia tuyển chọn các nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ cấp cấp Quốc gia, cấp Bộ và tương đương được phê duyệt theo quy định 

hiện hành (khoản 1, Điều 58 QĐ số 2168/QĐ-ĐHTM ngày 06/12/2023 về việc ban 

hành QĐ thu chi nội bộ). Thủ tục đề nghị hỗ trợ: Cá nhân làm đơn đề nghị (Mẫu T18) 

kèm theo các minh chứng gửi về Phòng QLKH&ĐN. 

3. Quản lý hỗ trợ chi phí điều tra, mua dữ liệu nghiên cứu cho các nhóm nghiên 

cứu được thực hiện theo quy định hiện hành (khoản 3, Điều 58 QĐ số 2168/QĐ-

ĐHTM ngày 06/12/2023 về việc ban hành QĐ thu chi nội bộ) kèm theo các minh 

chứng gửi về Phòng QLKH&ĐN. 

 

CHƢƠNG V 

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BIÊN SOẠN, LỰA CHỌN, THẨM ĐỊNH,  

DUYỆT VÀ SỬ DỤNG TÀI LIỆU GIẢNG DẠY 

Điều 43. Các loại tài liệu giảng dạy 

1. Giáo trình là tài liệu giảng dạy, học tập phù hợp với CTĐT, được Hiệu trưởng 

duyệt, lựa chọn ho c được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt. Tương ứng 

với mỗi học phần trong CTĐT, Trường tổ chức biên soạn ho c lựa chọn một giáo trình 

có nội dung phù hợp, đáp ứng chuẩn đầu ra của học phần trong CTĐT để giảng dạy, 

nghiên cứu. Một giáo trình có thể sử dụng cho một ho c nhiều học phần và có thể 

được sử dụng cho nhiều ngành đào tạo, bậc học.  

2. Các tài liệu giảng dạy khác là tài liệu giúp cho người đọc tìm hiểu sâu và rộng 

thêm từng phần ho c toàn bộ học phần trong CTĐT được sử dụng để đào tạo từ trình 

độ đại học trở lên, bao gồm:  

a) Sách tham khảo: Sách tham khảo là công trình nghiên cứu khoa học chuyên 

ngành của tác giả được Trường dùng làm tài liệu cho giảng viên và người học, có nội 

dung phù hợp với CTĐT. 

b) Sách chuyên khảo: Sách chuyên khảo là công trình khoa học trình bày kết quả 

nghiên cứu chuyên sâu và tương đối toàn diện về một vấn đề khoa học chuyên ngành, 

được sử dụng để đào tạo trình độ đại học trở lên. Trong đó, chủ biên sách chuyên khảo 

phải có đóng góp ít nhất 25% kết quả nghiên cứu do chính chủ biên thực hiện.  

c) Tài liệu khác: Tài liệu khác gồm sách dịch, sách hướng dẫn, bài giảng, các tài 

liệu đã được xuất bản; bài báo, công trình khoa học và các tài liệu đã được công bố 

trong và ngoài nước. Trong đó, tài liệu khác bao gồm cả tài liệu điện tử được giảng 

viên và người học sử dụng trong quá trình giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học.  
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Điều 44. Mục đích biên soạn tài liệu giảng dạy 

1. Giúp cán bộ giảng viên, người học có đủ học liệu cần thiết để đáp ứng việc đổi 

mới phương pháp dạy học theo hướng tăng cường tự học, tự nghiên cứu nhằm nâng 

cao chất lượng đào tạo; 

2. Giúp cán bộ giảng viên thực hiện nhiệm vụ KH&CN, nâng cao năng lực NCKH; 

3. Phục vụ công tác giảng dạy và học tập của giảng viên và người học theo đúng 

mục tiêu và nội dung CTĐT của Trường. 

Điều 45. Ngôn ngữ và thời gian dùng để biên soạn tài liệu giảng dạy 

1. Ngôn ngữ dùng để biên soạn tài liệu giảng dạy là tiếng Việt ho c tiếng nước 

ngoài, theo nguyên tắc ngôn ngữ biên soạn giáo trình và tài liệu giảng dạy phải thống 

nhất với ngôn ngữ giảng dạy học phần, ngôn ngữ giảng dạy dùng trong CTĐT. 

2. Thời gian biên soạn giáo trình (chưa bao gồm thời gian gia hạn (nếu có)):  

a) Giáo trình 2TC: 1,5 năm;  

b) Giáo trình 3TC: 2 năm. 

Điều 46. Yêu cầu đối với tài liệu giảng dạy 

1. Yêu cầu đối với giáo trình:  

a) Giáo trình phải cụ thể hóa nội dung kiến thức, kỹ năng quy định trong chuẩn 

chương trình và CTĐT của cơ sở đào tạo đối với từng học phần trong CTĐT của 

ngành đào tạo và trình độ đào tạo, đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp giảng dạy và 

kiểm tra, đánh giá kết quả học tập; 

b) Nội dung giáo trình phải phù hợp với mục tiêu, CTĐT, đảm bảo thực hiện 

chuẩn đầu ra đã ban hành, phù hợp với đề cương chi tiết của học phần đã được Hiệu 

trưởng phê duyệt; 

c) Kiến thức trong giáo trình được trình bày khoa học, logic, đảm bảo cân đối 

giữa lý luận và thực hành; phù hợp với thực ti n và cập nhật những tri thức mới nhất 

của khoa học và công nghệ; 

d) Những nội dung được trích dẫn trong tài liệu tham khảo để biên soạn giáo trình 

phải có nguồn gốc và chú thích rõ ràng, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về quyền tác giả theo 

quy định hiện hành. Việc đưa các thông tin từ tài liệu tham khảo vào giáo trình; việc lựa 

chọn, sử dụng giáo trình đã có (không phải giáo trình do Trường biên soạn) phải tuân thủ 

Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Xuất bản và các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam; 

e) Giáo trình phải đáp ứng quy định về chuẩn CTĐT, bảo đảm yêu cầu liên thông 

giữa các chương trình, trình độ, ngành đào tạo và việc chuyển đổi giữa các loại hình, 

hình thức đào tạo; 

f) Giáo trình biên soạn phải sử dụng làm tài liệu giảng dạy và học tập chính cho ít 

nhất một môn học có trong CTĐT hiện hành của Trường. Bộ môn không đăng ký biên 
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soạn giáo trình của những học phần đã có giáo trình dùng chung của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ho c của các trường đại học khác phát hành mà Bộ môn nhận thấy có thể sử 

dụng làm tài liệu giảng dạy, học tập chính thức; 

g) Giáo trình được đăng ký tái bản là giáo trình đã được lưu hành ổn định trong 

thời gian tối thiểu 5 năm. Đối với giáo trình cần tái bản theo nhu cầu phát hành của thư 

viện, Thư viện có thông báo bằng văn bản cho Phòng QLKH&ĐN để báo cáo Hiệu 

trưởng làm thủ tục tái bản. Giáo trình được đăng ký tái bản có bổ sung cần cập nhật 

thêm nội dung tiên tiến tối thiểu 30% so với lần biên soạn trước. Trường hợp đ c biệt, 

Bộ môn quản lý học phần đánh giá giáo trình, đưa ra những nội dung cần chỉnh sửa, bổ 

sung và gửi Phòng QLKH&ĐN để trình Hiệu trưởng phê duyệt; 

h) Giáo trình phải có tối thiểu từ 100 trang A4 trở lên (một tín chỉ biên soạn tối 

thiểu 50 trang A4) không tính phụ lục. Cuối mỗi chương phải có danh mục tài liệu 

tham khảo, câu hỏi hướng dẫn ôn tập, định hướng thảo luận và bài tập thực hành.  

2. Yêu cầu đối với tài liệu giảng dạy khác: 

a) Tài liệu giảng dạy khác phải có nội dung phù hợp và thống nhất với nội dung 

được quy định trong đề cương chi tiết của học phần và giáo trình giảng dạy chính thức, 

đáp ứng chuẩn đầu ra của học phần và yêu cầu của CTĐT; 

b) Tài liệu giảng dạy khác phải có nội dung cụ thể, có ví dụ minh họa, có bài tập 

thực hành vận dụng, được thường xuyên cập nhật, bổ sung kiến thức mới để bảo đảm 

bài giảng ngày càng khoa học, hiện đại, mang tính thực ti n cao đáp ứng yêu cầu đào 

tạo. Giảng viên biên soạn bài giảng bằng ngôn ngữ giảng dạy học phần và chịu trách 

nhiệm về nội dung chuyên môn của bài giảng; 

c) Tài liệu giảng dạy khác phải có đầy đủ tên tác giả, nhà xuất bản ho c có chú dẫn về 

nguồn gốc cụ thể, rõ ràng. Tài liệu giảng dạy phải được thường xuyên cập nhật, bổ sung tài 

liệu mới có nội dung phù hợp với ngành đào tạo, CTĐT, giúp cho giảng viên và người học 

có thể tìm hiểu sâu và rộng thêm từng phần ho c toàn bộ học phần trong CTĐT. 

Điều 47. Yêu cầu đối với chủ biên giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo 

1. Chủ biên ho c đồng chủ biên giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo 

phải có chức danh tiến sĩ/phó giáo sư/giáo sư thuộc chuyên ngành mà giáo trình đó sẽ 

được sử dụng. Trong trường hợp đ c biệt, Hiệu trưởng phê duyệt chủ biên ho c đồng 

chủ biên có thể có trình độ thạc sĩ và là giảng viên chính.  

2. Ban biên soạn giáo trình phải có tối thiểu từ 02 thành viên trở lên. Các thành 

viên tham gia ban biên soạn giáo trình phải có chuyên môn phù hợp với nội dung giáo 

trình; đã ho c đang giảng dạy học phần đó ở trình độ đại học, sau đại học ho c các nhà 

khoa học có uy tín đang tham gia thỉnh giảng tại trường; 
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3. Việc biên soạn giáo trình phải đảm bảo tuân thủ Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Xuất 

bản và các quy định hiện hành khác có liên quan của pháp luật. 

Điều 48. Đăng ký biên soạn và tái bản giáo trình, sách tham khảo, sách 

chuyên khảo 

1. Đối với việc biên soạn giáo trình (viết mới và tái bản có bổ sung sửa chữa), 

sách tham khảo, sách chuyên khảo:  

a) Tháng 01 hằng năm, Trường thông báo kế hoạch tổ chức đăng ký biên soạn 

giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo cho năm học sau; 

b) Căn cứ vào kế hoạch của Trường, các cá nhân đảm bảo yêu cầu tại Điều 47 của 

Quy định này nộp Thuyết minh biên soạn giáo trình, tài liệu (Mẫu T19) về Hội đồng 

khoa/Hội đồng viện ho c Bộ môn thuộc Trường. Đối với sách chuyên khảo, nhóm biên 

soạn nộp kèm danh mục các công trình nghiên cứu đã công bố của các thành viên (có liên 

quan đến nội dung sách chuyên khảo) để minh chứng năng lực biên soạn sách chuyên khảo; 

c) Hội đồng khoa/Hội đồng viện ho c Bộ môn thuộc Trường tổ chức họp, góp ý 

và thông qua Thuyết minh; 

d) Chủ biên giáo trình, tài liệu hoàn thiện Thuyết minh theo góp ý của Hội đồng 

khoa/Hội đồng viện ho c Bộ môn thuộc Trường và nộp lại Hội đồng khoa/Hội đồng viện 

ho c Bộ môn thuộc Trường. Chủ tịch Hội đồng khoa/Hội đồng viện ho c Trưởng Bộ môn 

ký xác nhận thông qua thuyết minh và nộp đề xuất biên soạn giáo trình, tài liệu (Mẫu 

T20:01) kèm thuyết minh biên soạn giáo trình, tài liệu về Phòng QLKH&ĐN.  

2. Đối với giáo trình (tái bản không sửa chữa), vào tháng 02 hằng năm, Thư viện 

đề xuất nhu cầu tái bản giáo trình không sửa chữa (nếu có) trình Hiệu trưởng thông 

qua Phòng QLKH&ĐN. 

3. Căn cứ vào Đề xuất biên soạn và tái bản giáo trình, tài liệu của các đơn vị, 

Phòng QLKH&ĐN tổng hợp và trình Hiệu trưởng ra quyết định phê duyệt danh mục 

đăng ký biên soạn và tái bản giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo.  

4. Phòng QLKH&ĐN thông báo danh mục giáo trình, sách tham khảo, sách 

chuyên khảo được phê duyệt biên soạn và tái bản để chủ biên và các đơn vị liên quan 

phối hợp triển khai thực hiện công tác biên soạn và tái bản giáo trình, tài liệu. 

Điều 49. Lựa chọn giáo trình 

1. Đối với các học phần trong CTĐT chưa có giáo trình do Trường biên soạn, 

Hiệu trưởng ủy quyền cho Hội đồng khoa/Hội đồng viện và Trưởng các Bộ môn thuộc 

Trường tổ chức lựa chọn giáo trình của tập thể, cá nhân, tổ chức khác trong nước ho c 

nước ngoài có nội dung phù hợp với đề cương, mục tiêu, chuẩn đầu ra của học phần, 

phù hợp với CTĐT để làm tài liệu giảng dạy, học tập chính thức tại Trường. 
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 2. Giáo trình được lựa chọn phải đáp ứng các yêu cầu theo quy định tại điều 46 

của Quy định này và phải đảm bảo tuân thủ Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Xuất bản và các 

quy định hiện hành khác có liên quan của pháp luật.  

Điều 50. Trách nhiệm và quyền hạn của chủ biên/đồng chủ biên giáo trình, 

sách tham khảo, sách chuyên khảo  

1. Chủ biên có trách nhiệm tổ chức biên soạn giáo trình theo đúng đề cương chi 

tiết, tiến độ biên soạn đã được Hiệu trưởng phê duyệt; 

2. Chịu trách nhiệm về nội dung khoa học, tiếp thu, sửa chữa nội dung giáo trình 

theo góp ý của các nhà khoa học và ý kiến kết luận của Hội đồng thẩm định; 

3. Đề xuất với Hiệu trưởng thay thế ho c bổ sung thành viên tham gia biên soạn 

giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo khi thấy cần thiết; 

4. Được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành của Nhà nước và các chính 

sách của Trường đối với việc biên soạn giáo trình. 

Điều 51. Trách nhiệm của thành viên tham gia biên soạn giáo trình, sách 

tham khảo, sách chuyên khảo  

1. Các thành viên tham gia biên soạn chịu trách nhiệm về nội dung khoa học của 

giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo; chịu sự chỉ đạo về m t chuyên môn của 

chủ biên ho c đồng chủ biên trong quá trình biên soạn và về bản quyền tác giả theo 

quy định hiện hành của Nhà nước; 

2. Các thành viên tham gia biên soạn phải tuân thủ các phân công công việc của 

chủ biên, đảm bảo trung thực và làm việc khoa học đối với phần được phân công viết, 

đảm bảo thực hiện đúng tiến độ thời gian, sử dụng ngôn ngữ, văn phong,… thống nhất 

chung của toàn bộ giáo trình, thực hiện biểu quyết theo đa số. 

Điều 52. Cấu trúc của giáo trình 

1. Giáo trình cần tuân thủ hình thức trình bày theo quy định (Mẫu T21); 

2. Ở phần Lời nói đầu: Trình bày đối tượng sử dụng, mục đích yêu cầu sử dụng, cấu 

trúc nội dung, điểm mới của giáo trình, hướng dẫn cách sử dụng, phân công nhiệm vụ của 

thành viên biên soạn. Trong phần giới thiệu phải ghi rõ “Giáo trình này được biên soạn cho 

học phần……trong chương trình đào tạo của Trường Đại học Thương mại”;  

3. Về kết cấu: Trình bày các chương, mục, tiểu mục và nội dung chi tiết của từng 

chương, mục, tiểu mục, câu hỏi ôn tập, nội dung thảo luận, bài tập thực hành và tình 

huống, tài liệu tham khảo từng chương. 

Điều 53. Tổ chức thẩm định giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo  

1. Đối với giáo trình biên soạn lần đầu và tái bản có bổ sung trên 30%, quy trình 

tổ chức thẩm định được tiến hành theo các bước sau: 
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a) Bước 1: Chủ biên báo cáo Bộ môn. Bộ môn tổ chức buổi sinh hoạt chuyên 

môn để trao đổi, nhận xét, góp ý giáo trình (có Biên bản kèm theo). Chủ biên chỉnh 

sửa hoàn thiện giáo trình theo góp ý của Bộ môn. 

b) Bước 2: Hội đồng khoa/Hội đồng viện họp góp ý về nội dung giáo trình (có 

Biên bản kèm theo). Chủ biên chỉnh sửa hoàn thiện giáo trình theo góp ý của Hội đồng 

khoa/Hội đồng viện.  

c) Bước 3: Chủ biên nộp Hồ sơ thẩm định giáo trình về Phòng QLKH&ĐN, bao 

gồm: Đề cương biên soạn giáo trình đã được phê duyệt trong thuyết minh biên soạn 

giáo trình, Bản thảo giáo trình; Biên bản họp Bộ môn, Biên bản họp Hội đồng 

khoa/Hội đồng viện; Tờ trình đề nghị thẩm định giáo trình. 

d) Bước 4: Phòng QLKH&ĐN chịu trách nhiệm rà soát, đối chiếu bản thảo giáo 

trình với thuyết minh biên soạn giáo trình, tài liệu đã được phê duyệt và báo cáo trình 

Hiệu trưởng về viêc thành lập Hội đồng thẩm định giáo trình. 

e) Bước 5: Họp Hội đồng thẩm định giáo trình. 

f) Bước 6: Trong vòng 60 ngày kể từ ngày họp Hội đồng thẩm định, ban biên 

soạn giáo trình tiến hành chỉnh sửa giáo trình theo kết luận của Hội đồng. Sau khi 

chỉnh sửa giáo trình, chủ biên nộp giáo trình về Hội đồng khoa/Hội đồng viện ho c 

Trưởng Bộ môn thuộc Trường (kèm Biên bản họp Hội đồng thẩm định; Bản giải trình 

chỉnh sửa). Hội đồng khoa/Hội đồng viện/Trưởng Bộ môn thuộc Trường tổ chức họp 

thông qua giáo trình. Nhóm biên soạn hoàn thiện Hồ sơ gửi về Phòng QLKH&ĐN, 

bao gồm: Bản thảo giáo trình (đã chỉnh sửa); Bản giải trình chỉnh sửa theo góp ý của 

Hội đồng thẩm định; Biên bản họp Hội đồng khoa/Hội đồng viện/ Bộ môn thuộc 

Trường (có xác nhận của Chủ tịch Hội đồng/Trưởng Bộ môn thuộc Trường thông qua 

việc chỉnh sửa giáo trình). 

g) Bước 7: Phòng QLKH&ĐN thực hiện thủ tục xuất bản Giáo trình. 

2. Đối với sách tham khảo, quy trình tổ chức thẩm định được tiến hành theo các 

bước sau: 

a) Bước 1: Chủ biên nộp Hồ sơ nghiệm thu sách tham khảo về Phòng 

QLKH&ĐN, bao gồm: Bản thảo sách tham khảo; Biên bản họp Bộ môn xác nhận sử 

dụng sách tham khảo làm tài liệu phục vụ giảng dạy và học tập; Tờ trình đề nghị thẩm 

định sách tham khảo; 

b) Bước 2: Phòng QLKH&ĐN chịu trách nhiệm rà soát các yêu cầu biên soạn, 

trình Hiệu trưởng Báo cáo về việc mời phản biện sách tham khảo đọc và cho ý kiến 

thẩm định vào phiếu nhận xét phản biện sách tham khảo (Mẫu T22:01);  

c) Bước 3: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận ý kiến thẩm định của phản biện, 

ban biên soạn sách tham khảo tiến hành chỉnh sửa trên cơ sở ý kiến đóng góp của phản 
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biện. Sau khi hoàn thiện việc chỉnh sửa, nhóm biên soạn gửi Hồ sơ về Phòng QLKH, 

bao gồm: Bản thảo sách tham khảo (đã chỉnh sửa); Bản giải trình chỉnh sửa sách tham 

khảo theo góp ý của phản biện; 

d) Bước 4: Phòng QLKH&ĐN làm báo cáo, trình Hiệu trưởng Báo cáo chỉnh sửa 

và đề nghị xuất bản sách tham khảo; 

3. Đối với sách chuyên khảo, quy trình tổ chức thẩm định được tiến hành theo 

các bước sau: 

a) Bước 1: Chủ biên nộp Hồ sơ nghiệm thu sách chuyên khảo về Phòng 

QLKH&ĐN, bao gồm: Bản thảo sách chuyên khảo; Biên bản họp Bộ môn xác nhận sử 

dụng sách chuyên khảo làm tài liệu phục vụ giảng dạy và học tập; Tờ trình đề nghị 

nghiệm thu sách chuyên khảo. 

b) Bước 2: Phòng QLKH&ĐN chịu trách nhiệm rà soát các yêu cầu biên soạn, báo 

cáo trình Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Hội đồng thẩm định sách chuyên khảo. 

c) Bước 3: Hội đồng thẩm định nội dung sách chuyên khảo và đề xuất xem xét, 

chỉnh sửa, hoàn thiện sách chuyên khảo. Trường hợp sách chuyên khảo không đảm 

bảo yêu cầu chuyên môn, Hội đồng thẩm định có thể đề xuất chuyển sang hình thức 

sách tham khảo và yêu cầu chỉnh sửa, hoàn thiện sách tham khảo để xuất bản.   

d) Bước 4: Trong vòng 60 ngày kể từ ngày họp Hội đồng thẩm định, ban biên soạn 

sách chuyên khảo tiến hành chỉnh sửa trên cơ sở những ý kiến đóng góp được nêu ra trong 

cuộc họp của Hội đồng thẩm định. Sau khi hoàn thiện việc chỉnh sửa sách chuyên khảo, 

nhóm biên soạn gửi Hồ sơ về Phòng QLKH&ĐN, bao gồm: Bản thảo sách chuyên khảo (đã 

chỉnh sửa); Bản giải trình chỉnh sửa theo góp ý của Hội đồng thẩm định; 

e) Bước 5: Phòng QLKH&ĐN làm báo cáo, trình về việc xuất bản sách chuyên khảo.  

4. Thời gian được xác định là hoàn thành nhiệm vụ biên soạn Giáo trình, sách 

tham khảo, sách chuyên khảo và tài liệu giảng dạy khác bao gồm: thời gian biên soạn 

và thời gian thẩm định, chỉnh sửa giáo trình theo kết luận của Hội đồng thẩm định. 

Điều 54. Hội đồng thẩm định giáo trình, sách chuyên khảo  

1. Hội đồng thẩm định giáo trình:  

a) Hội đồng thẩm định giáo trình gồm 05 thành viên: 01 Chủ tịch, 02 ủy viên 

phản biện, 01 ủy viên thư ký, 01 ủy viên. Hội đồng có 01 thư ký hành chính. Hội đồng 

thẩm định giáo trình phải có 01 phản biện thuộc cơ sở đào tạo đại học khác và 01 ủy 

viên thuộc đơn vị sử dụng lao động; 

b) Thành viên Hội đồng thẩm định giáo trình phải có chức danh từ tiến sĩ trở lên, 

là các nhà khoa học, các chuyên gia có uy tín, kinh nghiệm giảng dạy, và thực ti n về 

chuyên môn của giáo trình. Trong trường hợp đ c biệt, Hiệu trưởng quyết định thành 

viên hội đồng có thể có trình độ thạc sĩ đồng thời là giảng viên chính đối với thành 
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viên thuộc cơ sở đào tạo đại học; có trình độ thạc sĩ, có uy tín, kinh nghiệm thực ti n 

về chuyên môn của giáo trình đối với thành viên thuộc đơn vị sử dụng lao động. 

c) Hội đồng thẩm định giáo trình chỉ họp khi có m t ít nhất 4/5 số thành viên. 

Chủ tịch Hội đồng trực tiếp chủ trì cuộc họp. Tài liệu cuộc họp gửi cho các thành viên 

Hội đồng ít nhất 07 ngày trước buổi họp;  

d) Các ủy viên phản biện phải có nhận xét phản biện trình bày trước Hội đồng. 

Nội dung nhận xét phản biện tập trung vào các nội dung: Sự phù hợp với CTĐT, 

chuyên ngành đào tạo; kết cấu nội dung khoa học và dung lượng; mức độ đáp ứng nhu 

cầu của người học và của cán bộ giảng dạy; hình thức văn phong; tính mới; các ý kiến 

góp ý, trao đổi; kết luận; 

e) Các thành viên Hội đồng đánh giá giáo trình theo phiếu nhận xét, đánh giá 

giáo trình (Mẫu T22:02). Thư ký Hội đồng có trách nhiệm tổng hợp ý kiến của các 

thành viên thành biên bản thẩm định giáo trình (Mẫu T23). 

2. Hội đồng thẩm định sách chuyên khảo:  

a) Hội đồng thẩm định sách chuyên khảo gồm 05 thành viên: 01 Chủ tịch, 02 

phản biện, 01 ủy viên thư ký, 01 ủy viên. Hội đồng có 01 thư ký hành chính. Hội đồng 

thẩm định sách chuyên khảo phải có 01 phản biện và 01 ủy viên thuộc 02 cơ sở giáo 

dục đại học khác nhau; 

b) Thành viên Hội đồng thẩm định sách chuyên khảo phải có chức danh từ tiến sĩ 

trở lên, là các nhà khoa học có trình độ chuyên môn cao, có uy tín, kinh nghiệm giảng 

dạy và có chuyên môn phù hợp với nội dung sách chuyên khảo; 

c) Hội đồng thẩm định sách chuyên khảo chỉ họp khi có m t ít nhất 4/5 số thành 

viên. Chủ tịch Hội đồng trực tiếp chủ trì cuộc họp. Tài liệu cuộc họp gửi cho các thành 

viên của Hội đồng ít nhất 07 ngày trước buổi họp;  

d) Các ủy viên phản biện phải có nhận xét phản biện trình bày trước Hội đồng. 

Nội dung nhận xét phản biện tập trung vào các nội dung: Sự phù hợp với CTĐT, 

chuyên ngành đào tạo; kết cấu nội dung khoa học và dung lượng; mức độ đáp ứng nhu 

cầu của người học và của cán bộ giảng dạy; hình thức văn phong; tính mới; các ý kiến 

góp ý, trao đổi; kết luận; 

e) Các thành viên Hội đồng đánh giá giáo trình theo phiếu nhận xét, đánh giá 

sách chuyên khảo (Mẫu T22:03). Thư ký Hội đồng có trách nhiệm tổng hợp ý kiến của 

các thành viên thành biên bản thẩm định sách chuyên khảo (Mẫu T23). 

Điều 55. Quản lý phê duyệt, xuất bản và phát hành giáo trình, sách tham 

khảo, sách chuyên khảo 

1. Đối với giáo trình 

a) Sau khi được Hiệu trưởng phê duyệt xuất bản, Phòng QLKH&ĐN sẽ chuyển 

bản thảo giáo trình cho nhà xuất bản làm các thủ tục in ấn, xuất bản theo đúng quy định 

của Luật xuất bản; 
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b) Phòng QLKH&ĐN chuyển cho chủ biên đọc sửa morat của giáo trình; 

c) Số lượng bản in giáo trình do Hiệu trưởng quyết định. Khổ in giáo trình theo 

quy định thống nhất của Trường là 16 x 24 cm. 

2. Đối với sách tham khảo, chuyên khảo có Quyết định phê duyệt giáo trình, tài 

liệu giảng dạy của Trường hằng năm: Chủ biên tự liên hệ xuất bản (có hội đồng biên 

tập, có giấy phép xuất bản và nộp lưu chiểu) sẽ được Trường công nhận và hỗ trợ nhập 

vào Thư viện phát hành. 

3. Đối với sách tham khảo không nằm trong Quyết định phê duyệt giáo trình, tài 

liệu giảng dạy hằng năm: 

a) Trường công nhận (nếu chủ biên có nhu cầu và đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn 

chuyên môn). Hồ sơ đề nghị xét công nhận sách tham khảo là tài liệu giảng dạy trong 

Trường gồm: 

- Đơn đề nghị công nhận sách tham khảo là tài liệu giảng dạy trong Trường (Mẫu 

T20:02) có ý kiến xác nhận của Bộ môn và Hội đồng Khoa/Viện đề nghị Nhà trường 

ra Quyết định công nhận sách tham khảo, là tài liệu giảng dạy trong Trường; 

- Biên bản họp Bộ môn, Hội đồng Khoa/Viện về việc thông qua nội dung sách 

tham khảo và đề nghị Trường ra Quyết định công nhận; 

- 02 quyển sách; 

- Giấy chứng nhận quyền tác giả của Cục bản quyền tác giả. 

b) Nộp lưu chiểu tại Thư viện và nhận Giấy xác nhận nhập sách của Thư viện (đã 

nộp 10 cuốn); 

c) Chủ biên nộp giấy xác nhận nhập sách của Thư viện cho phòng QLKH&ĐN 

và nhận Quyết định công nhận sách tham khảo là tài liệu giảng dạy trong Trường. 

 4. Thư viện chịu trách nhiệm phát hành giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên 

khảo đến người học.  

Điều 56. Gia hạn và điều chỉnh biên soạn giáo trình, sách tham khảo, sách 

chuyên khảo 

1. Khi cần gia hạn thời gian biên soạn giáo trình/sách tham khảo/sách chuyên 

khảo, chủ biên cần làm đơn đề nghị gia hạn (Mẫu T24) qua Phòng QLKH&ĐN để 

Hiệu trưởng phê duyệt;  

2. Gia hạn thời gian biên soạn giáo trình/sách tham khảo/sách chuyên khảo chỉ 

được thực hiện 01 lần. Thời gian gia hạn tối đa là 12 tháng. Phòng QLKH&ĐN đề 

xuất Hiệu trưởng ra quyết định gia hạn biên soạn giáo trình/sách tham khảo/sách 

chuyên khảo. Quá thời gian biên soạn giáo trình/sách chuyên khảo/sách tham khảo, 

Phòng QLKH&ĐN thông báo chủ biên nộp tờ trình xin dừng biên soạn giáo 

trình/sách chuyên khảo/sách tham khảo. Phòng QLKH&ĐN báo cáo Hiệu trưởng ra 

quyết định đình chỉ biên soạn giáo trình/sách chuyên khảo/sách tham khảo. 
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3. Thay đổi chủ biên biên soạn giáo trình được thực hiện trong các trường hợp 

sau: Chủ biên đi học tập dài hạn (trên 12 tháng); chuyển công tác khỏi Trường; bị ốm 

đau, bệnh tật (có xác nhận của cơ quan y tế) không có khả năng điều hành hoạt động 

nghiên cứu và các trường hợp khác do Hiệu trưởng quyết định. Chủ biên mới phải đáp 

ứng các quy định tại Điều 47 của Quy định này.  

Điều 57. Sử dụng tài liệu giảng dạy 

1. Sử dụng giáo trình: 

a) Các giáo trình đã xuất bản, Trường có thể bán, t ng, cho, cho thuê, cho mượn, 

xuất khẩu, hỗ trợ sử dụng cho nguồn tài nguyên giáo dục mở để đưa xuất bản phẩm 

đến với người sử dụng đảm bảo tuân thủ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ, Luật 

Xuất bản và các quy định hiện hành của pháp luật; 

b) Giáo trình đã được duyệt của Trường phải được sử dụng là tài liệu chính dùng 

cho giảng viên và người học trong giảng dạy, học tập học phần. Trong đó, một giáo 

trình có thể sử dụng giảng dạy cho nhiều học phần có nội dung phù hợp ho c các học 

phần có nội dung tương đồng; 

c) Đối với đào tạo trình độ đại học và trình độ thạc sĩ phải đảm bảo mỗi học phần 

có ít nhất một giáo trình là tài liệu chính dùng cho giảng viên và người học trong giảng 

dạy và học tập, trong đó nội dung của giáo trình phải đáp ứng tối thiểu 80% nội dung 

kiến thức chủ yếu của học phần giảng dạy; 

d) Riêng đối với đào tạo trình độ thạc sĩ, trường hợp các học phần trong CTĐT chưa 

có giáo trình giảng dạy, cơ sở đào tạo phải đảm bảo có tài liệu giảng dạy chính thức cho 

từng học phần, trong đó nội dung của các tài liệu giảng dạy chính thức của mỗi học phần 

phải đáp ứng tối thiểu 80% nội dung kiến thức chủ yếu của học phần giảng dạy; 

e) Đối với đào tạo trình độ tiến sĩ, tài liệu giảng dạy chính thức cho từng nội 

dung của CTĐT do Hội đồng khoa/Hội đồng viện quản lý CTĐT quy định; 

f) Căn cứ mục tiêu và nội dung giảng dạy, chuẩn đầu ra của CTĐT, ngành đào 

tạo, Trường công khai các giáo trình, tài liệu giảng dạy khác được sử dụng chính thức 

trong giảng dạy, học tập đối với từng học phần, từng nội dung trong CTĐT và được 

xếp theo thứ tự ưu tiên trong sử dụng.  

2. Sử dụng bài giảng và tài liệu giảng dạy khác: 

a) Bài giảng điện tử dùng chung của các học phần phải được đăng tải trên hệ 

thống học liệu của Nhà trường để phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu của người học. 

b) Tài liệu tham khảo khác đối với các học phần trong CTĐT của cơ sở đào tạo 

phải được công khai về tên tài liệu, năm xuất bản, nơi xuất bản ho c địa chỉ truy cập 

nguồn dữ liệu trên internet; thường xuyên cập nhật, bổ sung tài liệu mới để giảng viên, 
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người học biết và sử dụng trong quá trình giảng dạy, học tập, đồng thời phải bảo đảm 

để giảng viên và người học có khả năng truy cập, sử dụng d  dàng và thuận tiện. 

c) Việc sử dụng tài liệu giảng dạy khác phải đảm bảo tuân thủ Luật Sở hữu trí 

tuệ, Luật Xuất bản và các quy định hiện hành khác có liên quan của pháp luật. 

Điều 58. Tổ chức lƣu trữ tài liệu giảng dạy 

1. Các Khoa/Viện, Bộ môn chịu trách nhiệm lưu bản mềm và bản cứng các giáo 

trình, tài liệu giảng dạy do đơn vị thực hiện biên soạn và lựa chọn. 

2. Phòng QLKH&ĐN chịu trách nhiệm lưu bản mềm và bản cứng các giáo trình, 

tài liệu giảng dạy của Trường. 

3. Thư viện chịu trách nhiệm lưu trữ bản cứng, bản mềm và công khai toàn bộ bản 

mềm các giáo trình, tài liệu giảng dạy lên Cổng thông tin thư viện Trường đảm bảo quy 

định của Luật sở hữu trí tuệ và các quy định hiện hành của Trường và pháp luật. 

Điều 59. Kinh phí biên soạn, thẩm định, xuất bản và đăng ký bản quyền sở 

hữu trí tuệ tài liệu giảng dạy 

1. Đối với giáo trình: kinh phí biên soạn, thẩm định và xuất bản do Trường chịu 

trách nhiệm chi trả theo Quy định thu chi nội bộ. 

2. Đối với sách tham khảo có Quyết định phê duyệt hằng năm: được Trường hỗ trợ 

kinh phí thẩm định theo Quy định thu chi nội bộ. Kinh phí xuất bản do chủ biên tự chi trả. 

3. Đối với sách chuyên khảo có Quyết định phê duyệt hằng năm: được Trường hỗ 

trợ kinh phí thẩm định, kinh phí biên soạn và xuất bản theo Quy định thu chi nội bộ. 

4. Đối với sách tham khảo, sách chuyên khảo là sản phẩm từ các đề tài, nhiệm vụ  

KH&CN các cấp; sách tham khảo không nằm trong Quyết định phê duyệt giáo trình, 

tài liệu giảng dạy hàng năm: kinh phí thẩm định, kinh phí biên soạn và xuất bản do chủ 

biên tự chịu trách nhiệm.  

5. Trường chịu kinh phí cho hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan 

đối với tài liệu giảng dạy là tài sản trí tuệ thuộc sở hữu của Trường thực hiện hằng năm 

theo mức chi thực tế. 

 

CHƢƠNG VI 

QUẢN LÝ HỘI THẢO KHOA HỌC VÀ HỘI NGHỊ THÔNG TIN KHOA HỌC 

Điều 60. Các loại hình hội thảo khoa học và hội nghị thông tin khoa học 

1. Hội thảo khoa học: là hình thức sinh hoạt khoa học nhằm trao đổi, thảo luận 

một/một số vấn đề khoa học, được tổ chức định kỳ ho c đột xuất, bao gồm nhiều loại 

hình khác nhau: 

a) Hội thảo khoa học trong nước: Là hội thảo khoa học không có sự tham gia ho c tài 

trợ của các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài; không do tổ chức nước ngoài tổ chức ho c tham 
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gia tổ chức. Hội thảo khoa học trong nước được tổ chức theo các loại hình: Hội thảo khoa 

học Quốc gia, hội thảo khoa học cấp trường, hội thảo khoa học cấp khoa. 

b) Hội thảo khoa học Quốc tế: Là hội thảo khoa học có sự tham gia ho c tài trợ 

của các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài; ho c do tổ chức nước ngoài tổ chức (ho c tham 

gia tổ chức) được cấp có thẩm quyền cho phép tổ chức tại Trường; ho c do Trường 

phối hợp với các đối tác khác tổ chức. 

2. Hội nghị thông tin khoa học là hình thức sinh hoạt khoa học nhằm trao đổi, 

thảo luận một vấn đề khoa học, được tổ chức định kỳ ở cấp khoa và cấp Bộ môn.  

Điều 61. Mục đích tổ chức hội thảo khoa học, hội nghị thông tin khoa học 

1. Tổ chức hội thảo khoa học với mục đích:  

a) Thảo luận về một số vấn đề khoa học để làm rõ bản chất, ý nghĩa khoa học và 

thực ti n của vấn đề; 

b) Giao lưu trao đổi giữa các nhà khoa học, các nhà quản lý trong một số lĩnh vực 

KH&CN; 

c) Chia sẻ kinh nghiệm lý luận và thực ti n trong hoạt động KH&CN. 

2. Tổ chức hội nghị thông tin khoa học với mục đích nâng cao chất lượng giảng 

dạy, năng lực chuyên môn, gắn kết hoạt động đào tạo và NCKH với thực ti n cho các 

giảng viên của Bộ môn, Khoa/Viện.  

Điều 62. Trách nhiệm quản lý hội thảo khoa học, hội nghị thông tin khoa học 

1. Phòng QLKH&ĐN: 

a) Tham mưu cho Hiệu trưởng quyết định việc tổ chức hội thảo khoa học trên cơ 

sở đề xuất của các tổ chức và cá nhân; 

b) Là đầu mối tổ chức các hội thảo khoa học Quốc tế được Trường phân cấp 

quản lý; 

c) Hướng dẫn và quản lý việc tổ chức các hội thảo khoa học và hội nghị thông tin 

khoa học do các đơn vị trong Trường tổ chức; 

d) Lưu trữ (bản cứng và bản mềm) kỷ yếu các hội thảo khoa học do Trường tổ chức 

ho c tham gia tổ chức; hội thảo khoa học cấp Quốc gia do đơn vị trong trường tổ chức.  

2. Trung tâm Nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ: 

a) Tham mưu cho Hiệu trưởng quyết định việc tổ chức hội thảo khoa học Quốc tế 

được Trường phân cấp quản lý; 

b) Là đầu mối tổ chức các hội thảo khoa học Quốc tế được Trường phân cấp 

quản lý; 

c) Lưu trữ (bản cứng và bản mềm) kỷ yếu các hội thảo khoa học Quốc tế.  
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3. Khoa/Viện/Bộ môn: 

a. Xây dựng và báo cáo kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học/hội nghị thông tin 

khoa học của Khoa/Viện/Bộ môn thuộc Trường và hội nghị thông tin khoa học của Bộ 

môn thuộc Khoa/Viện cho Trường qua Phòng QLKH&ĐN; 

b. Gửi hồ sơ đăng ký tổ chức các hội thảo khoa học từ cấp Trường trở lên do đơn 

vị tổ chức về Phòng QLKH&ĐN để kiểm tra nội dung; 

c. Phối hợp tổ chức các hội thảo khoa học do Trường tổ chức; 

d. Trưởng khoa/Viện trưởng/Trưởng Bộ môn chịu trách nhiệm về chất lượng của 

hội thảo khoa học và hội nghị thông tin khoa học do Khoa/Viện/Bộ môn tổ chức; 

e. Khoa/Viện/Bộ môn có trách nhiệm lưu trữ kỷ yếu hội thảo, hội nghị khoa học 

do đơn vị mình tổ chức.  

Điều 63. Nội dung hội thảo khoa học, hội nghị thông tin khoa học 

Hội thảo khoa học, hội nghị thông tin khoa học phải đảm bảo các nội dung 

chính sau: 

1. Chủ đề (tên) hội thảo khoa học, hội nghị thông tin khoa học: 

a) Rõ ràng, cụ thể, phản ánh cô đọng nội dung hội thảo, hội nghị và có tính thời 

sự; phù hợp với quan điểm của Chính phủ;  

b) Thể hiện những vấn đề khoa học cần thảo luận, tranh luận; 

c) Phù hợp với quy mô, thời lượng của hội thảo, hội nghị ở cấp tương đương. 

2. Mục đích hội thảo khoa học, hội nghị thông tin khoa học: 

a) Phù hợp với tên/chủ đề hội thảo, hội nghị; 

b) Xác định kết quả đạt được. 

3. Nội dung hội thảo khoa học, hội nghị thông tin khoa học: 

a) Phù hợp với tên/chủ đề hội thảo, hội nghị; phù hợp với quan điểm của Chính phủ;  

b) Mỗi nội dung (vấn đề khoa học cần thảo luận) có ít nhất 02-03 báo cáo nhằm 

giải quyết nội dung đó. 

Điều 64. Tổ chức hội thảo khoa học Quốc tế 

1. Đối với Hội thảo khoa học Quốc tế do Trường chủ trì ho c tham gia tổ chức tại 

Trường (được phân cấp quản lý cho Phòng QLKH&ĐN), Phòng QLKH&ĐN là đầu 

mối phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hội thảo, các bước thực hiện như sau: 

a) Đăng ký hội thảo, bao gồm các công việc:  

- Xác định nội dung hội thảo/tên hội thảo và đăng ký tổ chức hội thảo;  

- Liên hệ và ký biên bản thỏa thuận đồng tổ chức hội thảo (nếu có);  

- Thống nhất thư mời viết bài theo chủ đề của hội thảo; 
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- Phản hồi các đơn vị và báo cáo Ban Giám hiệu.  

b) Lập kế hoạch tổ chức hội thảo và ban hành quyết định thành lập các tiểu ban, 

bao gồm các công việc: 

- Lập kế hoạch tổ chức hội thảo trình Ban Giám hiệu phê duyệt, bao gồm các nội 

dung: Mục đích, yêu cầu; Nội dung; Thời gian, địa điểm; Dự trù kinh phí; Dự kiến đơn 

vị phối hợp/tài trợ, khách mời và chương trình dự kiến hội thảo; 

- Quyết định thành lập các ban: Ban tổ chức, Ban biên tập, Ban thư ký…  

c) Thực hiện các công tác chuẩn bị, bao gồm các công việc: 

- Gửi công văn mời đơn vị phối hợp/tài trợ; 

- Gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo hồ sơ xin phép tổ chức Hội thảo; 

- Truyền thông cho sự kiện;  

- Họp ban tổ chức phân công nhiệm vụ; 

- Dự trù kinh phí tổ chức hội thảo (Mẫu T25); 

- Gửi thư mời viết bài cho hội thảo; 

- Soạn mẫu phiếu thẩm định bài viết (Mẫu T26); 

- Nhận bài, phân loại và tổ chức phản biện lần 1;  

- Tập hợp kết quả phản biện và gửi kết quả phản biện cho tác giả; 

- Nhận bài, phân loại và phản biện lần 2; 

- Nhận bài, tổ chức biên tập, phản hồi tác giả;  

- Xin giấy phép xuất bản, in kỷ yếu;  

- In ấn tài liệu, văn phòng phẩm cho hội thảo;  

- Chuẩn bị các báo cáo, bài phát biểu khai mạc, bế mạc;  

- Xây dựng chương trình hội thảo (Mẫu T27); 

- Phát hành thư mời dự và xác nhận khách mời tham dự;  

- Chuẩn bị hội trường, âm thanh, cabin dịch, máy chiếu,…; 

- Đ t ăn uống, bố trí chỗ nghỉ (nếu có).  

c) Tổ chức hội thảo, bao gồm các công việc:  

- Đón tiếp đại biểu; 

- Phát tài liệu, kỷ yếu;  

- Điều khiển chương trình hội thảo; 

- Tổng kết hội thảo;  

- Thông báo kết quả hội thảo trên website hội thảo khoa học của Trường; 

- Báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo;  

- Lưu trữ kỷ yếu hội thảo (bản cứng, bản mềm) tại Phòng QLKH&ĐN và Thư viện;  

- Quyết toán kinh phí.  



36 

2. Đối với Hội thảo khoa học Quốc tế do Trường là đơn vị phối hợp đồng tổ chức 

(được phân cấp quản lý cho Phòng QLKH&ĐN), Phòng QLKH&ĐN là đầu mối thực 

hiện các nội dung công việc của hội thảo, bao gồm: 

a) Truyền thông hội thảo;  

b) Gửi thư mời viết bài hội thảo; 

c) Thành lập ban tổ chức, ban biên tập;  

d) Dự trù kinh phí; 

e) Tổ chức thẩm định bài viết; 

f) Chuẩn bị các báo cáo, bài phát biểu (nếu có);  

g) Thông báo kết quả hội thảo trên website hội thảo khoa học của Trường; 

h) Quyết toán kinh phí; 

i) Thực hiện các công việc khác có liên quan (nếu có). 

3. Đối với Hội thảo khoa học Quốc tế do Trường chủ trì ho c tham gia tổ chức tại 

Trường (được phân cấp quản lý cho Trung tâm Nghiên cứu và phát triển khoa học 

công nghệ), Trung tâm Nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ là đầu mối phối 

hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hội thảo. Nội dung công việc của Hội thảo được 

quy định cụ thể trong Quy định hoạt động của Trung tâm Nghiên cứu và phát triển 

khoa học công nghệ. 

Điều 65. Tổ chức hội nghị thông tin và hội thảo khoa học các cấp 

1. Tổ chức hội nghị thông tin khoa học các cấp: 

a) Quy trình tổ chức: 

Bước 1: Đầu năm học, đơn vị đăng ký kế hoạch tổ chức hội nghị thông tin khoa 

học theo kế hoạch KHCN hằng năm; 

Bước 2: Đơn vị đăng ký lịch tổ chức hội nghị thông tin khoa học trên Lịch tuần 

của Trường; 

Bước 3: Tổ chức hội nghị thông tin khoa học theo trình tự chung như sau:  

- Lãnh đạo Khoa/Viện/Bộ môn là Chủ toạ giới thiệu chủ đề, chương trình hội nghị; 

- Các giảng viên, nhà khoa học trình bày thông tin khoa học; 

- Các thành viên tham gia hội nghị bình luận, chia sẻ, trao đổi, thảo luận; 

- Kết luận của Chủ tọa; 

Bước 4: Thông báo kết quả hội nghị trên website của khoa; 

Bước 5: Biên bản và kỷ yếu hội nghị thông tin khoa học được lưu ở Bộ môn, 

Khoa,Viện và nộp về Phòng QLKH&ĐN. 

b) Yêu cầu:  

- Hoạt động tổ chức hội nghị thông tin khoa học phải đảm bảo nghiêm túc, có 

chất lượng, hiệu quả và có sự tham gia đông đủ của các thành viên Bộ môn, Khoa, Viện; 
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- Thành phần tham gia hội nghị thông tin khoa học là các giảng viên (cả giảng viên 

kiêm nhiệm), nghiên cứu sinh của Bộ môn, Khoa,Viện và đại diện Phòng QLKH&ĐN;  

- Sản phẩm của hội nghị thông tin khoa học phải phục vụ trực tiếp cho hoạt động 

đào tạo, NCKH và phù hợp với chuyên môn mà Bộ môn, Khoa,Viện phụ trách; 

- Bộ môn tổ chức hội nghị thông tin khoa học: 02-04 lần/năm học; Khoa/Viện tổ 

chức 01-02 lần/năm học, trong đó khuyến khích có ít nhất 01 hội nghị tổ chức bằng 

tiếng Anh; 

- Đối với Bộ môn tiếng Pháp tổ chức ít nhất 01 hội nghị thông tin khoa học bằng 

tiếng Pháp trong năm học;  

- Một giảng viên viết và báo cáo tối đa 01 thông tin khoa học/hội nghị. Khuyến 

khích các thông tin khoa học thực hiện theo chuẩn 1 bài báo khoa học.  

2. Tổ chức hội thảo khoa học các cấp (hội thảo khoa học cấp Quốc gia, hội thảo 

khoa học cấp Trường, hội thảo khoa học cấp Khoa): 

a) Đăng ký hội thảo, bao gồm các công việc:  

- Xác định nội dung hội thảo/tên hội thảo và đăng ký tổ chức hội thảo;  

- Liên hệ và ký biên bản thỏa thuận đồng tổ chức hội thảo (nếu có); 

- Thống nhất thư mời viết bài theo chủ đề của hội thảo; 

- Phản hồi các đơn vị và báo cáo Ban Giám hiệu. 

b) Lập kế hoạch tổ chức hội thảo trình Ban Giám hiệu phê duyệt, bao gồm các 

công việc: Mục đích, yêu cầu; Nội dung; Thời gian, địa điểm; Dự trù kinh phí; Dự 

kiến đơn vị phối hợp/tài trợ, khách mời và chương trình dự kiến hội thảo. 

Quyết định thành lập các ban: Ban tổ chức, Ban biên tập, Ban thư ký…  

c) Thực hiện công tác chuẩn bị, bao gồm các công việc: 

- Gửi công văn mời đơn vị phối hợp/tài trợ; 

- Truyền thông cho sự kiện; 

- Họp ban tổ chức phân công nhiệm vụ;  

- Dự trù kinh phí tổ chức hội thảo (Mẫu T25); 

- Gửi thư mời viết bài cho hội thảo; 

- Soạn mẫu phiếu thẩm định bài viết (Mẫu T26); 

- Nhận bài, phân loại và tổ chức phản biện; 

- Tổ chức biên tập, phản hồi tác giả; 

- Xin giấy phép xuất bản, in kỷ yếu;  

- In ấn tài liệu, văn phòng phẩm cho hội thảo;  

- Chuẩn bị các báo cáo, bài phát biểu khai mạc, bế mạc; 

- Xây dựng chương trình hội thảo (Mẫu T27); 

- Phát hành thư mời dự và xác nhận khách mời tham dự; 
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- Chuẩn bị hội trường, âm thanh, cabin dịch, máy chiếu,… 

d) Tổ chức hội thảo, bao gồm các công việc:  

- Đón tiếp đại biểu; 

- Phát tài liệu, kỷ yếu;  

- Điều khiển chương trình hội thảo; 

- Tổng kết hội thảo; 

- Thông báo kết quả hội thảo trên website hội thảo khoa học của trường; 

- Lưu trữ kỷ yếu hội thảo (bản cứng, bản mềm) tại Phòng QLKH&ĐN và Thư viện;  

- Quyết toán kinh phí.  

3. Đơn vị đề xuất tổ chức hội nghị thông tin, hội thảo khoa học các cấp có trách 

nhiệm báo cáo Hiệu trưởng qua Phòng QLKH&ĐN về kết quả hội thảo trong vòng 15 

ngày kể từ ngày kết thúc hội thảo. Hồ sơ của Hội thảo: Kế hoạch tổ chức Hội thảo; 

Quyết định thành lập các tiểu ban, Biên bản, Kỷ yếu Hội thảo (bản cứng, bản mềm). 

Điều 66. Tham dự hội nghị, hội thảo khoa học ngoài Trƣờng 

1. Viên chức, người lao động được Trường cử tham dự hội thảo khoa học tổ chức 

ngoài Trường nếu đảm bảo một trong các điều kiện sau: 

a) Là thành viên Ban tổ chức hội thảo do Trường đồng tổ chức;  

b) Là chủ trì các phiên có trong chương trình Hội thảo; 

c) Được Ban tổ chức mời báo cáo chính tại hội thảo. 

2. Thủ tục đề nghị tham dự và trình bày báo cáo tại hội nghị, hội thảo khoa học 

quốc tế ngoài Trường: 

Nhà trường chỉ hỗ trợ đối với trường hợp CBGV của Nhà trường được Ban tổ 

chức mời tham dự và báo cáo trực tiếp tại hội thảo khoa học quốc tế không được Ban 

tổ chức cấp kinh phí cụ thể như sau: 

a) Viên chức, người lao động làm đơn đề nghị Trường cho phép tham dự hội 

nghị, hội thảo khoa học quốc tế (kèm theo các minh chứng liên quan) và gửi về Phòng 

QLKH&ĐN (Mẫu T28) ; 

b) Phòng QLKH&ĐN xem xét và báo cáo Ban Giám hiệu ra quyết định; 

c) Viên chức, người lao động tham dự hội nghị, hội thảo khoa học ở nước ngoài 

phải tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước về việc đi công tác nước ngoài; 

d) Chế độ tham dự hội nghị, hội thảo và thủ tục thanh quyết toán được thực hiện 

theo thực hiện theo Quy định thu chi nội bộ của Trường. 

Điều 67. Tổ chức lƣu trữ kỷ yếu hội thảo và thông tin khoa học các cấp 

1. Kỷ yếu hội thảo Quốc tế (bản cứng, bản mềm) được lưu trữ tại Phòng 

QLKH&ĐN và Thư viện. 

2. Kỷ yếu hội thảo Quốc gia, hội thảo cấp Trường (bản cứng, bản mềm) được lưu 

trữ tại Phòng QLKH&ĐN, đơn vị trực tiếp tổ chức hội thảo và Thư viện. 
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3. Kỷ yếu hội nghị thông tin khoa học được lưu 01 bản ở đơn vị và 01 bản tại 

Phòng QLKH&ĐN. 

Điều 68. Kinh phí tổ chức hội thảo khoa học 

1. Kinh phí chi cho tổ chức hội thảo khoa học được thực hiện theo Quy định thu 

chi nội bộ hiện hành.  

2. Các trường hợp đ c biệt Ban Giám hiệu sẽ xem xét và phê duyệt. 
 

 

CHƢƠNG VII 

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, KHỞI NGHIỆP VÀ 

ĐỔI MỚI SÁNG TẠO CỦA NGƢỜI HỌC 

Điều 69. Đối tƣợng ngƣời học tham gia nghiên cứu khoa học       

1. Nghiên cứu sinh và học viên cao học theo học CTĐT định hướng nghiên cứu bắt 

buộc phải thực hiện NCKH trong CTĐT theo yêu cầu của quy chế đào tạo tiến sĩ/thạc sĩ. 

2. Sinh viên thuộc CTĐT chất lượng cao bắt buộc phải thực hiện NCKH có liên 

quan đến chuyên ngành đào tạo. Sinh viên thuộc các CTĐT khác được khuyến khích 

tham gia NCKH. 

Điều 70. Yêu cầu đối với đề tài nghiên cứu khoa học của ngƣời học       

1. Các đề tài phải có mục tiêu và đối tượng nghiên cứu phù hợp với mục tiêu 

đào tạo của các học phần trong CTĐT của người học; có sử dụng phương pháp nghiên 

cứu định lượng/định tính. 

2. Đề tài có ý nghĩa khoa học và thực ti n, đáp ứng yêu cầu phục vụ học tập 

trong Trường. 

3. Đề tài phải đảm bảo tính mới, không trùng l p với các công trình nghiên cứu, 

khóa luận/luận văn/đề án tốt nghiệp đại học, luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ đã được 

bảo vệ. 

4. Mỗi đề tài NCKH của sinh viên do 01 sinh viên chịu trách nhiệm thực hiện 

chính, số lượng thành viên tham gia không quá 05 sinh viên và có từ 01 đến 02 người 

hướng dẫn. Mỗi đề tài NCKH của học viên cao học do 01 học viên chịu trách nhiệm 

thực hiện chính, số lượng thành viên tham gia không quá 03 học viên và có 01 người 

hướng dẫn. Mỗi nghiên cứu sinh phải thực hiện 01 đề tài NCKH do người hướng dẫn 

luận án hướng dẫn. 

5. Mỗi sinh viên tham gia nghiên cứu tối đa 01 đề tài NCKH/1 năm học. 

6. Người hướng dẫn đề tài NKCH của sinh viên phải có trình độ thạc sĩ trở lên 

và mỗi người hướng dẫn tối đa 05 nhóm sinh viên NCKH/1 năm học. Người hướng 

dẫn đề tài NCKH của học viên cao học phải có trình độ tiến sĩ trở lên và mỗi người 

hướng dẫn tối đa 03 nhóm học viên cao học NCKH/1 kỳ học. 
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Điều 71. Tổ chức thực hiện nghiên cứu khoa học của ngƣời học  

1. Đối với hoạt động NCKH của học viên cao học, nghiên cứu sinh: 

a) Học viên cao học và nghiên cứu sinh triển khai hoạt động NCKH theo kế 

hoạch học tập từng năm học của Viện Đào tạo Sau đại học; 

b) Viện Đào tạo Sau đại học phối hợp với các tiểu ban chuyên môn ngành đào 

tạo trình độ thạc sĩ rà soát tên đề tài NCKH do học viên đăng ký, xác định danh mục 

đề tài NCKH và phân công người hướng dẫn đề tài NCKH của học viên cao học. 

2. Đối với hoạt động NCKH của sinh viên: 

a) Căn cứ vào kế hoạch KH&CN của Trường, Phòng QLKH&ĐN xây dựng kế 

hoạch và thông báo về kế hoạch tổ chức hoạt động NCKH của sinh viên vào đầu năm học; 

b) Khoa/Viện/Bộ môn thuộc Trường tổ chức cho sinh viên đăng ký thực hiện đề 

tài NCKH và đề xuất tên đề tài NCKH; 

c) Khoa/Viện/Bộ môn thuộc Trường viện rà soát, phê duyệt danh mục đề tài và 

tư vấn Trưởng khoa/Viện trưởng/Trưởng Bộ môn thuộc Trường phân công người 

hướng dẫn phù hợp với đề tài NCKH của sinh viên; 

d) Khoa/Viện/Bộ môn thuộc Trường nộp danh sách sinh viên đăng ký NCKH 

về Phòng QLKH&ĐN (Mẫu T29); 

e) Sinh viên triển khai thực hiện đề tài theo sự hướng dẫn của giảng viên. Quy 

định hình thức trình bày Báo cáo tổng kết đề và mẫu trang bìa báo cáo tổng kết đề tài 

NCKH sinh viên của sinh viên trình bày theo (Mẫu T30);  

f) Sau khi hoàn thành đề tài, sinh viên nộp sản phẩm về Khoa/Viện/Bộ môn thuộc 

Trường. Khoa/Viện/Bộ môn thuộc Trường tổ chức đánh giá đề tài NCKH của sinh viên 

theo mẫu phiếu đánh giá đề tài NCKH của sinh viên cấp Khoa (Mẫu T31:01). Mỗi đề tài 

được đánh giá bởi 02 nhà khoa học có chuyên môn liên quan (người hướng dẫn chấm 1 và 

01 nhà khoa học khác sinh hoạt chuyên môn tại đơn vị chấm 2);  

g) Các Khoa/Viện/Bộ môn thuộc Trường tổng hợp kết quả đánh giá đề tài 

NCKH của sinh viên (Mẫu T31:02) và tổng hợp số liệu kết quả đánh giá đề tài NCKH 

của sinh viên (Mẫu T31:03) gửi Phòng QLKH&ĐN; đồng thời gửi kết quả đánh giá 

cho các Khoa/Viện/Bộ môn thuộc Trường quản lý sinh viên. Các đề tài NCKH đạt 8,0 

điểm trở lên được đăng kỷ yếu NCKH sinh viên của Trường; 

h) Căn cứ kết quả đánh giá của Hội đồng khoa/Hội đồng viện/Bộ môn thuộc 

Trường, các Khoa/Viện/Bộ môn thuộc Trường xét chọn đề tài gửi Phòng QLKH&ĐN 

tham gia xét giải thưởng sinh viên NCKH cấp Trường. Số lượng đề tài mỗi đơn vị gửi 

tham gia xét giải thưởng sinh viên NCKH cấp Trường sẽ được thống nhất tùy theo tình 

hình thực hiện đề tài NCKH sinh viên hằng năm; các Khoa/Viện/Bộ môn thuộc 

Trường gửi danh sách xét chọn đề tài dự thi NCKH sinh viên cấp Trường về Phòng 

QLKH&ĐN theo thông báo (Mẫu T31:04); 



41 

i) Đề tài tham gia xét giải thưởng sinh viên NCKH cấp Trường cần bổ sung 

thêm thông tin kết quả nghiên cứu của đề tài (Mẫu T32) và lưu ý trang bìa chính đóng 

kèm Báo cáo không ghi thông tin nhóm sinh viên thực hiện và người hướng dẫn đề tài, 

trang bìa phụ không đóng cùng Báo cáo ghi rõ thông tin nhóm sinh viên thực hiện và 

người hướng dẫn đề tài. 

Điều 72. Tổ chức đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên ở 

cấp Trƣờng 

1. Căn cứ vào danh sách đề xuất các đề tài tham gia xét giải thưởng sinh 

viên NCKH cấp Trường, Phòng QLKH&ĐN tổng hợp và đề xuất phân công người 

đánh giá theo mẫu phiếu đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên cấp 

Trường (Mẫu T33:01). Mỗi đề tài sẽ được đánh giá độc lập bởi 02 nhà khoa học 

có chuyên môn liên quan. 

2. Nội dung đánh giá đề tài NCKH của sinh viên cấp Trường căn cứ vào: Tổng 

quan tình hình nghiên cứu và lý do chọn đề tài; Ý tưởng của đề tài và cách tiếp cận; 

Mục tiêu nghiên cứu; Phương pháp nghiên cứu; Kết quả nghiên cứu; Hình thức trình 

bày báo cáo tổng kết đề tài; Điểm thưởng công bố khoa học. 

3. Phòng QLKH&ĐN Tổng hợp kết quả đánh giá đề tài NCKH của sinh viên 

cấp Trường (Mẫu T33:02) và đề xuất thành lập Hội đồng xét chọn giải thưởng sinh 

viên NCKH cấp Trường. 

4. Số lượng thành viên Hội đồng xét chọn giải thưởng sinh viên NCKH cấp Trường 

từ 05-07 người, gồm: 01 Chủ tịch, 01 ủy viên thư ký và các ủy viên. Hội đồng có 01 thư ký 

hành chính. Thành viên Hội đồng phải có chức danh từ tiến sĩ trở lên, là các nhà khoa học 

có trình độ chuyên môn cao, có uy tín, kinh nghiệm giảng dạy và có chuyên môn phù hợp 

với lĩnh vực đề tài. Hội đồng chỉ họp khi có m t ít nhất 2/3 số thành viên. 

5. Căn cứ vào điểm trung bình cuối cùng (theo thang 100 điểm) của các đề tài 

được xếp loại từ cao xuống thấp, Hội đồng xét chọn giải thưởng sinh viên NCKH cấp 

Trường sẽ quyết định lựa chọn các đề tài đạt giải thưởng sinh viên NCKH cấp Trường. 

Kết luận của Hội đồng ghi biên bản họp hội đồng xét chọn giải thưởng sinh viên 

nghiên cứu khoa học cấp Trường theo mẫu (Mẫu T33:03). 

6. Căn cứ vào kết quả xét chọn của Hội đồng, Phòng QLKH&ĐN trình Hiệu 

trưởng ra Quyết định phê duyệt danh sách giải thưởng sinh viên NCKH cấp Trường. 

Điều 73. Tổ chức hội nghị thông báo kết quả nghiên cứu khoa học của 

ngƣời học 

1. Hội nghị thông báo kết quả NCKH được tổ chức cho 02 nhóm đối tượng 

người học trình độ đại học và sau đại học với các nội dung:  

a) Đánh giá kết quả và định hướng kế hoạch hoạt động KH&CN của người học; 
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b) Báo cáo kết quả các đề tài NCKH tiêu biểu của người học; 

c) Công bố kết quả và trao giải thưởng cho các đề tài NCKH tiêu biểu, xuất sắc. 

2. Đối với đối tượng là học viên cao học và nghiên cứu sinh, Viện Đào tạo Sau 

đại học và Phòng QLKH&ĐN phối hợp tổ chức Hội nghị thông báo kết quả NCKH 

của học viên cao học và nghiên cứu sinh theo kế hoạch đăng ký hàng năm; 

3. Đối với đối tượng là sinh viên, Hội nghị thông báo kết quả NCKH của sinh 

viên được tổ chức ở 02 cấp (cấp Khoa/Viện và cấp Trường): 

a) Hội nghị thông báo kết quả NCKH sinh viên cấp Khoa/Viện được tổ chức 

bởi các Khoa/Viện quản lý chuyên ngành. Các Khoa/Viện gửi kế hoạch tổ chức Hội 

nghị thông báo kết quả NCKH của sinh viên cấp Khoa (Mẫu T34:01) cho Phòng 

QLKH&ĐN vào đầu năm học. Sau khi tổ chức Hội nghị, gửi biên bản hội nghị NCKH 

sinh viên cấp Khoa về Phòng QLKH&ĐN sau 05 ngày làm việc (Mẫu T34:02); 

b) Hội nghị thông báo kết quả NCKH sinh viên cấp Trường do Phòng 

QLKH&ĐN chủ trì tổ chức. Phòng QLKH&ĐN phối hợp với các đơn vị liên quan lập 

kế hoạch tổ chức Hội nghị thông báo kết quả NCKH sinh viên cấp Trường; biên tập và 

in Kỷ yếu Hội thảo NCKH sinh viên cấp Trường (ho c in đĩa CD); in giấy chứng nhận 

và giấy khen cho các sinh viên đạt giải thưởng NCKH cấp Trường. 

4. Kinh phí hỗ trợ cho công tác tổ chức hội nghị thông báo kết quả NCKH của 

người học được quy định tại Quy định thu chi nội bộ của Trường. 

Điều 74. Tham gia xét các giải thƣởng nghiên cứu khoa học dành cho sinh 

viên hàng năm          

1. Đề tài NCKH của sinh viên có thể tham gia xét các giải thưởng NCKH sau đây: 

a) Các giải thưởng NCKH sinh viên cấp Quốc gia; 

b) Các giải thưởng NCKH sinh viên cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo và tương 

đương cấp Bộ; 

c) Các giải thưởng sinh viên NCKH Olympic Kinh tế lượng và Ứng dụng; 

d) Các giải thưởng NCKH sinh viên khác (nếu có). 

2. Đề tài NCKH của sinh viên tham gia xét giải thưởng được đánh giá và xét 

giải theo thể lệ giải thưởng NCKH dành cho sinh viên do các cấp quản lý quy định. 

3. Trên cơ sở số lượng đề tài được phân bổ tham gia xét các giải thưởng hàng 

năm, Trường sẽ lựa chọn các đề tài có chất lượng tốt nhất và phù hợp với tiêu chí của 

giải thưởng trong số các đề tài đạt giải thưởng sinh viên NCKH cấp Trường để gửi 

tham gia xét các giải thưởng NCKH do các cấp quản lý. 

4. Đối với “Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên trong cơ sở 

giáo dục đại học” của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đề tài NCKH của sinh viên được lựa 

chọn khi đáp ứng các điều kiện sau: 
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a) Sản phẩm đề tài được công bố ho c ứng dụng trong thực ti n ít nhất 01 năm 

tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị xét giải thưởng. Có thể chọn lựa công bố theo các 

hình thức sau: 

- Sách chuyên khảo, sách tham khảo được cấp giấy phép xuất bản; 

- Bài báo đăng các tạp chí khoa học; 

- Báo cáo trình bày ho c đăng kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học trong nước và 

quốc tế; 

- Báo cáo được trưng bày, trình di n sản phẩm tại hội nghị, hội thảo, seminar từ 

cấp Khoa trở lên; 

- Ứng dụng trong thực ti n có xác nhận của tổ chức, đơn vị sử dụng sản phẩm 

của đề tài. 

b) Đề tài chưa nhận ho c chưa gửi tham gia bất kỳ Giải thưởng cấp Bộ ho c 

tương đương trở lên tại thời điểm nộp hồ sơ. 

Điều 75. Tổ chức lƣu trữ đề tài nghiên cứu khoa học của ngƣời học       

1. Các Khoa/Viện chịu trách nhiệm lưu file mềm các đề tài NCKH của người 

học do Khoa/Viện quản lý. 

2. Phòng QLKH&ĐN chịu trách nhiệm lưu Kỷ yếu NCKH của sinh viên cấp 

Trường (bản đĩa CD). 

3. Viện Đào tạo Sau đại học chịu trách nhiệm lưu đề tài NCKH của người học 

theo quy định hiện hành và lưu Kỷ yếu NCKH của học viên cao học và nghiên cứu 

sinh cấp Trường. 

4. Phòng QLKH&ĐN gửi Kỷ yếu NCKH sinh viên cấp Trường (bản đĩa CD) 

cho các Khoa/Viện và Thư viện lưu trữ. 

Điều 76. Kinh phí thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học của ngƣời học   

 Kinh phí chi cho hoạt động NCKH sinh viên được thực hiện theo Quy định thu 

chi nội bộ của Trường. 

Các trường hợp đ c biệt Ban Giám hiệu sẽ xem xét và phê duyệt. 

Điều 77. Tổ chức hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của ngƣời học  

1. Căn cứ kế hoạch khoa học và công nghệ hằng năm của Trường, Phòng 

QLKH&ĐN xây dựng kế hoạch hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của người học. 

2. Khoa/Viện thuộc Trường tổ chức cho người học đăng ký thực hiện hoạt động 

khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và phân công giảng viên hướng dẫn. 

3. Người học triển khai thực hiện dự án của từng hoạt động theo sự hướng dẫn 

của giảng viên. Sản phẩm dự án của người học trình bày theo quy định. 

4. Đánh giá dự án khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của người học được thực hiện 

qua các vòng theo quy định của từng hoạt động tại Hội đồng cấp Khoa/Viện và Hội 

đồng xét chọn cấp Trường. 
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5. Tham gia xét t ng giải thưởng dự án khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo dành cho 

người học hằng năm: 

a) Dự án khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của người học có thể tham gia xét các 

giải thưởng sau: 

- Các giải thưởng dự án khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo và tương đương cấp Bộ; 

- Các giải thưởng khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo khác phù hợp và được Ban 

Giám hiệu Nhà trường phê duyệt. 

b) Dự án khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của người học tham gia xét giải thưởng 

được đánh giá, lựa chọn phù hợp với thể lệ do cấp quản lý của giải thưởng quy định. 

c) Trên cơ sở số lượng dự án khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo được phân bổ tham gia 

xét giải thưởng hằng năm, Trường sẽ lựa chọn các dự án cho chất lượng tốt nhất và phù hợp 

với tiêu chí của giải thưởng để gửi tham gia xét giải thưởng do các cấp quản lý. 

6. Tổ chức lưu trữ dự án khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của người học 

a) Các Khoa/Viện chịu trách nhiệm lưu các dự án khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo 

của người học tham gia vòng sơ loại;  

b) Phòng QLKH&ĐN chịu trách nhiệm lưu các bản mềm của người học tham gia 

vòng bán kết, chung kết cấp Trường, gửi dự thi cấp Bộ và tương đương, các giải thưởng khác; 

c) Phòng Công tác Sinh viên chịu trách nhiệm lưu hồ sơ gửi dự thi dự án khởi nghiệp, 

đổi mới sáng tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và tương đương, các giải thưởng khác. 

7. Kinh phí tổ chức thực hiện các hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của 

người học được xem xét và phê duyệt theo từng chương trình thực tế. 

 

CHƢƠNG VIII 

QUẢN LÝ CÁC NHÓM NGHIÊN CỨU 

Điều 78. Mục đích thành lập các nhóm nghiên cứu 

1. Nâng cao năng lực nghiên cứu, phát triển đội ngũ chuyên gia khoa học công 

nghệ uy tín, lan tỏa hoạt động công bố quốc tế đến các nhà khoa học trong Trường. 

2. Nâng cao chỉ số khoa học công nghệ nói riêng và chỉ số xếp hạng đại học nói 

chung, góp phần phát triển thương hiệu của Trường. 

3. Tăng cường thúc đẩy hợp tác với các đối tác trong nước và quốc tế trong 

nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. 

Điều 79. Các loại nhóm nghiên cứu  

Các loại nhóm nghiên cứu bao gồm: 

1. Nhóm nghiên cứu mạnh là tập thể các nhà khoa học do một nhà khoa học có uy 

tín, có năng lực, trình độ chuyên môn cao tại cơ sở giáo dục đại học đứng đầu dẫn dắt phát 
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triển một hướng nghiên cứu có tính liên ngành, dài hạn, có tính tiên phong, đột phá; có 

mục tiêu, kế hoạch, nội dung nghiên cứu trong từng giai đoạn cụ thể để tạo ra các sản 

phẩm có giá trị khoa học và thực ti n cao, gắn với đào tạo tiến sĩ và nghiên cứu sau tiến sĩ. 

2. Nhóm nghiên cứu triển vọng là tập thể các nhà khoa học trong và ngoài 

Trường, do một nhà khoa học có uy tín cao đứng đầu, được thành lập theo quyết định 

của Trường để phát triển một hướng nghiên cứu dài hạn, có tính chuyên sâu và liên 

ngành; triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo nhân lực trình độ cao 

đạt hiệu quả tốt; tạo ra nhiều sản phẩm khoa học công nghệ quốc gia, quốc tế có giá trị 

khoa học và thực ti n cao.  

3. Nhóm nghiên cứu là tập thể các nhà khoa học trong và ngoài Trường, do một 

nhà khoa học có uy tín đứng đầu, được thành lập theo quyết định của Trường để phát 

triển một hướng nghiên cứu dài hạn, có tính chuyên sâu; triển khai các hoạt động 

nghiên cứu khoa học và đào tạo nhân lực trình độ cao đạt hiệu quả; tạo ra được sản 

phẩm khoa học công nghệ quốc gia, quốc tế có giá trị khoa học và thực ti n. 

Điều 80. Tiêu chuẩn thành lập các nhóm nghiên cứu 

Tiêu chuẩn thành lập các nhóm nghiên cứu bao gồm: 

1. Tiêu chuẩn số lượng thành viên và cấu trúc nhóm 

2. Tiêu chuẩn đối với trưởng nhóm, thành viên chủ chốt, thành viên 

3. Tiêu chuẩn về thời gian và sản phẩm cam kết của các nhóm nghiên cứu  

4. Với mỗi loại nhóm nghiên cứu nêu tại khoản 1 Điều này có tiêu chuẩn thành 

lập cụ thể khác nhau theo Quy định Tổ chức và hoạt động các nhóm nghiên cứu hiện 

hành của Trường.  

Điều 81. Quyền lợi và trách nhiệm của các nhóm nghiên cứu  

1. Quyền lợi của các nhóm nghiên cứu 

a) Các nhóm nghiên cứu được hưởng ưu đãi từ Trường như sau: 

- Được ưu tiên xét duyệt, giao, đ t hàng triển khai các nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ trong thẩm quyền của Trường; 

- Được ưu tiên tham gia đề xuất, xét chọn các nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

các cấp, nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong và ngoài nước; 

-  Được ưu tiên hướng dẫn nghiên cứu sinh; 

- Được tạo điều kiện khai thác cơ sở dữ liệu của Trường phục vụ hoạt động 

nghiên cứu; 

- Được Trường hỗ trợ kinh phí hoạt động. Kinh phí hỗ trợ hoạt động cho nhóm 

được quy định cụ thể tại Chương VI của Quy định này; 

 - Được phép huy động và tiếp nhận các nguồn hỗ trợ, tài trợ khác cho hoạt động 

của nhóm theo đúng quy định của pháp luật; 
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- Được khen thưởng nếu có thành tích nghiên cứu khoa học xuất sắc. 

b) Nhóm nghiên cứu mạnh được hưởng ưu đãi từ Nhà nước được quy định tại 

khoản 1 Điều 10 Nghị định số 109/2022/NĐ-CP ngày 20/12/2022. Các nội dung đã 

được hỗ trợ, tài trợ không được trùng l p với các nội dung hỗ trợ, tài trợ khác từ Trường. 

2. Trách nhiệm của các nhóm nghiên cứu 

a) Hoàn thành sản phẩm cam kết theo thuyết minh đã được phê duyệt. 

b) Xây dựng dự toán sử dụng kinh phí hoạt động của nhóm phù hợp với kế hoạch 

hoạt động để đảm bảo hoàn thành các sản phẩm nghiên cứu theo cam kết. 

c) Sử dụng kinh phí cho các hoạt động của nhóm phù hợp và hiệu quả. Việc sử dụng 

kinh phí cho các hoạt động của các nhóm nghiên cứu theo Điều 83 của Quy định này. 

d) Báo cáo Trường các nguồn hỗ trợ, tài trợ khác cho hoạt động của nhóm (nếu có). 

Điều 82. Tổ chức quản lý các nhóm nghiên cứu 

1. Nội dung quản lý các nhóm nghiên cứu 

a) Quản lý xây dựng kế hoạch hoạt động hằng năm (tính từ tháng 01 đến tháng 

12) và cả quá trình hoạt động của các nhóm nghiên cứu 

b) Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch hoạt động hằng năm và cả quá trình hoạt 

động của các nhóm nghiên cứu 

c) Quản lý các sản phẩm cam kết theo tiến độ trong kế hoạch của các nhóm 

nghiên cứu. 

2. Mỗi nội dung quản lý trong khoản 1 điều này được quy định tại  Quy định Tổ 

chức và hoạt động các nhóm nghiên cứu hiện hành của Trường. 

Điều 83. Kinh phí hoạt động của nhóm nghiên cứu 

1. Kinh phí hoạt động của các nhóm nghiên cứu được lấy từ các nguồn: 

a) Kinh phí hỗ trợ của Trường: 

- Kinh phí hỗ trợ các sản phẩm bài báo công bố quốc tế của các nhóm nghiên cứu 

đáp ứng yêu cầu của Quy định tổ chức hoạt động các nhóm nghiên cứu của Trường 

Đại học Thương mại hiện hành thực hiện theo Quy định thu chi nội bộ Trường Đại học 

Thương mại; 

- Kinh phí hỗ trợ hoạt động của các nhóm nghiên cứu, tính bằng 50% tổng kinh 

phí hỗ trợ sản phẩm bài báo thuộc danh mục các tạp chí quốc tế mà nhóm thực hiện 

được hỗ trợ ở mục 1 khoản này. Các sản phẩm bài báo công bố quốc tế của các nhóm 

nghiên cứu đã được tài trợ từ các đề tài, dự án khoa học và công nghệ khác sẽ không 

được nhận nguồn hỗ trợ này; 

- Kinh phí hỗ trợ các hoạt động khoa học công nghệ khác áp dụng theo Điều 58 

của Quy định thu chi nội bộ. 
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b) Kinh phí khác: 

- Kinh phí từ các chương trình, đề tài cấp Nhà nước, Nghị định thư, cấp Bộ, tỉnh, 

thành phố; 

- Kinh phí từ các hợp đồng nghiên cứu với các tổ chức, doanh nghiệp trong và 

ngoài nước; 

- Kinh phí huy động và tiếp nhận các nguồn hỗ trợ, tài trợ khác. 

2. Sử dụng kinh phí hoạt động của các nhóm nghiên cứu  

a) Đối với Kinh phí hỗ trợ hoạt động của các nhóm nghiên cứu do Nhà trường cấp: 

- Căn cứ vào Thuyết minh nhiệm vụ được phê duyệt, trưởng nhóm xây dựng 

phương án triển khai các nội dung hoạt động NCKH của nhóm. Trưởng nhóm có 

quyền điều chỉnh mục chi, nội dung chi, định mức chi, kinh phí giữa các phần công 

việc được hỗ trợ trong trường hợp cần thiết, đảm bảo trong phạm vi tổng mức kinh phí 

được hỗ trợ, phù hợp với quy định hiện hành của Trường. Trưởng nhóm phải trình 

Hiệu trưởng phê duyệt trước khi triển khai và đảm bảo sử dụng hiệu quả kinh phí được 

phê duyệt để đạt yêu cầu về sản phẩm cam kết; 

- Kinh phí hỗ trợ hoạt động của các nhóm nghiên cứu có thể sử dụng cho các hoạt 

động sau: Tiền công cho các thành viên của nhóm; Tổ chức tọa đàm chuyên môn; Tổ 

chức họp nhóm chuyên môn; Chi phí hành chính của nhóm; Các chi phí khác phù hợp 

quy định hiện hành của Nhà nước và Trường, ho c được sự đồng ý của Hiệu trưởng. 

b) Đối với các nguồn kinh phí khác: 

Trưởng nhóm thực hiện quản lý và chi tiêu các mục chi, nội dung chi, định mức 

chi nêu tại thuyết minh nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã được cơ quan, tổ chức 

quản lý phê duyệt theo quy định hiện hành.  

c) Điều chỉnh kinh phí 

Việc điều chỉnh phần kinh phí hoạt động của các nhóm nghiên cứu so với Hợp 

đồng và kế hoạch hằng năm được Trường xem xét trên cơ sở đề xuất của Trưởng 

nhóm ý kiến của Hội đồng đánh giá hằng năm. 

 

CHƢƠNG IX 

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SỞ HỮU TRÍ TUỆ 

Điều 84. Mục đích của hoạt động Sở hữu trí tuệ 

Mục đích hoạt động SHTT tại Trường là khuyến khích các hoạt động sáng tạo, 

thúc đẩy quá trình khai thác, chuyển giao công nghệ, chuyển giao quyền SHTT và bảo 

vệ tài sản trí tuệ (TSTT) của viên chức, người lao động, người học trong Trường và 

các bên có liên quan khác.  
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Điều 85. Nhận diện các tài sản trí tuệ từ hoạt động của Trƣờng 

1. Giáo trình, sách chuyên khảo, sách tham khảo, tạp chí, bài giảng, đề cương bài 

giảng, giáo án, bài thuyết trình, chương trình đào tạo, ngân hàng câu hỏi thi và đáp án;   

2. Luận án, luận văn, đề án, đồ án, khóa luận, dự án, bài tập nhóm, bài thảo 

luận, tiểu luận, bài kiểm tra, bài thi; 

3. Đề tài nghiên cứu khoa học, báo cáo nghiên cứu khoa học; các bài báo khoa 

học; kỷ yếu hội thảo, hội nghị, bài tham luận và tọa đàm các cấp; chương trình máy 

tính, sưu tập dữ liệu; bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, kiến 

trúc, công trình khoa học; 

4. Tác phẩm văn học, âm nhạc, sân khấu, điện ảnh, nhiếp ảnh, kiến trúc, mỹ 

thuật ứng dụng do viên chức, người lao động và người học trong Trường tạo ra ho c 

được t ng; bản tin, bài viết về các hoạt động của Trường;  

 

5. Giao diện website, fanpage, biển hiệu, các mẫu thiết kế sản phẩm truyền 

thông và ấn phẩm của Trường; 

6. Tên Trường (gồm cả tên tiếng Anh - Thuongmai University, tên viết tắt 

VCU, TMU), nhãn hiệu, bí mật kinh doanh và quản lý, các tài sản trí tuệ khác bao gồm 

nhưng không giới hạn ở các sáng kiến, giải pháp là kết quả của hoạt động nghiên cứu, 

sáng tạo của viên chức, người lao động, người học, các đơn vị thuộc Trường. 

Điều 86. Tài sản trí tuệ thuộc quyền sở hữu của Trƣờng  

1. Trường là chủ sở hữu các TSTT trong các trường hợp sau đây:   

a) Được tạo ra bởi viên chức, người lao động, các đơn vị cấu thành và đơn vị 

thuộc Trường theo nhiệm vụ được giao, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.  

b) Được tạo ra trong quá trình thực hiện các hợp đồng do Trường đ t hàng đối 

với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Trường, trừ trường hợp trong hợp đồng có 

những thỏa thuận khác. 

c) Được tạo ra trong quá trình triển khai các hợp đồng ký kết giữa Trường với 

các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Trường mà trong hợp đồng có quy định các TSTT 

phát sinh thuộc quyền sở hữu của Trường. 

d) Được tạo ra từ các hoạt động nghiên cứu khoa học ho c các hoạt động sáng tạo 

khác của viên chức, người lao động và của người học, có sử dụng toàn bộ nguồn lực của 

Trường, ho c nguồn lực do các tổ chức, cá nhân tài trợ cho Trường. Trong trường hợp chỉ 

sử dụng một phần nguồn lực của Trường ho c một phần nguồn lực do các tổ chức, cá 

nhân tài trợ cho Trường để tạo ra TSTT sẽ có thỏa thuận riêng về quyền sở hữu. 

e) Được các chủ thể khác là chủ sở hữu hợp pháp chuyển giao quyền sở hữu 

cho Trường. 



49 

2. Trường là đồng sở hữu đối với các TSTT trong các trường hợp sau đây: 

a) Được tạo ra trong quá trình thực hiện các hợp đồng hợp tác với các đối tác, 

sử dụng nguồn lực của các bên, trừ trường hợp hợp đồng có quy định khác. 

b) Được tạo ra từ các công trình nghiên cứu, do viên chức và người lao động, 

người học ho c đơn vị thuộc Trường thực hiện, sử dụng nguồn lực của Trường và của 

cá nhân, tổ chức đó, trừ trường hợp hợp đồng có quy định khác. 

c) Tỷ lệ sở hữu trong các trường hợp trên sẽ do các bên tự thỏa thuận dựa theo 

tỷ lệ đóng góp của các bên, theo nguyên tắc các bên cùng có lợi.        

Điều 87. Quản lý tài sản trí tuệ trong Trƣờng  

1. Trường thống nhất quản lý tất cả TSTT thuộc sở hữu của Trường và của 

người học, các TSTT mà Trường nhận chuyển giao ho c được trao quyền quản lý. 

2. Trường có quyền công bố các tác phẩm của người học, của viên chức và 

người lao động, các tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động với Trường được hình 

thành từ hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học trong Trường, trừ trường hợp có 

thỏa thuận khác.  

3. Chỉ các tổ chức, cá nhân được Hiệu trưởng cho phép mới được quyền công 

bố ho c/và chia sẻ thông tin quản lý, dữ liệu sưu tập của Trường, kết quả nghiên cứu 

thuộc phạm vi bảo mật theo quy định của Luật SHTT, ngoại trừ các thông tin đã được 

đăng tải trên các trang tin của Trường. 

4. Viên chức và người lao động, người học, các đơn vị thuộc Trường, các tổ 

chức và cá nhân khác khi tham gia hoạt động với Trường có quyền sử dụng các TSTT 

thuộc sở hữu của Trường (trừ các bí mật kinh doanh và quản lý), các TSTT do Trường 

quản lý vào mục đích đào tạo và nghiên cứu khoa học, phải trích dẫn đầy đủ nguồn và 

tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành. 

5. Phòng QLKH&ĐN là đầu mối thực hiện các thủ tục đăng ký bảo hộ các TSTT 

thuộc sở hữu của Trường, tư vấn, hỗ trợ viên chức, người học trong Trường về thủ tục 

đăng ký bảo hộ các TSTT thuộc sở hữu của họ (nếu viên chức và người học có nhu cầu hỗ 

trợ) với kinh phí đăng ký và duy trì hiệu lực văn bằng do chủ sở hữu chi trả. 

6. Trường khuyến khích và tạo điều kiện phù hợp để viên chức và người lao động, 

các đơn vị trong Trường, người học và các bên liên quan khác, sáng tạo, khai thác TSTT 

phục vụ các hoạt động đào tạo, học tập, nghiên cứu khoa học và chuyển giao với mục đích 

thương mại và phi thương mại. Giao Phòng QLKH&ĐN làm đầu mối đàm phán và tham 

mưu cho Hiệu trưởng ký kết hợp đồng, triển khai quá trình chuyển giao TSTT.  

Điều 88. Phân chia lợi ích từ tài sản trí tuệ 

Kinh phí từ hoạt động chuyển giao các TSTT, sau khi trừ những chi phí cần 

thiết, hợp lệ được phân bổ như sau: 
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1. Với sản phẩm đề tài, dự án sử dụng toàn bộ ngân sách Nhà nước, trích 40% 

nộp ngân sách Nhà nước; 20% nộp cho Trường; 40% cho tác giả và tập thể tác giả từ 

mỗi lẫn chuyển giao. 

2. Sản phẩm đề tài, dự án sử dụng toàn bộ kinh phí của Trường, các tác giả và 

tập thể tác giả được hưởng 40% giá trị từ mỗi lần chuyển giao, trừ trường hợp có thỏa 

thuận khác.  

3. Sản phẩm đề tài, dự án sử dụng kinh phí của nhiều bên thì tỷ lệ phân chia lợi 

ích sẽ do các bên tự thỏa thuận.  

Điều 89. Các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ 

1. Sử dụng biểu trưng, nhãn hiệu, tên trường, giao diện website, giao diện 

fanpage, tên miền, các ấn phẩm và các đối tượng sở hữu trí tuệ khác thuộc sở hữu của 

Trường khi chưa được phép của Trường Đại học Thương mại.  

2. Mạo danh tác giả, sử dụng tác phẩm khi chưa được sự đồng ý của tác giả, 

đồng tác giả ho c chủ sở hữu tác phẩm.   

3. Công bố, phân phối tác phẩm mà không được phép của tác giả, đồng tác giả, 

ho c chủ sở hữu. 

5. Sửa chữa, cắt xén ho c xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây 

phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả. 

7. Làm tác phẩm phái sinh mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu quyền 

tác giả đối với tác phẩm được dùng để làm tác phẩm phái sinh, trừ trường hợp chuyển 

tác phẩm sang chữ nổi ho c ngôn ngữ khác cho người khiếm thị. 

8. Cho thuê tác phẩm mà không trả tiền nhuận bút, thù lao và quyền lợi vật chất 

khác cho tác giả ho c chủ sở hữu quyền tác giả. 

9. Nhân bản, sản xuất bản sao, phân phối, trưng bày ho c truyền đạt tác phẩm 

đến công chúng qua mạng truyền thông và các phương tiện kỹ thuật số mà không được 

phép của chủ sở hữu quyền tác giả, trừ trường hợp sao chép một phần ho c một bản 

sao tác phẩm nhằm mục đích nghiên cứu khoa học, giảng dạy của cá nhân ho c sao 

chép tác phẩm để lưu trữ trong thư viện với mục đích phục vụ đào tạo và nghiên cứu. 

10. Xuất bản tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả. 

11. Cố ý huỷ bỏ ho c làm vô hiệu các biện pháp kỹ thuật do chủ sở hữu quyền 

tác giả thực hiện để bảo vệ quyền tác giả đối với tác phẩm của mình. 

12. Cố ý xoá, thay đổi thông tin quản lý quyền dưới hình thức điện tử có trong 

tác phẩm. 

13. Xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối bản sao tác phẩm mà không được phép 

của chủ sở hữu quyền tác giả. 
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14. Định hình (ghi âm, ghi hình) bài giảng nói, bài phát biểu trực tiếp ho c 

online mà không xin phép tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả. 

15. Các hành vi xâm phạm quyền SHTT khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 90. Bảo vệ tài sản trí tuệ và xử lý hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ 

1. Viên chức và người lao động, các đơn vị thuộc Trường, người học và các bên 

liên quan khác có trách nhiệm bảo vệ TSTT thuộc sở hữu của Trường và do Trường 

quản lý, tuân thủ và tôn trọng quyền SHTT của các chủ sở hữu, phát hiện và kịp thời 

thông báo cho Trường qua đầu mối là Phòng QLKH&ĐN về các trường hợp vi phạm 

SHTT để có biện pháp xử lý.          

2. Trường tiến hành các biện pháp thích hợp để bảo vệ tài sản trí tuệ của 

Trường, bao gồm: 

a). Đăng ký bảo hộ các đối tượng SHTT thuộc sở hữu của Trường;    

b). Áp dụng các biện pháp bảo mật phù hợp đối với dữ liệu máy tính, dữ liệu 

sưu tập, ghi dấu bảo mật đối với các tài liệu, văn bản, dữ liệu cần hạn chế đối tượng 

tiếp cận theo quyết định của Hiệu trưởng;  

c). Thực hiện các biện pháp cảnh báo, thông báo đến các đối tượng xâm phạm 

TSTT thuộc sở hữu của Trường và do Trường quản lý để yêu cầu chấm dứt hành vi 

xâm phạm và khắc phục hậu quả từ hành vi xâm phạm;   

d). Yêu cầu các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền xử lý hành vi xâm 

phạm quyền SHTT theo quy định của pháp luật. 

3. Viên chức và người lao động, các đơn vị thuộc Trường, người học, có hành vi 

xâm phạm quyền SHTT, tùy theo tính chất, mức độ xâm phạm, có thể bị xử lý kỷ luật theo 

quy định của Trường và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật hiện hành. 

4. Tổ chức, cá nhân không thuộc sự quản lý của Trường có hành vi xâm phạm 

quyền SHTT của Trường, tuỳ theo tính chất, mức độ xâm phạm, Trường có quyền yêu 

cầu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật về dân sự, 

hành chính ho c hình sự. 

5. Các tranh chấp về quyền đối với TSTT trong nội bộ Trường được khuyến khích giải 

quyết bằng hòa giải. Trường hợp hòa giải không thành, các cá nhân, tổ chức có liên quan có 

quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp theo quy định của pháp luật. 

Điều 91. Tổ chức hoạt động sở hữu trí tuệ trong Trƣờng  

1. Giao Phòng QLKH&ĐN chủ trì, phối hợp với các đơn vị, cá nhân trong 

Trường thực hiện các nhiệm vụ sau: 

a). Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật về SHTT của Nhà nước, thông tin, 

tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về SHTT và thống kê TSTT từ hoạt động 

của Trường; 
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b). Tổ chức bộ phận quản lý về SHTT, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý về 

SHTT của Trường; 

c). Thực hiện các thủ tục liên quan đến đăng ký quyền SHTT; 

d). Xúc tiến quảng bá các TSTT của Trường ra thị trường, tư vấn cho Hiệu 

trưởng thương thảo và ký kết các hợp đồng chuyển giao TSTT; 

2. Các đơn vị thuộc Trường chủ động thực hiện các nhiệm vụ sau: 

a). Tạo điều kiện về cơ sở vật chất và thời gian cho viên chức, người lao động 

nghiên cứu sáng tạo các TSTT; 

b). Triển khai các văn bản quản lý về SHTT của Nhà nước, báo cáo Hiệu trưởng về 

kết quả hoạt động sáng tạo TSTT của đơn vị qua Phòng QLKH&ĐN; 

c). Kiểm tra, đôn đốc tác giả có TSTT thực hiện nghĩa vụ đã cam kết với Trường. 

3. Yêu cầu tác giả, chủ sở hữu TSTT thực hiện đầy đủ các quy định, chính sách 

về SHTT của Nhà nước và của Trường, các cam kết và thỏa thuận với Trường; tham 

gia xúc tiến quảng bá các TSTT ra thị trường, thương thảo và ký kết các hợp đồng 

chuyển giao TSTT; Đề xuất với Trường xử lý các tranh chấp về quyền SHTT.  

 

CHƢƠNG X 

QUY ĐỔI ĐỊNH MỨC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Điều 92. Định mức giờ nghiên cứu khoa học 

1. Giảng viên phải dành ít nhất 1/3 tổng quỹ thời gian làm việc trong năm học để 

làm nhiệm vụ NCKH. 

2. Thời gian NCKH được phân theo các nhóm giảng viên như sau:  

Các nhóm giảng viên  

của Trƣờng 

Các nhóm giảng viên  

Bộ môn Giáo dục thể chất 

Giáo sư,  

Phó  

giáo sư, 

Giảng 

viên  

cao cấp 

Tiến sĩ, 

Giảng 

viên 

chính 

Thạc sĩ, 

Giảng 

viên  

sau  

tập sự 

Giảng  

viên 

định  

hướng 

NCKH * 

Trợ  

giảng 

Giảng viên 

chính 

trở lên 

Giảng  

viên 

850 

giờ 

750  

giờ 

600  

giờ 

1100 

giờ 

0  

giờ 

616 

giờ 

586 

giờ 

*(GV định hướng NCKH: Là Giảng viên đăng ký đầu mỗi năm học theo kế hoạch công tác) 

3. Giảng viên trong thời gian nghỉ hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội, nghỉ theo các 

quy định của Bộ luật Lao động hiện hành được mi n giảm định mức giờ NCKH theo 

tỷ lệ tương ứng với thời gian nghỉ.  
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4. Mỗi năm, giảng viên phải hoàn thành nhiệm vụ NCKH được giao tương ứng 

với chức danh ho c vị trí công việc đang đảm nhiệm ho c lựa chọn đăng ký. Kết quả 

NCKH của giảng viên được đánh giá thông qua các hoạt động KH&CN và được quy 

đổi giờ NCKH theo quy định tại Điều 93 của Quy định này. 

5. Giảng viên được đánh giá hoàn thành định mức giờ NCKH khi hoàn thành 

định mức giờ nghiên cứu khoa học, trong đó:  

- Giảng viên (không bao gồm giảng viên tập sự): Phải có giờ NCKH quy đổi từ ít nhất 

một trong các sản phẩm NCKH sau: bài báo thuộc danh mục tạp chí được HĐGSNN tính 

điểm; bài đăng toàn văn trong kỷ yếu hội thảo khoa học có phản biện khoa học, có mã số 

ISBN; đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN; giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo. 

- Giảng viên định hướng NCKH: Là tác giả chính của ít nhất 01 bài báo thuộc 

danh mục tạp chí được HĐGSNN tính từ 1,0 điểm trở lên ho c là đồng tác giả của 

ít nhất 02 bài báo thuộc danh mục tạp chí được HĐGSNN tính từ 1,0 điểm trở lên; 

và giờ NCKH được quy đổi từ các sản phẩm nghiên cứu khoa học: bài báo thuộc 

danh mục tạp chí được HĐGSNN tính điểm; đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN; giáo 

trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo; hướng dẫn đề tài nghiên cứu khoa học 

của sinh viên. Trong đó: Tác giả chính là tác giả đứng đầu ho c tác giả liên hệ (tác giả 

liên hệ chỉ áp dụng cho bài báo công bố quốc tế). 

6. Trường hợp giảng viên không hoàn thành định mức giờ NCKH theo quy định, 

được lấy giờ chuẩn giảng dạy bù sang giờ NCKH theo tỷ lệ 01 giờ giảng chuẩn tương 

đương 03 giờ NCKH.  

Điều 93. Quy đổi giờ nghiên cứu khoa học cho các hoạt động khoa học và 

công nghệ 

1. Chỉ được quy đổi giờ NCKH cho các hoạt động KH&CN được công nhận 

hoàn thành trong khoảng thời gian tính từ sau thời điểm kê khai giờ khoa học của năm 

học trước trở đi và chưa được kê khai giờ khoa học năm trước đó.  

2. Không được bảo lưu giờ NCKH vượt định mức trong năm học trước để tính 

giờ NCKH trong các năm học tiếp theo. Chỉ quy đổi giờ cho các hoạt động KH&CN 

có minh chứng sản phẩm; 

3. Đề tài NCKH cấp Trường được quy đổi giờ sau khi đã được nghiệm thu chính 

thức; có kết quả nghiệm thu được xếp từ loại “Đạt” trở lên và đã nộp đầy đủ hồ sơ 

nghiệm thu về Phòng QLKH&ĐN, Phòng KHTC và các đơn vị liên quan; 

4. Đối với nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia, cấp bộ và tương đương được quy 

đổi số giờ NCKH được tính cho số tháng thực hiện trong năm học (Theo Thuyết minh 

đề tài được phê duyệt). Các nhiệm vụ KH&CN quá hạn không được tính số giờ NCKH 

cho thời gian gia hạn;  
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5. Số người tham gia để tính giờ NCKH đối với nhiệm vụ KH&CN/đề tài NCKH 

các cấp là các thành viên thực hiện ghi trong thuyết minh nhiệm vụ đã được cấp quản 

lý phê duyệt;  

6. Các loại giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo chỉ được quy đổi giờ 1 

lần vào năm học mà các giáo trình, tài liệu đó được xác định là hoàn thành nhiệm vụ 

biên soạn quy định tại khoản 4 Điều 53 Quy định này; 

7. Đối với các bài báo đăng trên tạp chí khoa học, kỷ yếu hội thảo khoa học, 

chương sách được xuất bản bởi nhà xuất bản uy tín thế giới được tính tại thời điểm 

phát hành đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều này. Nếu bài công bố có nhiều tác giả, số 

giờ sẽ được chia đều cho số thành viên tham gia viết bài; 

8. Chỉ quy đổi cho các hội nghị thông tin khoa học có đăng ký kế hoạch và thực 

hiện theo đúng Điều 65 của Quy định này. Tổng số giờ NCKH được quy đổi từ hoạt 

động báo cáo và tham gia hội nghị thông tin khoa học của mỗi cá nhân không vượt quá 

50% định mức giờ NCKH của cá nhân đó; 

9. Quy đổi giờ NCKH cho từng hoạt động KH&CN như sau: 

STT Nội dung hoạt động KH&CN 
Quy đổi giờ 

NCKH 

1.  Thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường  200 

2.  
Viết đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia (không được lựa chọn vào 

danh mục nhiệm vụ) 
100 

3.  
Viết đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo (không được 

lựa chọn vào danh mục nhiệm vụ) 
50 

4.  
Viết đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia (được lựa chọn vào danh mục 

nhiệm vụ)  
150 

5.  
Viết đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ (được lựa chọn vào danh mục 

nhiệm vụ)  
100 

6.  

Viết thuyết minh nhiệm vụ được gửi đi đấu thầu cấp Quốc gia (không được 

phê duyệt thuyết minh) 
 

- Chủ nhiệm nhiệm vụ 200 

- Thư ký nhiệm vụ 100 

7.  

Viết thuyết minh nhiệm vụ được gửi đi đấu thầu cấp Bộ và tương đương 

(không được phê duyệt thuyết minh) 
 

- Chủ nhiệm nhiệm vụ 100 

- Thư ký nhiệm vụ 50 

8.  
Nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia (không bao gồm đề tài nghị định thư cấp 

Quốc gia) 
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STT Nội dung hoạt động KH&CN 
Quy đổi giờ 

NCKH 

- Chủ nhiệm nhiệm vụ 3.000 

- Thư ký nhiệm vụ 1.000 

- Thành viên tham gia chính 500 

- Thành viên tham gia  300 

9.  

Đề tài nghị định thư cấp Quốc gia  

- Chủ nhiệm nhiệm vụ 1.500 

- Thư ký nhiệm vụ 500 

- Thành viên tham gia chính 300 

- Thành viên tham gia  200 

10.  

Nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ và tương đương  

- Chủ nhiệm nhiệm vụ 1.000 

- Thư ký nhiệm vụ 500 

- Thành viên tham gia chính 200 

- Thành viên tham gia  100 

11.  

Đề tài NCKH trọng điểm cấp Trường  

- Chủ nhiệm đề tài 1.000 

- Thư ký đề tài 500 

- Thành viên tham gia chính 100 

12.  

Đề tài NCKH cấp Trường  

- Chủ nhiệm đề tài 500 

- Thành viên tham gia 100 

13.  Dự án R&D (Chủ nhiệm dự án) 300 

14.  

Biên soạn giáo trình lần đầu (tính theo số tín chỉ)  

- Chủ biên 300/TC 

- Nhóm biên soạn (Bao gồm chủ biên tham gia biên soạn) 

(Nhóm biên soạn lập biên bản phân bổ số giờ NCKH theo tỉ lệ đóng góp 

của mỗi thành viên (Mẫu T36)) 

600/TC 

15.  

Biên soạn giáo trình tái bản có sửa chữa bổ sung từ 30%-50% (tính theo số 

tín chỉ) 
 

- Chủ biên 150/TC 

- Nhóm biên soạn (Bao gồm chủ biên tham gia biên soạn) 

(Nhóm biên soạn lập biên bản phân bổ số giờ NCKH theo tỉ lệ đóng góp 

của mỗi thành viên (Mẫu T35)) 

300/TC 
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STT Nội dung hoạt động KH&CN 
Quy đổi giờ 

NCKH 

16.  

Biên soạn giáo trình tái bản có sửa chữa bổ sung trên 50% (tính theo số tín 

chỉ) 
 

- Chủ biên 200/TC 

- Nhóm biên soạn (Bao gồm chủ biên tham gia biên soạn) 

(Nhóm biên soạn lập biên bản phân bổ số giờ NCKH theo tỉ lệ đóng góp 

của mỗi thành viên (Mẫu T35)) 

400/TC 

17.  

Biên soạn sách chuyên khảo phát hành lần đầu  

- Chủ biên 700 

- Nhóm biên soạn (Bao gồm chủ biên tham gia biên soạn) 

(Nhóm biên soạn lập biên bản phân bổ số giờ NCKH theo tỉ lệ đóng góp 

của mỗi thành viên (Mẫu T35)) 

1.400 

18.  

Biên soạn sách tham khảo phát hành lần đầu  

- Chủ biên 350 

- Nhóm biên soạn (Bao gồm chủ biên tham gia biên soạn) 

(Nhóm biên soạn lập biên bản phân bổ số giờ NCKH theo tỉ lệ đóng góp 

của mỗi thành viên (Mẫu T35)) 

700 

19.  

Biên soạn sách chuyên khảo phát hành lần đầu bằng tiếng Anh  

- Chủ biên 1.350 

- Nhóm biên soạn (Bao gồm chủ biên tham gia biên soạn) 

(Nhóm biên soạn lập biên bản phân bổ số giờ NCKH theo tỉ lệ đóng góp 

của mỗi thành viên (Mẫu T35)) 

2.700 

20.  

Biên soạn sách tham khảo phát hành lần đầu bằng tiếng Anh  

- Chủ biên 700 

- Nhóm biên soạn (Bao gồm chủ biên tham gia biên soạn) 

(Nhóm biên soạn lập biên bản phân bổ số giờ NCKH theo tỉ lệ đóng góp 

của mỗi thành viên (Mẫu T36)) 

1.400 

21.  

Hướng dẫn sinh viên NCKH  

- Có đề tài nhưng không đăng kỷ yếu cấp Trường 50 

- Có đề tài đăng kỷ yếu cấp Trường 100 

- Có đề tài đạt giải khuyến khích cấp Trường 150 

- Có đề tài đạt giải ba cấp Trường 200 

- Có đề tài đạt giải nhì cấp Trường 300 

- Có đề tài đạt giải nhất cấp Trường 400 
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STT Nội dung hoạt động KH&CN 
Quy đổi giờ 

NCKH 

- Có đề tài đạt giải khuyến khích cấp Bộ và tương đương 500 

- Có đề tài đạt giải ba cấp Bộ và tương đương 600 

- Có đề tài đạt giải nhì cấp Bộ và tương đương 700 

- Có đề tài đạt giải nhất cấp Bộ và tương đương 800 

22.  

Hướng dẫn sinh viên Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo   

- Hoàn thành và nộp ý tưởng khởi nghiệp dự thi  50 

- Hoàn thành và nộp dự án trên cơ sở ý tưởng khởi nghiệp được chọn  75 

- Hoàn thiện và nộp dự án khởi nghiệp được lựa chọn vào vòng tiếp theo 100 

- Hoàn thiện và nộp dự án khởi nghiệp được lựa chọn vào vòng chung kết 125 

 - Dự án đạt giải khuyến khích cấp Trường 150 

- Dự án đạt giải ba cấp Trường 200 

- Dự án đạt giải nhì cấp Trường 300 

- Dự án đạt giải nhất cấp Trường 400 

- Dự án đạt giải khuyến khích cấp Bộ và tương đương 500 

- Dự án đạt giải ba cấp Bộ và tương đương 600 

- Dự án đạt giải nhì cấp Bộ và tương đương 700 

- Dự án đạt giải nhất cấp Bộ và tương đương 800 

23.  

Hướng dẫn học viên cao học (CTĐT định hướng nghiên cứu) NCKH  

- Có đề tài đăng kỷ yếu cấp Trường 100 

- Có đề tài được báo cáo tại hội nghị NCKH của học viên cao học 200 

24.  

Hội nghị thông tin khoa học cấp Khoa/Viện, Bộ môn  

- Bài đăng kỷ yếu hội nghị cấp Khoa/Viện, Bộ môn 50 

- Bài được trình bày tại hội nghị cấp Khoa/Viện, Bộ môn 50 

25.  

Hội thảo khoa học cấp Khoa/Viện  

- Bài đăng kỷ yếu hội thảo cấp Khoa/Viện 100 

- Bài được trình bày tại hội thảo cấp Khoa/Viện 50 

26.  

Hội thảo cấp Khoa/Viện bằng Tiếng Anh  

- Bài đăng kỷ yếu Hội thảo cấp Khoa/Viện 125 

- Bài được trình bày tại Hội thảo cấp Khoa/Viện 75 

27.  

Hội thảo khoa học cấp Trường  

- Bài đăng kỷ yếu hội thảo cấp Trường (đăng toàn văn) 200 

- Bài được trình bày tại hội thảo cấp Trường 100 

28.  Hội thảo khoa học do Văn phòng Chính phủ, do các Bộ/ngành, do các  
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tỉnh/thành phố,… tổ chức; kỷ yếu hội thảo khoa học có phản biện khoa học, 

có mã số ISBN  

- Bài đăng kỷ yếu hội thảo (đăng toàn văn) 250 

- Bài được trình bày tại hội thảo  100 

29.  

Hội thảo khoa học cấp Quốc gia  

- Bài đăng kỷ yếu hội thảo cấp Quốc gia (đăng toàn văn) 300 

- Bài được trình bày tại hội thảo cấp Quốc gia 150 

30.  

Hội thảo khoa học Quốc tế tổ chức ở trong nước  

- Bài đăng kỷ yếu hội thảo Quốc tế bằng tiếng Việt (đăng toàn văn) 400 

- Bài đăng kỷ yếu hội thảo Quốc tế bằng tiếng nước ngoài (đăng toàn văn) 400 

- Bài được trình bày tại hội thảo Quốc tế bằng tiếng Việt 200 

- Bài được trình bày tại hội thảo Quốc tế bằng tiếng nước ngoài 300 

31.  

Hội thảo khoa học Quốc tế tổ chức ở nước ngoài  

- Bài đăng kỷ yếu hội thảo Quốc tế (đăng toàn văn) 500 

- Bài được trình bày tại hội thảo Quốc tế 300 

32.  

Hội thảo khoa học Quốc tế tổ chức trong và ngoài nước:  

- Đăng tóm tắt bài viết (Abstract) trong kỷ yếu hội thảo Quốc tế bằng tiếng 

nước ngoài: 
100 

33.  

Bài báo công bố trên tạp chí khoa học có uy tín   

- Trên tạp chí thuộc danh mục WoS (SCIE, SSCI) ho c thuộc danh mục 

ABDC Journal Quality List hạng A* và A ho c thuộc danh mục SCOPUS 

xếp hạng Q1và Q2 

2.000 

- Trên tạp chí thuộc danh mục SCOPUS xếp hạng Q3 và Q4 ho c thuộc 

danh mục ABDC Journal Quality List hạng B ho c thuộc danh mục ESCI  
1.500 

- Trên tạp chí khoa học quốc tế có mã số chuẩn quốc tế ISSN có phản biện, 

không thuộc danh mục WoS và SCOPUS 
600 

- Trên tạp chí khoa học trong nước được HĐGSNN tính từ 1,0 điểm trở lên, 

đăng bài bằng tiếng Anh cộng thêm 100 giờ/1 bài 
600 

- Trên tạp chí khoa học trong nước được HĐGSNN tính 0,75 điểm, đăng 

bài bằng tiếng Anh cộng thêm 100 giờ/1 bài 
550 

- Trên tạp chí khoa học trong nước được HĐGSNN tính 0,5 điểm, đăng bài 

bằng tiếng Anh cộng thêm 100 giờ/1 bài 
500 

- Trên tạp chí khoa học trong nước được HĐGSNN tính 0,25 điểm, đăng 400 
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bài bằng tiếng Anh cộng thêm 100 giờ/1 bài 

- Các tạp chí khoa học chuyên ngành khác trong nước có mã xuất bản ISSN 200 

34.  

Xây dựng CTĐT ngành, chuyên ngành mới trình độ đại học (tính theo số 

chương trình) 
 

- Chủ tịch Hội đồng khoa/Hội đồng viện 600/CT 

- Thành viên Hội đồng khoa/Hội đồng viện 300/CT 

- Chủ tịch Hội đồng xây dựng CTĐT 600/CT 

- Thành viên Hội đồng xây dựng CTĐT 300/CT 

35.  

Hoàn thiện CTĐT ngành, chuyên ngành mới trình độ đại học (tính theo số 

chương trình) 
 

- Chủ tịch Hội đồng khoa/Hội đồng viện 200/CT 

- Thành viên Hội đồng khoa/Hội đồng viện 100/CT 

- Chủ tịch Hội đồng xây dựng CTĐT 200/CT 

- Thành viên Hội đồng xây dựng CTĐT 100/CT 

36.  

Xây dựng CTĐT ngành, chuyên ngành mới trình độ sau đại học (tính theo 

số chương trình) 
 

- Chủ tịch Hội đồng khoa/Hội đồng viện 1.000/CT 

- Thành viên Hội đồng khoa/Hội đồng viện 500/CT 

- Chủ tịch Hội đồng xây dựng CTĐT 1.000/CT 

- Thành viên Hội đồng xây dựng CTĐT 500/CT 

37.  

Hoàn thiện CTĐT ngành, chuyên ngành mới trình độ sau đại học (tính theo 

số chương trình) 
 

- Chủ tịch Hội đồng khoa/Hội đồng viện 300/CT 

- Thành viên Hội đồng khoa/Hội đồng viện 150/CT 

- Chủ tịch Hội đồng rà soát, hoàn thiện CTĐT 300/CT 

- Thành viên Hội đồng rà soát, hoàn thiện CTĐT 150/CT 

38.  
Biên soạn mới đề cương học phần trình độ đại học (mẫu 4) được phê duyệt, 

tính cho 01 người biên soạn (giờ/1 tín chỉ) 
50/TC 

39.  
Biên soạn mới đề cương học phần trình độ sau đại học (mẫu 4) được phê 

duyệt, tính cho 01 người biên soạn (giờ/1 tín chỉ) 
100/TC 

40.  

Biên dịch tài liệu nước ngoài (theo đơn đ t hàng của Trường)  

- Biên dịch (giờ/1 trang tác giả) 10 

- Thẩm định ngôn ngữ (giờ/01 bài) 50 
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- Dịch tóm lược tiếng Anh cho Tạp chí Khoa học Thương mại (giờ/1 tóm 

lược) 
10 

41.  
Biên soạn chương sách (book chapters) được xuất bản bởi nhà xuất bản uy 

tín thế giới 
1.000 

42.  
Xây dựng bộ học liệu điện tử (Nhóm xây dựng học liệu điện tử lập biên bản 

phân bổ số giờ NCKH theo tỉ lệ đóng góp của mỗi thành viên (Mẫu T35)) 
1.000 

 

Điều 94. Quy đổi giờ nghiên cứu khoa học cho các hoạt động phong trào thể 

dục, thể thao đối với giảng viên giáo dục thể chất 

1. Trường chỉ quy đổi giờ NCKH cho các hoạt động phong trào thể dục, thể thao 

trong kế hoạch hoạt động văn thể của Trường ho c các hoạt động được Ban Giám hiệu 

phê duyệt; 

2. Quy đổi giờ NCKH cho từng hoạt động phong trào thể dục, thể thao như sau: 

a) Tổ chức các giải đấu Thể thao của Trường: 50 giờ/người/giải. Tối đa 3 

người/giải đấu. 

b) Tham gia công tác trọng tài cho các giải đấu Thể thao của Trường: Trọng tài 

chính: 10 giờ/trận; trọng tài phụ, trọng tài bàn: 5 giờ/trận.  

c) Huấn luyện các đội tuyển Thể thao của khoa tham gia giải đấu của Trường (có 

xác nhận của Ban chủ nhiệm khoa): 50 giờ/người/giải.  

d) Huấn luyện các đội tuyển Thể thao của Trường tham dự giải các cấp: 70 

giờ/người/giải. Tối đa 2 huấn luyện viên/giải đấu. 

Điều 95. Quy trình kê khai và thẩm định giờ nghiên cứu khoa học 

1. Theo thông báo về kế hoạch kê khai giờ NCKH, cán bộ giảng viên kê khai giờ 

NCKH trên phần mềm; 

2. Phòng QLKH&ĐN thẩm định kết quả quy đổi giờ NCKH và phản hồi kết quả 

trên mạng LAN, mục KHCN của Trường;  

3. Cá nhân kê khai kiểm tra kết quả thẩm định của Phòng QLKH&ĐN và trao đổi 

trực tiếp với chuyên viên thẩm định (nếu có); 

4. Trên cơ sở định mức giờ NCKH đã được Phòng TCNS xác nhận, Phòng 

QLKH&ĐN tính giờ NCKH thực hiện trong năm học của cá nhân kê khai và thông 

báo kết quả trên mạng LAN, mục KHCN của Trường. 
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Mẫu T1 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI 

ĐƠN VỊ:……………………… 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Năm học 20… - 20… 

Đơn vị: ............................................................. 

 

Số lƣợng giảng viên cơ hữu của đơn vị (*): ………………… 

Số lƣợng sinh viên của đơn vị quản lý (**): ……………… 

Đơn vị đăng ký các chỉ tiêu hoạt động khoa học và công nghệ năm học 20… - 

20… của đơn vị nhƣ sau:  

TT Chỉ tiêu Số lƣợng Ghi chú 

1 Số đề tài cấp quốc gia đƣợc phê duyệt mới   

2 Số đề tài NCKH cấp Bộ và tƣơng đƣơng đƣợc phê duyệt mới   

3 Số đề tài NCKH cấp Trƣờng đƣợc tuyển chọn trong năm học    

4 Số bài báo đăng tạp chí thuộc danh mục WoS, SCOPUS   

5 
Số bài báo thuộc danh mục tạp chí trong nƣớc đƣợc 

HĐGSNN tính điểm 

  

6 Số bài báo đăng kỷ yếu HTKHQG, HTKHQT   

7 Số đề tài NCKH của sinh viên (*)   

8 Số sinh viên tham gia NCKH (*)   

9 
Tỷ lệ sinh viên tham gia NCKH (= số sinh viên tham gia 

NCKH/ tổng sinh viên của đơn vị) (%) (*) 

  

10 Số hội nghị thông tin khoa học của đơn vị   

11 Hội thảo khoa học cấp trƣờng: 

- Chủ đề: ……………………………………. 

- Thời gian: …………………………………. 

  

12 Hội thảo khoa học cấp quốc gia: 

- Chủ đề: ……………………………………. 

- Thời gian: …………………………………. 

  

Ghi chú: (*) không bao gồm GVTS, GV đang học tập ở nƣớc ngoài; (**) dành cho các 

đơn vị có quản lý sinh viên. 

 Ngày…...tháng…...năm 20… 

TRƢỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký và ghi rõ họ tên) 



 

Mẫu T2 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI 

ĐƠN VỊ:……………………… 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

TỔNG KẾT VÀ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Năm học 20… - 20… 

 

Đơn vị: ............................................................. 

 

1. Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ của đơn vị 

 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu hoạt động khoa học và công nghệ của đơn vị 

trong năm học 20…-20… nhƣ sau: 

TT Chỉ tiêu 
Kế 

hoạch 

Thực 

hiện 

So sánh TH với KH 
Ghi chú 

± % 

1 
Số GV hoàn thành định mức 

giờ NCKH 
    

Ghi chú rõ số 

GV vƣợt định 

mức giờ NCKH 

2 Đề tài NCKH      

2.1 

Số đề tài cấp quốc gia, cấp bộ 

và tương đương được phê 

duyệt mới 

    
Ghi rõ số lƣợng 

đề tài từng cấp 

2.2 

Số đề tài NCKH cấp Trường 

được tuyển chọn trong năm 

học 

     

2.3 
Số đề tài NCKH các cấp 

nghiệm thu đúng tiến độ 
    

Ghi rõ số lƣợng 

đề tài từng cấp 

2.4 Tổng số đề tài      

2.5 
Tổng số đề tài/Tổng GVCH 

(%) 
     

3 Bài báo khoa học      

3.1 
Số bài báo đăng tạp chí thuộc 

danh mục WoS, SCOPUS 
     

3.2 

Số bài báo thuộc danh mục tạp 

chí trong nước được HĐGSNN 

tính điểm 

     

3.3 
Số bài báo đăng kỷ yếu 

HTKHQG, HTKHQT 
    

Ghi rõ số lƣợng 

bài báo từng 

loại 



 

3.4 Tổng số bài báo      

3.5 
Tổng số bài báo/Tổng số 

GVCH (%) 
     

4 Sinh viên NCKH (*)      

4.1 Số đề tài NCKH của sinh viên       

4.2 
Tổng sinh viên tham gia 

NCKH 
     

4.3 Tổng số sinh viên      

4.4 
Tỷ lệ sinh viên NCKH/ tổng số 

sinh viên (%) 
     

5 Giáo trình, TLTK      

5.1 
Số giáo trình, TLTK thực hiện 

đúng tiến độ 
    

Ghi rõ số giáo 

trình, sách 

chuyên khảo, 

sách tham khảo 

5.2 
Số giáo trình, TLTK chậm tiến 

độ 
    

Ghi rõ số giáo 

trình, sách 

chuyên khảo, 

sách tham khảo 

6 
Số hội thảo khoa học cấp 

trƣờng, cấp quốc gia 
    

Ghi rõ số hội 

thảo  mỗi cấp 

Ghi chú: (*) dành cho các đơn vị có quản lý sinh viên 

2. Đánh giá chung hoạt động khoa học và công nghệ của đơn vị 

2.1. Thành công 

2.2. Hạn chế và nguyên nhân 

 

 

 Ngày…...tháng…...năm 20… 

TRƢỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 



 

Mẫu T3 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO          

TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

PHIẾU ĐỀ XUẤT 

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƢỜNG 

1 Tên đề tài nghiên cứu:  

 

2 Thời gian thực hiện đề tài dự kiến: (bao nhiêu tháng)  

(Từ tháng/năm đến tháng/năm)  

3 Kinh phí thực hiện:                  triệu đồng 

Bằng chữ:  

4 Chủ nhiệm đề tài:  

Họ và tên:                                                        Học hàm, học vị:  

Chức vụ, đơn vị công tác:  

Điện thoại:                                                       Email:  

5 Thành viên tham gia đề tài: 

STT Họ và tên Học hàm, học vị Đơn vị công tác 

    

    

    

6 Tóm tắt ngắn gọn đề tài: 

Nêu rõ mục tiêu, phương pháp luận/cách tiếp cận của đề xuất: (tối đa 350 từ)   

7 Nội dung nghiên cứu 

Nêu rõ nội dung nghiên cứu chính dự kiến trình bày trong báo cáo kết quả nghiên cứu đề 

tài: (tối đa 200 từ)   

8 Sản phẩm và kết quả dự kiến 

Sản phẩm khoa học (số bài báo đăng tạp chí, đăng kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia/quốc tế) 

Sản phẩm đào tạo (số lượng đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học, khoa luận tốt nghiệp) 

Sản phẩm ứng dụng (mô tả tóm tắt về sản phẩm dự kiến, phạm vi ứng dụng và khả năng, địa chỉ ứng dụng) 

Ngày…...tháng…...năm 20…  

XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KHOA/VIỆN/ 

TRƢỞNG BỘ MÔN 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

Ngày…...tháng…...năm 20… 

CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI 

(Ký và ghi rõ họ tên) 



 

Mẫu T4  

TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI           

ĐƠN VỊ:……………………. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

      

 

BẢNG TỔNG HỢP ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƢỜNG NĂM HỌC 20…-20... 

 

STT Tên đề tài 
Nội dung nghiên 

cứu 

Chủ nhiệm 

đề tài 

Thành 

viên 

tham gia 

Đơn vị 

công tác 

Kinh phí 

thực hiện 

(triệu 

đồng) 

Thời gian 

thực hiện 

Sản phẩm  

và kết quả  

dự kiến 

         

         

         

         

         

   

  Ngày......tháng.....năm 20......  

 Trƣởng đơn vị Ngƣời lập



 

Mẫu T5:01 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG TƢ VẤN XÁC ĐỊNH DANH MỤC  

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƢỜNG 

Năm học 20…-20… 

 

 

1. Thông tin chung về Danh mục đề tài NCKH cấp Trƣờng: 

Tổng số đề xuất đề tài:….…………………................................................................. 

2. Thời gian phiên họp: .............giờ…….., ngày..........tháng ...........năm........ 

3. Thành phần tham dự: 

3.1. Thành phần Hội đồng: Theo Quyết định số ………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………. 

3.2. Thành viên Hội đồng vắng mặt và lý do:……………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

I.  Nội dung phiên họp:  

1. Phần nhận xét, đánh giá của các thành viên trong Hội đồng: 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

2. Phần trao đổi, thảo luận của Hội đồng: 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

II. Kết luận của Hội đồng: 

1. Kết quả đánh giá:  

- ……. đề tài/……. đề tài đƣợc Hội đồng xếp loại “Đạt” 

- ……. đề tài/……. đề tài đƣợc Hội đồng xếp loại “Không đạt” 



 

2. Các kiến nghị về bổ sung chỉnh sửa đối với danh mục tên đề tài nghiên cứu khoa học 

cấp Trƣờng: 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

(Có Danh mục đề xuất tên đề tài NCKH cấp Trường kèm theo) 

Phiên họp kết thúc vào..............giờ…….., ngày..........tháng ...........năm........ 

 

Thƣ ký Hội đồng 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ tịch Hội đồng 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 



 

 Mẫu T5:02 

   BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI    

 

 DANH MỤC ĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƢỜNG NĂM HỌC 20...-20... 

                    

TT Tên đề tài 
Chủ nhiệm đề tài, 

thành viên tham gia 
Đơn vị 

Kinh phí  

thực hiện đề tài 

(Triệu đồng) 

Nhận xét của Hội đồng (CNĐT 

tham khảo xây dựng thuyết minh 

đề tài) 

Kết quả  

đánh giá Ghi 

chú 
Đạt 

Không 

đạt 

1         

2         

....   
     

 

Tổng          

 

       

Thƣ ký Hội đồng 

                               (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

Ngày…...tháng…...năm 20… 

Chủ tịch Hội đồng 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 



 

Mẫu T6 

      BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                            

TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI  

 

THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƢỜNG 

 

 1. TÊN ĐỀ TÀI: 2. MÃ SỐ: 

 

 

 3. THỜI GIAN THỰC HIỆN ......... tháng  

Từ tháng ….. năm …..... đến tháng ..… năm ......... 

 4. CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI  

Họ và tên:  

Chức danh khoa học:  

Địa chỉ cơ quan:  

Điện thoại cơ quan:  

E-mail:  

  

Học hàm, học vị: 

Năm sinh: 

Điện thoại di động: 

Fax:  

 5. NHỮNG THÀNH VIÊN THAM GIA NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 

TT Họ và tên 
Đơn vị công tác và 

lĩnh vực chuyên môn 

Nội dung  

nghiên cứu cụ thể  

đƣợc giao 

Chữ ký 

1         

2         

3         

…         

6. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU THUỘC LĨNH VỰC CỦA ĐỀ TÀI Ở 

TRONG VÀ NGOÀI NƢỚC  

6.1. Trong nƣớc (phân tích, đánh giá tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài ở Việt Nam, 

liệt kê danh mục các công trình nghiên cứu, tài liệu có liên quan đến đề tài được trích dẫn khi 

đánh giá tổng quan) 

6.2. Ngoài nƣớc (phân tích, đánh giá tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài trên thế 

giới, liệt kê danh mục các công trình nghiên cứu, tài liệu có liên quan đến đề tài được trích dẫn 

khi đánh giá tổng quan) 

6.3. Danh mục các công trình đã công bố thuộc lĩnh vực của đề tài của chủ nhiệm và những 

thành viên tham gia nghiên cứu (họ và tên tác giả; bài báo; ấn phẩm; các yếu tố về xuất bản) 

a) Của chủ nhiệm đề tài 

b) Của các thành viên tham gia nghiên cứu 

(Những công trình được công bố trong 5 năm gần nhất) 



 

7. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 

 8. MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI  

9. ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 

9.1. Đối tƣợng nghiên cứu 

9.2. Phạm vi nghiên cứu 

10. CÁCH TIẾP CẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 

10.1. Cách tiếp cận 

10.2. Phƣơng pháp nghiên cứu 

11. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

11.1. Nội dung nghiên cứu (Mô tả chi tiết những nội dung nghiên cứu của đề tài) 

11.2. Tiến độ thực hiện 

STT 
Các nội dung, công 

việc thực hiện 
Sản phẩm 

Thời gian (bắt đầu 

-kết thúc) 
Ngƣời thực hiện 

1         

2         

3         

…         

12. SẢN PHẨM  

STT Tên sản phẩm Số lƣợng 

Yêu cầu chất lƣợng sản 

phẩm (mô tả chi tiết chất 

lượng sản phẩm đạt được 

như nội dung, hình thức, 

các chỉ tiêu, thông số kỹ 

thuật,...) 

I Sản phẩm khoa học (bài báo đăng tạp chí, kỷ yếu hội thảo khoa học) 

1.1       

1.2       

...       

II Sản phẩm đào tạo (hƣớng dẫn khóa luận tốt nghiệp, đề tài NCKH sinh viên) 

2.1       

2.2       

...       

III Sản phẩm ứng dụng  

3.1       

3.2       

...       

13. PHƢƠNG THỨC CHUYỂN GIAO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ ĐỊA CHỈ ỨNG 



 

DỤNG 

13.1. Phƣơng thức chuyển giao 

13.2. Địa chỉ ứng dụng 

14. TÁC ĐỘNG VÀ LỢI ÍCH MANG LẠI CỦA KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

14.1. Đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo 

14.2. Đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ có liên quan 

14.3. Đối với phát triển kinh tế-xã hội 

14.4. Đối với tổ chức chủ trì và các cơ sở ứng dụng kết quả nghiên cứu 

15. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI VÀ NGUỒN KINH PHÍ 

Tổng kinh phí:  

Bằng chữ:  

Dự trù kinh phí theo các mục chi (phù hợp với nội dung nghiên cứu):                                  

TT 
Nội dung  

công việc 

Ngƣời  

thực hiện 

Hệ số tiền 

công ngày 

(Hstcn) 

Số ngày 

thực 

hiện 

Lƣơng  

cơ bản  

(cập nhật 

theo  

thời điểm 

hiện tại) 

Thành 

tiền 

1 2 3 4 5 6 7=4*5*6 

 …  …  … …  …  …  …  

Tổng cộng  

 Trong đó:    

 Hệ số tiền công ngày (Hstcn)     

 Chủ nhiệm đề tài 0.37     

 Thành viên chính 0.23     

 Thành viên 0.12     
 

 

Ngày…...tháng…...năm 20… 

Xác nhận của Chủ tịch Hội đồng khoa/viện/ 

Trƣởng Bộ môn thuộc Trƣờng 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

Ngày…...tháng…...năm 20… 

Chủ nhiệm đề tài 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

  

Ngày…...tháng…...năm 20… 

Cơ quan chủ quản duyệt 

HIỆU TRƢỞNG 

 

 

 



 

 

Mẫu T7 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ 

THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƢỜNG  

  

Họ và tên ngƣời đánh giá:  

Tên đề tài: 

Chủ nhiệm đề tài: 

STT Tiêu chí đánh giá 
Điểm tối 

đa 

Điểm 

đánh 

giá 

1. 

Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài (đảm bảo 

đầy đủ, cập nhật, hợp lý trong việc đánh giá tình hình nghiên cứu 

trong và ngoài nước; nêu rõ thành công và hạn chế của công trình 

nghiên cứu liên quan) 

20 

 

2. 
Tính cấp thiết của đề tài (đảm bảo tính khoa học, cụ thể  của việc 

luận giải về tính cấp thiết đối với vấn đề nghiên cứu của đề tài) 
10 

 

3. 
Mục tiêu đề tài (đảm bảo cụ thể, rõ ràng về mặt khoa học, lý luận và 

thực tiễn của mục tiêu cần đạt được) 
10 

 

4. 

Cách tiếp cận và phƣơng pháp nghiên cứu (cách tiếp cận nghiên 

cứu phù hợp; đảm bảo độ tin cậy, hợp lý của phương pháp nghiên cứu 

để thực hiện đề tài) 

10 

 

5. 
Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu (đảm bảo sự phù hợp, rõ ràng, 

khả thi của đối tượng, phạm vi, chủ thể, khách thể nghiên cứu) 
10 

 

6. 
Nội dung nghiên cứu (xác định nội dung nghiên cứu hợp lý, khoa học 

phù hợp với mục tiêu của đề tài) 
20 

 

7. 

Sản phẩm của đề tài (có cam kết ít nhất 01 bài báo công bố kết quả 

nghiên cứu của đề tài trên tạp chí khoa học chuyên ngành hoặc kỷ yếu 

hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế) 

10 

 

8. 

Khả năng và địa chỉ ứng dụng kết quả nghiên cứu (nêu rõ kết qủa 

nghiên cứu được ứng dụng trong giảng dạy, nghiên cứu học phần hay 

biên soạn tài liệu, giáo trình nào) 

10 

 

Cộng 100  

 

* Ghi chú:  

- Đề tài được phê duyệt khi tổng điểm 50 điểm (trong đó, không có tiêu chí nào = 0 điểm);   

- Đề tài không được phê duyệt khi tổng điểm < 50 điểm 

Những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung nếu đƣợc phê duyệt / Lý do không đƣợc phê duyệt:  

 

Ngày…...tháng…...năm 20…  

Ngƣời đánh giá 

(Ký tên)



 

 

Mẫu T8:01 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG 

TƢ VẤN TUYỂN CHỌN ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƢỜNG 

 

 

1. Thông tin chung về Danh mục thuyết minh đề tài NCKH cấp Trƣờng: 

Tổng số thuyết minh đề tài:…………......................................................................... 

2. Thời gian phiên họp: .............giờ…….., ngày..........tháng ...........năm........ 

3. Thành phần tham dự: 

3.1. Thành phần hội đồng: Theo Quyết định số …………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

3.2. Thành viên Hội đồng vắng mặt và lý do:……………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

I.  Nội dung phiên họp:  

1. Phần nhận xét, đánh giá của các thành viên trong Hội đồng: 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

2. Phần trao đổi, thảo luận của Hội đồng: 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

II. Kết luận của Hội đồng: 

1. Kết quả tuyển chọn:  

- ……. đề tài/……. đề tài đƣợc Hội đồng “Duyệt” 

- ……. đề tài/……. đề tài đƣợc Hội đồng xếp loại “Không duyệt” 

2. Các kiến nghị về bổ sung chỉnh sửa đối với danh mục đề tài nghiên cứu khoa học cấp 

Trƣờng: 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

(Có Danh mục tuyển chọn đề tài NCKH cấp Trường kèm theo) 

Phiên họp kết thúc vào..............giờ…….., ngày..........tháng ...........năm........ 

 



 

Ghi chú: - Đề tài “duyệt” thực hiện nếu kết quả đánh giá  50 điểm (trong đó, không có 

tiêu chí nào dưới mức điểm tổi thiểu); Đề tài “không duyệt” thực hiện nếu kết 

quả đánh giá < 50 điểm. 

                - Điểm của thành viên hội đồng chênh lệch >20 điểm so với điểm trung bình 

ban đầu coi là điểm không hợp lệ và không được tính vào tổng số điểm hợp lệ. 

 

Thƣ ký Hội đồng 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ tịch Hội đồng 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

  

 

 

 



 

Mẫu T8:02 

             BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI 

 

DANH MỤC TUYỂN CHỌN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƢỜNG NĂM HỌC 20...-20... 

 

TT Tên đề tài  

Chủ nhiệm đề tài, 

thành viên  

tham gia 

Đơn vị 

 

Kinh phí 

thực hiện 

đề tài 

(Triệu đồng) 

Nhận 

xét  

Hội 

đồng 

yêu cầu 

chỉnh 

sửa 

Kết quả tuyển 

chọn 

Ghi 

chú  

Duyệt 

 

 

Không 

duyệt 

 

1         

2         

....         

 

 

 Thƣ ký Hội đồng 

 (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

Ngày…...tháng…...năm 20… 

Chủ tịch Hội đồng 

(Ký và ghi rõ họ tên) 



 

Mẫu T9 

       BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI 

 

THUYẾT MINH DỰ ÁN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN (R&D)  

CẤP TRƢỜNG 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN 

1. Tên dự án: …………………………………………………………………………….. 

2. Kinh phí thực hiện dự án: …….. triệu đồng 

3. Thời gian thực hiện: …….. tháng (Từ tháng…… năm……… đến tháng…… 

năm………..)   

4. Chủ nhiệm dự án  

Họ và tên: Năm sinh:  

Học hàm: Học vị:  

Chức vụ: Đơn vị:  

Điện thoại: Email:  

5. Thƣ ký dự án  

Họ và tên: Năm sinh:  

Học hàm: Học vị:  

Chức vụ: Đơn vị:  

Điện thoại: Email:  

6. Đơn vị quản lý dự án 

Tên đơn vị:  

Điện thoại:      Email:  

Họ và tên trƣởng đơn vị:  

7. Đơn vị tham gia chính 

Tên đơn vị:  

Điện thoại:      Email:  

Họ và tên trƣởng đơn vị:  

8. Đơn vị phối hợp thực hiện (nếu có) 

Tên đơn vị:  

Điện thoại:      Email:  

Họ và tên trƣởng đơn vị:  

9. Cán bộ thực hiện dự án 

TT Họ và tên 
Đơn vị   

công tác 

Nội dung công việc 

tham gia 
Chữ ký 

1     

2 …. …. …. …. 



 

10. Tính cấp thiết, hiệu quả và khả thi của dự án 

10.1. Tính cấp thiết của dự án 

10.2. Tác động của kết quả dự án đến sự đổi mới, đạt chuẩn, nâng cao chất lượng, hiệu 

quả hoạt động của đơn vị, của trường trong các lĩnh vực liên quan 

10.3. Năng lực của những người thực hiện dự án 

10.4. Khả năng ứng dụng, chuyển giao, nhân rộng kết quả của dự án 

II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG ÁN TRIỂN KHAI DỰ ÁN 

11. Mục tiêu và nhiệm vụ của dự án 

11.1. Mục tiêu  

11.2. Nhiệm vụ 

12. Nội dung của dự án (Mô tả chi tiết nội dung nghiên cứu của dự án) 

13. Phƣơng án triển khai dự án 

13.1. Tiến độ triển khai dự án 

STT 
Các nội dung, công việc  

thực hiện 
Sản phẩm 

Thời gian 

(bắt đầu-

kết thúc) 

Ngƣời  

thực hiện 

Ghi 

chú 

1      

2 ….. …. …. ….. …. 

 

13.2. Dự trù kinh phí thực hiện dự án 

T

T 

Nội dung công 

việc 

Ngƣời thực 

hiện 

Hệ số  

tiền công 

ngày 

(Hstcn) 

Số ngày 

thực 

hiện 

Lƣơng  

cơ bản  

Thành 

tiền 

1 2 3 4 5 6 7=4*5*6 

 …  …  … …  …  …  …  

Tổng cộng  

Trong đó:    

 Hệ số tiền công ngày (Hstcn)     

 Chủ nhiệm dự án 0.37     

 Thành viên chính 0.23     

 Thành viên 0.12     

 

14. Sản phẩm của dự án 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 



 

 

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

Ngày…...tháng…...năm 20… 

Cơ quan chủ quản duyệt 

HIỆU TRƢỞNG 

 

 

 

 

 

 

Ngày…...tháng…...năm 20… 

Chủ nhiệm dự án 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mẫu T10: 01 

       BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN  

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƢỜNG   

I. Thông tin chung:  

1. Tên đề tài:  

2. Mã số:  

3. Chủ nhiệm:  

4. Thời gian thực hiện:  từ tháng/năm đến tháng/năm (12 tháng, từ 6/2023 đến 6/2024) 

5. Kinh phí:   

II.  Đánh giá tình hình thực hiện đề tài và Kế hoạch triển khai tiếp theo 

1. Nội dung nghiên cứu: 

STT Tiến độ 

thực hiện 

Nội dung nghiên cứu  

theo Thuyết minh đề tài 

Nội dung nghiên cứu 

 đã thực hiện 

Nội dung nghiên cứu 

tiếp theo 

1 Từ 

tháng…-

tháng… 

   

2     

3     

 

2. Sản phẩm 

STT Sản phẩm theo Thuyết minh đề tài Sản phẩm đã hoàn thành Sản phẩm đang thực 

hiện 

1    

2    

3    

 

III. Kiến nghị của Chủ nhiệm đề tài: 

 

Xác nhận của hội đồng Khoa/Viện 

 

Hà Nội , ngày     tháng     năm 2023 

Chủ nhiệm đề tài 

 

 



 

           Mẫu T10:02 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 

 

 

BIÊN BẢN KIỂM TRA TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 

KHOA HỌC CẤP TRƢỜNG 

 

 
1. Thời gian họp: 

2. Địa điểm: 

3. Thành phần tham dự: 

3.1. Thành phần Hội đồng: Theo Quyết định số… 

3.2. Thành viên Hội đồng vắng mặt và lý do:… 

4. Nội dung kiểm tra: 

4.1. Chủ tịch Hội đồng tuyên bố lý do, mục đích buổi kiểm tra.  

4.2. Thƣ ký hội đồng đọc Quyết định thành lập Hội đồng 

4.3. Các chủ nhiệm đề tài báo cáo tình hình thực hiện đề tài NCKH và các sản phẩm theo thuyết 
minh đề tài (có bản báo cáo kèm theo). 

4.4. Đại diện phòng QLKH&ĐN báo cáo kết quả kiểm tra tình hình thực hiện và các minh chứng 
của đề tài NCKH cấp Trƣờng 

4.5. Đại diện phòng KHTC báo cáo tình hình Sử dụng kinh phí và hƣớng dẫn thực hiện các thủ 
tục thanh quyết toán đề tài.  

5. Kết luận của Hội đồng:  

5.1. Kết quả kiểm tra: 

- …….đề tài/……đề tài đƣợc Hội đồng xếp loại “Đạt” 

-……..đề tài/……đề tài đƣợc Hội đồng xếp loại “Không đạt” 

5.6. Các kiến nghị khác: 

Buổi kiểm tra kết thúc vào hồi…….ngày      tháng      năm  

 

Chủ tịch Hội đồng 

 

 

 

 

Thƣ ký Hội đồng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mẫu T11  

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

PHIẾU ĐIỀU CHỈNH 

THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƢỜNG 

  

1. Tên đề tài:  

2. Mã số:  

3. Họ và tên, học vị, chức danh khoa học của chủ nhiệm đề tài:  

4. Thay đổi về tên đề tài (giải trình lý do và nội dung thay đổi):  

  

  

5. Thay đổi về nội dung và kết quả nghiên cứu (giải trình lý do và nội dung thay đổi):   

  

        

6. Thay đổi về chủ nhiệm/thành viên đề tài (giải trình lý do và nội dung thay đổi):  

  

        

7. Thay đổi về tiến độ, thời gian nghiên cứu (giải trình lý do và nội dung thay đổi):  

  

       

8. Thay đổi về kinh phí (giải trình lý do và nội dung thay đổi):  

  

  

9. Thay đổi khác (giải trình lý do và nội dung thay đổi) 

 

  

Phê duyệt của Trƣờng Đại học Thƣơng mại Ngày…...tháng…...năm 20… 

Chủ nhiệm đề tài 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mẫu T12:01 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

THANH LÝ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC/DỰ ÁN R&D CẤP TRƢỜNG 

  

Kính gửi:  - Ban Giám hiệu 

    - Phòng Quản lý Khoa học & Đối ngoại 

 

- Họ tên ngƣời đề nghị: ...................................................................................................... ……. 

- Đơn vị:  ............................................................................................................................ ……. 

- Tên đề tài/dự án:  

............................................................................................................................................ …….. 

- Thời gian đăng ký thực hiện bắt đầu từ:...............................đến  ............................................... 

- Thời gian đề nghị gia hạn từ:................................................đến ............................................... 

- Nội dung đã thực hiện:  ................................................................................................... ……. 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

- Nội dung chƣa/không thực hiện: ..................................................................................... …….  

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

- Lý do xin thanh lý đề tài/dự án:  

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

Hà Nội,  ngày......tháng......... năm 20.... 

BAN GIÁM HIỆU Ý KIẾN PHÕNG 

QLKH&ĐN 

NGƢỜI ĐỀ NGHỊ 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 



 

Mẫu T12:02 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

PHIẾU NHẬN XÉT  

THANH LÝ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC/DỰ ÁN R&D CẤP TRƢỜNG 

  

1. Họ tên thành viên hội đồng:      

2. Cơ quan công tác và địa chỉ liên hệ:    

3. Tên đề tài/dự án, mã số:    

4. Thời gian thực hiện:    

5. Tổng kinh phí thực hiện đề tài/dự án:      

6. Chủ nhiệm đề tài/dự án:       

7. Ngày họp:            

8. Địa điểm:    

9. Quyết định thành lập hội đồng (số, ngày, tháng, năm):  

10. Nhận xét của thành viên hội đồng:  

- Về nội dung nghiên cứu đã thực hiện:  

 

- Về sản phẩm đã có:  

 

- Về kinh phí đã chi:  

 

- Về nội dung nghiên cứu chƣa thực hiện:  

 

- Về kinh phí chƣa sử dụng:  

 

- Kiến nghị:  

  

  

  

  

Ngày…...tháng…...năm 20… 

NGƢỜI NHẬN XÉT                                                                                                             

                 (Ký tên) 

 

 

 

 

 

 



 

Mẫu T12: 03 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI 

–––––––––––––– 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

––––––––––––––––––––––––                  

  

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THANH LÝ   

ĐỀ TÀI/DỰ ÁN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƢỜNG  

  

1. Tên đề tài/dự án, mã số:    

2. Chủ nhiệm đề tài/dự án:    

3. Thời gian thực hiện:  

4. Tổng kinh phí thực hiện đề tài/dự án:     

5. Quyết định thành lập Hội đồng:    

6. Ngày họp:          

7. Địa điểm:          

8. Thành viên của hội đồng: Tổng số:             có mặt:               vắng mặt:  

9. Khách mời dự:  

10. Lý do thanh lý đề tài:  

11. Các nội dung nghiên cứu đã thực hiện:  

 

12. Các sản phẩm đã có:  

 

13. Kinh phí đƣợc cấp  

 

15. Kinh phí đã chi:  

 

16. Kinh phí đã quyết toán:  

 

17. Các nội dung nghiên cứu chƣa thực hiện:  

 

18. Kinh phí chƣa sử dụng:       

 

19. Kết luận và kiến nghị của hội đồng (nội dung nghiên cứu, sử dụng sản phẩm đã có, kinh 

phí đã chi, kinh phí thu hồi,...)  

 Hà Nội,  ngày......tháng......... năm 20.... 

Chủ tịch Hội đồng                                                            Thƣ ký Hội đồng 

                 (Ký và ghi rõ họ tên)                                                           (Ký và ghi rõ họ tên)  

  

   

XÁC NHẬN CỦA TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI 



 

Mẫu T13 

QUY ĐỊNH VỀ HÌNH THỨC 

TRÌNH BÀY BÁO CÁO ĐỀ TÀI NCKH/DỰ ÁN R&D CẤP TRƢỜNG 

  

I. Báo cáo tổng kết: 

1. Báo cáo tổng kết đề tài NCKH/dự án R&D cấp Trƣờng là cơ sở để hội đồng đánh giá 

kết quả nghiên cứu của đề tài. Báo cáo tổng kết đề tài phải phản ánh đầy đủ nội dung, kết quả 

thực hiện đề tài/dự án. Báo cáo phải đóng thành quyển.  

2. Hình thức của báo cáo tổng kết:  

- Báo cáo tổng kết khổ A4 (210x297mm);   

- Số trang của báo cáo tổng kết từ 40 trang đến 100 trang (không tính mục lục, tài liệu 

tham khảo và phụ lục), font chữ Time New Roman, cỡ chữ 13, paragraph 1,3 - 1,5 line.  

3. Cấu trúc báo cáo tổng kết:   

Báo cáo tổng kết đƣợc trình bày theo trình tự sau:  

- Trang bìa (mẫu trang sau);  

- Trang bìa phụ (mẫu trang sau) (chỉ dành cho đề tài NCKH cấp Trường);  

- Danh sách những thành viên tham gia và đơn vị phối hợp chính;  

- Mục lục;  

- Danh mục bảng biểu;  

- Danh mục các chữ viết tắt;  

- Thông tin kết quả nghiên cứu bằng tiếng Việt (chỉ dành cho đề tài NCKH cấp Trường);  

- Mở đầu: Có thể trình bày các nội dung: tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực 

đề tài ở trong và ngoài nƣớc (chỉ dành cho đề tài NCKH cấp Trường); tính cấp thiết; mục tiêu; 

cách tiếp cận; phƣơng pháp nghiên cứu, đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu, nội dung nghiên cứu.  

- Các Chƣơng 1, 2, 3,..: Các kết quả nghiên cứu đạt đƣợc (Các kết quả nghiên cứu đạt 

đƣợc và đánh giá về các kết quả này, bao gồm tính chính xác và tin cậy của kết quả, ý nghĩa của 

các kết quả).   

- Kết luận và kiến nghị: Kết luận về các nội dung nghiên cứu đã thực hiện và kiến nghị về 

các lĩnh vực nên ứng dụng hay sử dụng kết quả nghiên cứu; những định hƣớng nghiên cứu trong 

tƣơng lai.   

- Tài liệu tham khảo (tên tác giả đƣợc xếp theo thứ tự abc);  

- Phụ lục;  

- Bản sao Thuyết minh đề tài/dự án đã đƣợc phê duyệt;  

II. Các mẫu bìa (trang sau): 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mẫu trang bìa của báo cáo tổng kết 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÁO CÁO TỔNG KẾT 

 

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC /DỰ ÁN R&D CẤP TRƢỜNG 

                   

<TÊN ĐỀ TÀI/DỰ ÁN> 

<Mã số đề tài> 

 

 

 

 

 

 

Chủ nhiệm đề tài/dự án: <Chức danh khoa học, học vị, họ tên > 

Thành viên tham gia:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hà Nội, <Tháng>/<Năm> 



 

 

Mẫu trang bìa phụ của báo cáo tổng kết đề tài NCKH cấp Trường 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI 

 

 

 

 

 

 

 

BÁO CÁO TỔNG KẾT 

 

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƢỜNG 

                   

<TÊN ĐỀ TÀI/DỰ ÁN> 

<Mã số đề tài> 

 

 

 

 

 

 

Chủ nhiệm đề tài/dự án: <Chức danh khoa học, học vị, họ tên > 

Thành viên tham gia: 

 

Xác nhận của Trƣờng Đại học Thƣơng mại Chủ nhiệm đề tài 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hà Nội, <Tháng>/<Năm> 



 

Mẫu T14:01 

       BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                           

Hà Nội, ngày…...tháng…...năm 20…         

 

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU  

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƢỜNG 

1. Tên đề tài, mã số:   

2. Chủ nhiệm đề tài:    

3. Quyết định thành lập hội đồng: Số     /QĐ-ĐHTM ngày     tháng   năm ….. 

4. Ngày họp:     

5. Địa điểm:     

6. Thành viên của hội đồng: Tổng số:         có mặt:         vắng mặt: 

7. Khách mời dự: 

8. Tổng số điểm:                          

9. Tổng số đầu điểm:                

10. Điểm trung bình ban đầu: 

11. Tổng số đầu điểm:          trong đó: -  hợp lệ:                - không hợp lệ: 

12. Tổng số điểm hợp lệ: 

13. Điểm trung bình cuối cùng:  

14. Kết luận và kiến nghị của hội đồng: 

- Những thành công chủ yếu của đề tài: 

 

- Các nội dung cần sửa chữa, bổ sung, hoàn chỉnh: 

 

- Kiến nghị về khả năng áp dụng, chuyển giao kết quả nghiên cứu, địa chỉ ứng dụng: 

 

- Kiến nghị về khả năng phát triển của đề tài: 

 

15.  Xếp loại:  

Ghi chú: 

 Xếp loại (theo điểm trung bình cuối cùng): Xuất sắc: 95-100 điểm; Tốt: 85-94 điểm; 

Khá: 70-84 điểm; Đạt: 50-69 điểm; Không đạt: < 50 điểm 

 Điểm của thành viên hội đồng chênh lệch >20 điểm so với điểm trung bình ban đầu 

coi là điểm không hợp lệ và không đƣợc tính vào tổng số điểm hợp lệ. 

   Chủ tịch Hội đồng 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

Thƣ ký 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

Xác nhận của Phòng QLKH&ĐN 

TRƢỞNG PHÕNG 

Xác nhận đã nghiệm thu đề tài 

KT. HIỆU TRƢỞNG 

PHÓ HIỆU TRƢỞNG 

 



 

Mẫu T14:02 

      BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI        Độc lập - Tự 

do - Hạnh phúc 

 

 

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU  

DỰ ÁN R&D CẤP TRƢỜNG 

 

1. Dự án: 

- Tên dự án: 

- Chủ nhiệm dự án:  

2. Ngày họp: 

3. Thành viên Hội đồng: 

(Theo Quyết định thành lập Hội đồng số …. /QĐ-ĐHTM ngày … tháng … năm 20  của Trường 

Đại học Thương mại.) 

- Có mặt:  

- Vắng mặt:       

4. Đơn vị chủ trì dự án: Trƣờng Đại học Thƣơng mại   

5. Ngƣời trình bày:  

6. Kết luận của Hội đồng: 

a/ Mức độ hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu theo thuyết minh dự án R&D cấp Trƣờng: 

 

Sản phẩm của dự án: 

 

b/ Đánh giá chung: 

 

Xếp loại: 

             

                         Thƣ ký              Chủ tịch Hội đồng  

 

 

 

 

      Xác nhận của Phòng QLKH&ĐN           Xác nhận đã nghiệm thu dự án 

         TRƢỞNG PHÕNG                     KT. HIỆU TRƢỞNG 

      PHÓ HIỆU TRƢỞNG 

 

 

 

 

 



 

 Mẫu T15 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI 

–––––––––––––– 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

––––––––––––––––––––––––                  

 

NHẬN XÉT PHẢN BIỆN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC/DỰ ÁN R&D  

CẤP TRƢỜNG 

 

1. Tên đề tài/dự án:  

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

2. Tên chủ nhiệm đề tài/dự án: 

....................………………………………………………………........................................ 

3. Họ và tên ngƣời đánh giá:  

- Họ tên, học vị, chức danh khoa học:……………………………………………………… 

- Chức danh trong hội đồng: ..……………………………………………………………... 

4.   Nội dung phần ý kiến nhận xét: 

1. Về tính cấp thiết, ý nghĩa của đề tài/dự án 

2. Về phƣơng pháp nghiên cứu (cách tiếp cận và phƣơng pháp đƣợc sử dụng) 

3. Về giá trị khoa học của đề tài/dự án (nhận xét về khối lƣợng, nội dung các vấn đề 

đƣợc đề cập; mức độ thành công trong việc giải quyết các vấn đề đặt ra; cấu trúc và cách 

trình bày của các báo cáo khoa học; khối lƣợng tài liệu tham khảo và việc sử dụng, trích dẫn 

tài liệu; các nhận xét, kết luận rút ra trong báo cáo tổng hợp). 

4. Về giá trị sử dụng, ứng dụng của đề tài/dự án (nhận xét về ý nghĩa, tác động của đề 

tài trong thực tiễn; khả năng, triển vọng của việc ứng dụng, sử dụng kết quả nghiên cứu). 

5. Về tổ chức thực hiện đề tài/dự án (thực hiện tiến độ và huy động, sử dụng lực 

lƣợng nghiên cứu). 

 

 Hà Nội, ngày ….tháng … năm ….. 

Ngƣời đánh giá 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

Mẫu T16:01 

       BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    

PHIẾU ĐÁNH GIÁ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƢỜNG 

 

1. Họ tên thành viên hội đồng:   

2. Cơ quan công tác và địa chỉ liên hệ:  

3. Tên đề tài, mã số:   

4. Chủ nhiệm đề tài:        

5. Ngày họp:          

6. Địa điểm:   

7. Quyết định thành lập hội đồng: Số       /QĐ-ĐHTM ngày    tháng    năm …… 

8. Đánh giá của thành viên hội đồng: 

TT Nội dung đánh giá 
Điểm 

tối đa 

Điểm 

đánh giá 

1 Mức độ hoàn thành so với đăng ký trong Thuyết minh đề tài  85  

Tổng quan tình hình nghiên cứu 25  

Mục tiêu/ giải quyết câu hỏi nghiên cứu 

 

20  

Nội dung nghiên cứu 

 

30  

Phƣơng pháp nghiên cứu 

 

10  

2 Các kết quả vƣợt trội 10  

 Đƣa ra một hƣơng nghiên cứu mới 5  

 Có bài báo khoa học đăng trên tạp chí  5  

3 Hình thức trình bày báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt đề tài 5  

 Cộng 100  

Ghi chú: Xếp loại (theo điểm trung bình cuối cùng): Xuất sắc: 95-100 điểm; Tốt: 85-94 

điểm; Khá: 70-84 điểm; Đạt: 50-69 điểm; Không đạt: < 50 điểm 

10.Ý kiến và kiến nghị khác:  

 

 

 

                                                                                   Ngày…...tháng…...năm 20…       

  Ngƣời đánh giá          

              (Ký tên)              



 

Mẫu T16:02 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI 

–––––––––––––– 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

––––––––––––––––––––––––                  

 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN R&D CẤP TRƢỜNG 

 

1. Họ và tên thành viên hội đồng: 

2. Đơn vị:  

3. Tên dự án: 

4. Ngày họp:     

5. Địa điểm:  

6. Quyết định thành lập Hội đồng số     /QĐ-ĐHTM ngày   tháng   năm 20  của Trƣờng 

Đại học Thƣơng mại. 

7. Nhận xét về mức độ hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu theo thuyết minh dự án R&D cấp 

Trƣờng:  

a/ Mục tiêu: 

 

 

b/ Nội dung: 

 

 

c/ Sản phẩm: 

 

 

d/ Nhận xét chung:  

 

 

8. Đánh giá xếp loại: 

TT Xếp loại Đánh giá 

1 Xuất sắc  

2 Khá  

3 Đạt  

4 Không nghiệm thu  

 

   Hà Nội, ngày…...tháng…...năm 20… 

 Ngƣời đánh giá 

(Ký tên) 

 

 



 

Mẫu T17: 01 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

   Hà Nội, ngày…...tháng…...năm 20…  

 

BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA ĐỀ TÀI NCKH/DỰ ÁN R&D CẤP TRƢỜNG 

THEO KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH 

 

Chủ nhiệm đề tài/dự án:      

Tên đề tài/dự án: 

Mã số: 

  Căn cứ biên bản họp hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học/dự án 

R&D cấp Trƣờng, chủ nhiệm đề tài/dự án đã chỉnh sửa nhƣ sau: 

1. Về hình thức 

 

2. Về nội dung 

         

CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI/DỰ ÁN 

 

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG  

   THƢ KÝ                                CHỦ TỊCH  

 



 

Mẫu T17:02 

       BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI 

 

 

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƢỜNG 

 

1. Thông tin chung: 

- Tên đề tài:  

- Mã số:  

- Chủ nhiệm:  

- Cơ quan chủ trì: 

- Thời gian thực hiện:  

2. Mục tiêu: 

3. Tính mới và sáng tạo: 

4. Kết quả nghiên cứu: 

 

5. Công bố sản phẩm khoa học từ kết quả nghiên cứu của đề tài (ghi rõ tên tạp chí năm xuất 

bản và minh chứng kèm theo nếu có) hoặc nhận xét, đánh giá của cơ sở đã áp dụng các kết quả 

nghiên cứu (nếu có):  

 

6. Hiệu quả, phƣơng thức chuyển giao kết quả nghiên cứu và khả năng áp dụng:  

                                                                                                         

 Ngày…...tháng…...năm 20… 

Chủ nhiệm đề tài 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Mẫu T18  
TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày  …   tháng  …  năm  … 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ TUYỂN CHỌN  

NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

 

1. Họ và tên ngƣời đề nghị: ………………………………………………………… 

2. Đơn vị công tác: …………………………………………………………………. 

3. Thông tin đề tài: 

 - Tên nhiệm vụ KH&CN: ……………………………………………………… 

 - Thời gian thực hiện:…………………………………………………………… 

4. Nhiệm vụ KH&CN thuộc cấp: 

- Cấp quốc gia     ☐                         

- Cấp Bộ, tỉnh, thành phố  ☐                  

5. Nhiệm vụ KH&CN đƣợc hỗ trợ phù hợp với định hƣớng nghiên cứu trọng điểm 

của Nhà trƣờng / của khoa: ………………………………………………………… 

Tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm về các thông tin nêu trên.  

Xác nhận của 

Phòng Quản lý Khoa học và Đối ngoại 

Ngƣời đề nghị 

(Ký và ghi rõ họ, tên) 

  

 

                    

 

 Nộp kèm đơn, người đề nghị nộp đầy đủ các minh chứng sau đây: 

  1. Quyết định phê duyệt đề tài (hợp đồng) của tổ chức quản lý đề tài;  

 2. Thuyết minh đề tài được duyệt.  

 



 

Mẫu T19 

        BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI 

 

THUYẾT MINH BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU 

 

1. TÊN GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU: 

…………………………………………………………………………………………… 

2. LOẠI SẢN PHẨM ĐĂNG KÝ 

- Giáo trình                               

- Sách tham khảo                

- Sách chuyên khảo         

3. HÌNH THỨC GIÁO TRÌNH 

- Biên soạn mới                             

- Tái bản có bổ sung sửa chữa         

 

4. DÙNG CHO HỌC PHẦN:…………………………………………………………….. 

CHUYÊN NGÀNH:……………………………………………………………………. 

 

5. THỜI GIAN THỰC HIỆN: Từ tháng …… năm……….đến    tháng….. năm……… 

 

6. CHỦ BIÊN GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU: 

Họ và tên: Năm sinh: 

Học hàm, học vị: Chức danh khoa học:           

Địa chỉ cơ quan: Địa chỉ nhà riêng: 

Di động: E-mail: 

7. NHỮNG THÀNH VIÊN THAM GIA BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU  

(Lƣu ý: Không quá 2 ngƣời với các giảng viên có thâm niên dƣới 5 năm) 

 

TT 

Họ và tên 

(ghi cả học hàm, 

học vị) 

Đơn vị công tác 

và lĩnh vực  

chuyên môn 

Nội dung biên soạn  

cụ thể đƣợc giao 
Chữ ký 

1     

2     

…     

 

 8. Đề cƣơng giáo trình/tài liệu giảng dạy dự kiến: 

 

9. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN  

STT 
Các nội dung, công việc 

thực hiện 
Sản phẩm 

Thời gian 

(bắt đầu 

- kết thúc) 

Ngƣời 

thực hiện 

1.     

2.     



 

…     

10. SẢN PHẨM HỖ TRỢ ĐÀO TẠO CHO 

- Nghiên cứu sinh  

- Cao học               

- Đại học  

11. PHỤ LỤC 

  - Đối với giáo trình: Phụ lục kèm theo Đề cƣơng chi tiết của học phần đã đƣợc Nhà 

trƣờng duyệt. Nếu là giáo trình biên soạn lần đầu, phụ lục kèm thêm Mục lục của một 

cuốn sách tham khảo tiếng nƣớc ngoài và Mục lục của một cuốn sách tham khảo Tiếng 

Việt (Trƣờng hợp không có tài liệu tham khảo tiếng Việt thay bằng tài liệu tham khảo 

tiếng nƣớc ngoài).  

- Đối với sách chuyên khảo: Danh mục các công trình NCKH có liên quan của tập thể tác 

giả biên soạn.  

 
 

Ngày ………  tháng ……… năm ……… 

Chủ tịch Hội đồng Khoa/Viện   

hoặc Trƣởng bộ môn thuộc Trƣờng 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

Ngày ……….  tháng …….. năm ……… 

Chủ biên giáo trình, tài liệu 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

Hiệu trƣởng 
  

 

 

 

 
 

 

 

 



 

   Mẫu T20:01 

       TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI 

              ĐƠN VỊ:………………… 

 

ĐỀ XUẤT BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU 

NĂM HỌC 20…-20… 

 

Đơn vị: ........................................ 

 

TT 
Tên giáo trình, 

tài liệu 

Số tín 

chỉ 

Phân 

loại 

Tính chất 
Đề xuất 

Ban biên 

soạn 

Thời hạn 

hoàn 

thành 

Viết 

mới 

Tái bản 

(có bổ sung 

sửa chữa) 

1 2 3 4 5 6 7 

      Chủ biên: 

Thành viên: 

 

        

        

        

        

        

        

        

 

Hà Nội, ngày .......... tháng ........... năm 20.... 

Trƣởng đơn vị 

                                                                                          (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

Chú thích: 

Cột 4: Ghi ký hiệu viết tắt cho từng loại như sau: Giáo trình (GT), Sách tham 

khảo (TK), Sách chuyên khảo (CK) 

Cột 5: Ghi ký hiệu cho giáo trình tài liệu: Tích dấu “X” vào ô nếu biên soạn mới 

hoặc tái bản, không áp dụng đối với bài giảng dùng chung. 

Cột 6: Ghi rõ học hàm học vị Chủ biên và các thành viên tham gia 

 



 

Mẫu T20:02 

Hà Nội, ngày      tháng      năm 20… 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN 

SÁCH THAM KHẢO TÀI LIỆU GIẢNG DẠY TRONG TRƢỜNG 

 

Tên sách: 

Mã số ISBN:                   NXB:                                            Năm xuất bản: 

Chủ biên: 

Thành viên tham gia:  

Đề nghị Nhà Trƣờng xem xét, phê duyệt công nhận sách tham khảo đã xuất bản trên làm tài 

liệu giảng dạy trong Trƣờng. 

Chúng  tôi cam đoan là tác giả của sách tham khảo: “………” 

Chúng tôi cùng sáng tạo ra tác phẩm và không sao chép của bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào. 

Chúng tôi cam đoan chủ sở hữu quyền tác giả đối với sách tham khảo trên thuộc về Trƣờng 

Đại học Thƣơng mại. 

Tác phẩm đƣợc công bố lần đầu tại Việt Nam vào ngày     tháng     năm      . 

 

 

 

Hội đồng Khoa/Viện/BM 

thuộc Trƣờng 

Trƣởng Bộ môn CHỦ BIÊN 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

Phòng Quản lý Khoa học và Đối ngoại Ban Giám hiệu 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 



 

Mẫu T21 

PHỤ LỤC 21: QUY ĐỊNH HÌNH THỨC TRÌNH BÀY GIÁO TRÌNH 

 

Đây là hướng dẫn mô tả các quy cách trong soạn thảo giáo trình của Trường Đại học 

Thương mại. Đề nghị các nhóm biên soạn áp dụng các quy định này trong quá trình soạn thảo để 

đảm bảo tính nhất quán và đồng bộ trong hệ thống giáo trình của Nhà trường. Tuy nhiên, với 

những đặc thù khác nhau của các học phần cần biên soạn, sẽ có những vấn đề phát sinh mà hướng 

dẫn này chưa đề cập đến. Do đó, nếu các tác giả có những vướng mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ 

với Phòng Quản lý Khoa học để cùng nhau thống nhất những điểm chưa rõ ràng. 

1. Hình thức giáo trình 

1.1. Trình soạn thảo văn bản 

Tác giả/nhóm tác giả có thể sử dụng các phần mềm soạn thảo văn bản Microsoft 

Word hoặc các phần mềm soạn thảo văn bản khác. Tuy nhiên, bản mềm cuối cùng gửi cho 

phòng QLKH để làm thủ tục phát hành phải đƣợc lƣu ở dạng tập tin MS Word, font chữ 

Times New Roman làm chuẩn.  

1.2. Cấu trúc của giáo trình 

Cấu trúc cơ bản gồm các phần: Trang bìa, mục lục, danh sách hình vẽ, danh sách bảng 

biểu, lời nói đầu, chƣơng 1, chƣơng 2, chƣơng 3,…, tài liệu tham khảo, phụ lục. Tùy theo đặc 

thù của mỗi giáo trình mà tác giả/nhóm tác giả có thể lƣợc bỏ hoặc thêm các mục để phù hợp 

với giáo trình đó. 

- Trang bìa: của giáo trình phải gồm tên cơ sở đào tạo, tên giáo trình, họ tên chủ 

biên/đồng chủ biên, tên giáo trình, địa điểm và thời gian biên soạn giáo trình. Mẫu của trang 

bìa phải tuân theo định dạng về mẫu bìa giáo trình trong Bộ nhận diện thƣơng hiệu của 

Trƣờng Đại học Thƣơng mại.  

- Mục lục: Phần mục lục bắt buộc phải có cho mỗi giáo trình. Mục lục chỉ thể hiện 

phân cấp ở ba mức: Chƣơng, mục, tiểu mục. Phần mục lục đƣợc đánh số La mã với số trang 

đƣợc đánh tiếp theo của phần lời nói đầu. 

- Danh sách hình vẽ, bảng biểu: Tiêu đề của các trang này là “DANH SÁCH HÌNH 

VẼ” và “DANH SÁCH BẢNG BIỂU” với kích thƣớc chữ 13pt, canh lề giữa. Các trang này 

dùng để liệt kê danh sách các hình vẽ, bảng biểu và số trang tƣơng ứng với hình vẽ, bảng biểu 

đó. Phần danh sách hình vẽ, bảng biểu đƣợc đánh số La mã với số trang đƣợc đánh tiếp theo 

của phần mục lục. 

- Lời nói đầu: Số trang của lời nói đầu được đánh theo chữ số La mã theo thứ tự i, ii, iii,… 

- Chƣơng, mục, tiểu mục: Tiếp theo phần lời nói đầu là nội dung của giáo trình với 

các chƣơng, mục, tiểu mục. 

2. Định dạng văn bản giáo trình  

2.1. Định dạng trang giấy 

Toàn bộ giáo trình phải đƣợc định dạng thống nhất với thông tin trang giấy là: Khổ 

giấy (Paper Size): A4 (21 cm × 29.7 cm), lề trên (Top): 2.0cm, lề dƣới (Bottom): 2.0cm, lề 

trái (Left): 3.5cm, lề phải (Right): 2.0cm; tiêu đề trên (Header): 1.2cm, tiêu đề dƣới (Footer): 

1.2cm. 



 

2.2. Định dạng chƣơng 

Mỗi chƣơng bắt đầu ở một trang mới của giáo trình. Tiêu đề chƣơng có hai dòng: 

dòng trên thể hiện số thứ tự của chƣơng, dòng dƣới thể hiện tiêu đề của chƣơng. Các chƣơng 

đƣợc định dạng theo font chữ (Font): Times New Roman, kích thƣớc chữ (Size): 15pt, kiểu 

chữ (Font Style): Regular, canh lề (Alignment): Center, lùi đầu dòng (First Line): 0cm, cách 

đoạn trên (Spacing – Before): 6pt, cách đoạn dƣới (Spacing – After): 24pt, cách dòng (Line 

Spacing): Single. 

2.3. Định dạng mục và tiểu mục 

Các mục và tiểu mục đƣợc định dạng theo font chữ (Font): Times New Roman, kích 

thƣớc chữ (Size): 13pt, kiểu chữ (Font Style): Regular, canh lề (Alignment): Justified, lùi đầu 

dòng (First Line): 1.0cm, cách đoạn trên (Spacing – Before): 6pt, cách đoạn dƣới (Spacing – 

After): 6pt, cách dòng (Line Spacing): Single. 

2.4. Định dạng đoạn 

Các đoạn văn đƣợc định dạng theo font chữ (Font): Times New Roman, kích thƣớc 

chữ (Size): 13pt, kiểu chữ (Font Style): Regular; canh lề (Alignment): Justified, lùi đầu dòng 

(First Line): 1.0cm, cách đoạn trên (Spacing – Before): 6pt, cách đoạn dƣới (Spacing – 

After): 6pt, cách dòng (Line Spacing): Single. 

2.5. Đánh số chƣơng, mục và tiểu mục 

Các chƣơng, mục và tiểu mục đƣợc đánh số thứ tự theo hệ thống số Arap. Các mục, 

tiểu mục đƣợc đánh số phân cấp theo chƣơng, mục tƣơng ứng. Việc phân cấp các mục tiểu 

mục tối đa ở 4 chữ số. Các tiểu mục nhỏ hơn đƣợc đánh số theo ký hiệu chữ cái thƣơng a., b., 

c.,… Các tiểu mục nhỏ hơn đƣợc thể hiện thông qua các ký hiệu – (dấu gạch ngang), + (dấu 

cộng),… 

3. Trình bày hình vẽ, bảng biểu  

Mỗi bảng/hình cần phải có tên tƣơng ứng mô tả chính xác nội dung của bảng/hình. 

Các bảng/hình trong bài viết phải đƣợc viện dẫn nguồn. Nguồn đƣợc đặt dƣới cùng của 

bảng/hình, chữ trình bày in nghiêng không in đậm. Các ghi chú cũng cần đƣợc đƣa vào để 

giải thích thêm cho bảng/hình trong trƣờng hợp cần thiết. 

3.1. Hình vẽ 

Hình vẽ gồm có hình ảnh của hình vẽ và tiêu đề của hình vẽ. Tiêu đề của hình vẽ 

đƣợc đặt phía dƣới hình vẽ. Tiêu đề của hình vẽ gồm có từ “Hình”, tiếp đến là số hiệu hình 

vẽ. Số hiệu hình vẽ bao gồm 02 số, phía trƣớc là số thứ tự của chƣơng, tiếp theo là số thứ tự 

của hình vẽ trong chƣơng đó, giữa hai số thứ tự này phân cách nhau bởi dấu chấm (.). Các số 

đƣợc đánh theo hệ thống số Arap. Tiêu đề của hình vẽ định dạng theo Font chữ (Font): Times 

New Roman, kích thƣớc chữ (Size): 13pt, kiểu chữ (Font Style): Italic; canh lề (Alignment): 

Center, lùi đầu dòng (First Line): 0cm, cách đoạn trên (Spacing – Before): 12pt, cách đoạn 

dƣới (Spacing – After): 6pt, cách dòng (Line Spacing): Single. 

3.2. Bảng biểu 

Bảng biểu gồm có tiêu đề của bảng biểu và nội dung của bảng biểu. Tiêu đề bảng biểu 

đƣợc đặt phía trên bảng biểu. Tiêu đề của bảng biểu gồm có từ “Bảng”, tiếp đến là số hiệu 

bảng. Số hiệu bảng biểu bao gồm 02 số, phía trƣớc là số thứ tự của chƣơng, tiếp theo là số 



 

thứ tự của bảng biểu trong chƣơng đó, giữa hai số thứ tự này phân cách nhau bởi dấu chấm 

(.).Các số đƣợc đánh theo hệ thống số Arap.  

Tiêu đề của bảng biểu định dạng theo Font chữ (Font): Times New Roman, kích 

thƣớc chữ (Size): 13pt, kiểu chữ (Font Style): Bold; canh lề (Alignment): Center, lùi đầu 

dòng (First Line): 0cm, cách đoạn trên (Spacing – Before): 12pt, cách đoạn dƣới (Spacing – 

After): 6pt, cách dòng (Line Spacing): Single. 

Nội dung của bảng biểu định dạng theo Font chữ (Font): Times New Roman, kích 

thƣớc chữ (Size): 13pt, kiểu chữ (Font Style): Regular; canh lề (Alignment): Left/Justified, 

lùi đầu dòng (First Line): 0cm, cách đoạn trên (Spacing – Before): 3pt, cách đoạn dƣới 

(Spacing – After): 3pt, cách dòng (Line Spacing): Single. 

4. Trình bày và trích dẫn tài liệu tham khảo 

4.1. Trình bày danh mục tài liệu tham khảo 

 - Danh mục tài liệu tham khảo trình bày theo từng chƣơng, đặt cuối cuối mỗi chƣơng. 

- Tài liệu tham khảo đƣợc xếp riêng theo từng ngôn ngữ và theo trật tự: Việt, Anh, 

Pháp, Đức, Nga, Trung, Nhật,… Các tài liệu bằng tiếng nƣớc ngoài phải giữ nguyên văn, 

không phiên âm, không dịch, kể cả tài liệu bằng tiếng Trung Quốc, Nhật,…  Tài liệu tham 

khảo xếp theo thứ tự ABC họ tên tác giả luận án theo thông lệ của từng nƣớc: 

+ Tác giả là ngƣời nƣớc ngoài: xếp thứ tự ABC theo họ. 

+ Tác giả là ngƣời Việt Nam: xếp thứ tự ABC theo tên nhƣng vẫn giữ nguyên thứ tự 

thông thƣờng của tên ngƣời Việt Nam, không đảo tên lên trƣớc họ. 

+ Tài liệu không có tên tác giả thì xếp theo thứ tự ABC từ đầu của tên cơ quan ban 

hành báo cáo hay ấn phẩm, ví dụ: Tổng cục Thống kê xếp vào vần T, Bộ Giáo dục và Đào tạo 

xếp vào vần B,… 

- Tài liệu tham khảo là sách, luận án, báo cáo phải ghi đầy đủ các thông tin sau: 

+ Tên các tác giả hoặc cơ quan ban hành (không có dấu ngăn cách) 

+ Năm xuất bản, (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn) 

+ Tên sách, luận án hoặc báo cáo, (in nghiêng, dấu phẩy cuối tên) 

+ Nhà xuất bản, (dấu phẩy cuối tên nhà xuất bản) 

+ Nơi xuất bản. (dấu chấm kết thúc tài liệu tham khảo) 

- Tài liệu tham khảo là bài báo trong tạp chí, bài trong một cuốn sách… ghi đầy đủ 

các thông tin sau: 

+ Tên các tác giả (không có dấu ngăn cách) 

+ Năm công bố, (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn) 

+ Tên bài báo, (đặt trong ngoặc kép, không in nghiêng, dấu phẩy cuối tên) 

+ Tên tạp chí hoặc tên sách, (in nghiêng, dấu phầy cuối tên) 

+ Tập (không có dấu ngăn cách) 

+ Số, (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn) 

+ Các số trang. (Bắt đầu bằng chữ tr. nếu là tài liệu tiếng Việt, chữ pp. nếu là tiếng 

Anh, gạch ngang giữa hai chữ số nếu là các trang liên tiếp, đánh dấu phẩy giữa danh sách các 

trang không liên tiếp, dấu chấm kết thúc).  

 



 

- Đối với tài liệu tham khảo là tài liệu đƣợc đăng tải trên các trang web, cần phải ghi 

địa chỉ cụ thể cho phép truy cập trực tiếp đến tài liệu kèm theo ngày truy cập. 

4.2. Trích dẫn tài liệu tham khảo 

Trích dẫn tài liệu tham khảo đƣợc chia làm 2 dạng chính: trích dẫn trong bài (in-text 

reference) và danh mục tài liệu tham khảo (reference list).  Trích dẫn trong bài viết bao gồm 

các thông tin sau: Họ tên tác giả/tổ chức; Năm xuất bản tài liệu; Trang tài liệu trích dẫn. Có 2 

dạng trích dẫn:  

Một là, trích dẫn nguyên văn là sao chép chính xác từ ngữ, câu, đoạn văn mà tác giả 

dùng. Câu trích dẫn nguyên văn phải đƣợc để trong dấu ngoặc kép và bắt buộc phải ghi cả số 

trang của nguồn trích, ví dụ: Nguyễn Văn A (2017, 9).  

Hai là, trích dẫn diễn giải là diễn giải câu chữ của tác giả khác bằng câu chữ của mình, sử 

dụng từ ngữ khác mà không làm khác đi nghĩa nguyên gốc. Khi trích dẫu kiểu diễn giải thì không 

bắt buộc phải ghi số trang, ví dụ:  Nguyễn Văn A (2017) hoặc  (Nguyễn Văn A, 2017).  

Danh mục tài liệu tham khảo đƣợc đặt cuối cùng bài viết, mỗi trích dẫn trong bài viết 

(in-text reference) nhất thiết phải tƣơng ứng với danh mục nguồn tài liệu đƣợc liệt kê trong 

danh sách tài liệu tham khảo.  Tên tác giả đƣợc trình bày nhƣ sau:   

- Tên tác giả ngƣời Việt đƣợc viết đầy đủ cả họ và tên. Ví dụ: Nguyễn Văn A (2009).  

- Tên tác giả ngƣời nƣớc ngoài chỉ cần viết họ. Ví dụ: Kotler (2010).  

- Trƣờng hợp có hai tác giả thì viết tên cả hai theo quy chuẩn trên, giữa hai tên dùng 

chữ “và”. Ví dụ: Nguyễn Văn A & Nguyễn Văn B (2009), hoặc Kotler & Smith (2010).  

- Trƣờng hợp có ba tác giả trở lên thì viết tên tác giả đầu tiên theo quy chuẩn trên và 

thêm “và cộng sự”. Ví dụ: Nguyễn văn A & cộng sự (2009), hoặc Kotler & cộng sự (2010). 

5. Quy chuẩn cách viết cụm từ viết tắt, chữ viết hoa, định dạng ngày tháng, định dạng 

con số 

5.1. Viết tắt 

Từ ngữ, thuật ngữ, tên địa danh tiếng Việt không đƣợc phép viết tắt. Ví dụ: phải viết 

đầy đủ  “Thành phố Hồ Chí Minh” chứ không viết “Tp HCM”. Từ ngữ, thuật ngữ và tên tổ 

chức bằng tiếng Anh đƣợc phép viết tắt, bao gồm cả tổ chức của Việt Nam có tên tiếng Anh. 

Các từ viết tắt chỉ đƣợc sử dụng sau khi chúng đƣợc tác giả giới thiệu sau cụm từ đầy đủ ở 

lần xuất hiện đầu tiên trong bài viết. Ví dụ: World Bank (WB) hoặc Small and medium-sized 

enterprises (SMEs), Tổng cục Thống kê (GSO), …   

Đối với các thuật ngữ hoặc tên tổ chức có từ tiếng Việt tƣơng đƣơng thì có thể dùng 

từ tiếng Việt ở lần xuất hiện đầu tiên, sau đó chú thích viết tắt. Ví dụ: Ngân hàng Thế giới 

(WB); Tổng sản phẩm quốc nội (GDP); Vốn đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài (FDI); …  

5.2. Chữ viết hoa: các trƣờng hợp điển hình bao gồm (nhƣng không giới hạn):  

- Tên các cơ quan tổ chức;  

- Tên các cá nhân;  

5.3. Định dạng ngày tháng  

- Định dạng ngày tháng tiếng Việt: ngày… tháng… năm…. Ví dụ: ngày 2 tháng 9 

năm 1945 (không viết 2/9/1945);  

- Định dạng ngày tháng tiếng Anh: tháng…, ngày… năm… (ví dụ: October, 3rd 2010).  



 

5.4. Định dạng con số  

- Định dạng con số trong tiếng Việt: dấu phẩy (,) đƣợc biểu trƣng cho nhóm dãy số 

thập phân; dấu chấm (.) biểu trƣng cho phân nhóm các dãy số hàng đơn vị, hàng chục hàng 

trăm hàng nghìn… Ví dụ: 200,233 đồng (đƣợc hiểu: 20 phẩy 233 đồng); 200.233 đồng (đƣợc 

hiểu: 200 nghìn 233 đồng). 

- Định dạng con số trong tiếng Anh: ngƣợc lại với tiếng Việt: dấu phẩy (,) đƣợc biểu 

trƣng cho phân nhóm các dãy số hàng đơn vị, hàng chục hàng trăn hàng nghìn…; Dấu chấm 

(.) biểu trƣng cho cho nhóm dãy số thập phân.  

5.5. Tên riêng 

Tên riêng của cá nhân, tổ chức, quốc gia hay địa danh đƣợc viết theo chuẩn tiếng 

Anh, trừ trƣờng hợp tên đó đã có cách phiên âm khác đang đƣợc dùng phổ biến. Ví dụ:   

- Theo chuẩn tiếng Anh: Philippines, Malaysia, Myanmar, …  

- Tên Hán – Việt: Pháp, Mỹ, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Luân Đôn, Bắc Kinh, …  

5.6. Đơn vị tiền tệ 

Viết đầy đủ tên đồng tiền bằng tiếng Việt ở lần xuất hiện đầu tiên, sau đó chú thích và 

viết tắt 3 chữ cái theo chuẩn quốc tế. Ví dụ: “Ngân hàng Nhà nƣớc tiếp tục giảm giá đồng 

Việt Nam (VND) thêm 10%”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mẫu T22:01 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

PHIẾU NHẬN XÉT PHẢN BIỆN SÁCH THAM KHẢO 

 

1. Họ và tên ngƣời phản biện: ………………………………………………………. 

Cơ quan công tác và địa chỉ liên hệ: ……………………………………………… 

2. Tên sách tham khảo:………………………………………………………………. 

3. Họ tên chủ biên:…………..……………………………………………………….. 

4. Cơ quan chủ trì: Trƣờng Đại học Thƣơng mại 

5. Đánh giá của ngƣời phản biện: 

STT

TT

T 

Nội dung đánh giá Ý kiến nhận xét 

1 
Về sự phù hợp với chƣơng trình đào tạo, 

chuyên ngành đào tạo 
 

2 

Về kết cấu nội dung khoa học và dung 

lƣợng Sách tham khảo (Tính khoa học, phù 

hợp giữa lý thuyết và thực tiễn) 

 

3 
Mức độ đáp ứng nhu cầu của ngƣời học và 

của cán bộ giảng dạy 
 

4 
Hình thức văn phong (thuật ngữ, văn phong, 

trình bày…) 
 

5 Tính mới   

6 Đánh giá chung  

Kết luận: 

(1): Đồng ý cho xuất bản  

(2): Đồng ý cho xuất bản cần sửa chữa    

(3): Không đồng ý cho xuất bản  

6. Ý kiến và kiến nghị khác:.............................................................................. 

 

Ngày…...tháng…...năm 20… 

  Ngƣời phản biện 

(Ký và ghi rõ họ tên) 



 

Mẫu T22:02 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ GIÁO TRÌNH 

 

1. Họ và tên thành viên Hộiđồng:…………………………………………………. 

Cơ quan công tác và địa chỉ liên hệ: ……………………………………………….. 

2. Tên giáo trình:……………………………………………………………………. 

3. Họ tên chủ biên:…………..……………………………………………………… 

4. Cơ quan chủ trì: Trƣờng Đại học Thƣơng mại 

5. Ngày họp:……………………………………………………………...................... 

6. Địa điểm: ………………………………………………………….......................... 

7. Quyết định thành lập Hội đồng (số, ngày, tháng, năm): …………………………… 

8. Đánh giá của thành viên Hội đồng: 

STT Nội dung đánh giá Ý kiến nhận xét 

1 

Về sự phù hợp với chƣơng trình đào tạo, 

chuyên ngành đào tạo (Tính sư phạm của 

Giáo trình, tài liệu; Tính phù hợp với đề 

cương học phần) 

 

2 

Về kết cấu nội dung khoa học và dung 

lƣợng (Tính khoa học, phù hợp giữa lý thuyết 

và thực tiễn của ) 

 

3 
Mức độ đáp ứng nhu cầu của ngƣời học và 

của cán bộ giảng dạy 
 

4 
Hình thức văn phong (thuật ngữ, văn phong, 

trình bày…) 
 

5 Tính mới  

6 Đánh giá chung  

Kết luận:  

(1): Đồng ý cho xuất bản  

(2): Đồng ý cho xuất bản cần sửa chữa    

(3): Không đồng ý cho xuất bản  

9. Ý kiến và kiến nghị khác:........................................................................................ 

 

Ngày…...tháng…...năm 20… 

  Ngƣời đánh giá 

(Ký và ghi rõ họ tên) 



 

Mẫu T22:03 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ SÁCH CHUYÊN KHẢO 

 

1. Họ và tên thành viên Hộiđồng:…………………………………………………. 

Cơ quan công tác và địa chỉ liên hệ: ……………………………………………….. 

2. Tên sách chuyên khảo:…………………………………………………………… 

3. Họ tên chủ biên:…………..……………………………………………………… 

4. Cơ quan chủ trì: Trƣờng Đại học Thƣơng mại 

5. Ngày họp:……………………………………………………………...................... 

6. Địa điểm: ………………………………………………………….......................... 

7. Quyết định thành lập Hội đồng (số, ngày, tháng, năm): …………………………… 

8. Đánh giá của thành viên Hội đồng: 

STT Nội dung đánh giá Ý kiến nhận xét 

1 
Về sự phù hợp với chƣơng trình đào tạo 

chuyên ngành đào tạo 

 

2 

Về kết cấu nội dung khoa học và dung lƣợng 

(Tính khoa học, phù hợp giữa lý thuyết và thực 

tiễn) 

 

3 
Mức độ đáp ứng nhu cầu của ngƣời học và của 

cán bộ giảng dạy 

 

4 
Hình thức văn phong (thuật ngữ, văn phong, 

trình bày…) 

 

5 Tính mới   

6 Đánh giá chung  

Kết luận:  

(1): Đồng ý cho xuất bản  

(2): Đồng ý cho xuất bản cần sửa chữa    

(3): Không đồng ý cho xuất bản và đề nghị 

chuyển sang hình thức Sách tham khảo 

 

9. Ý kiến và kiến nghị khác:........................................................................................ 

 

Ngày…...tháng…...năm 20… 

  Ngƣời đánh giá 

(Ký và ghi rõ họ tên) 



 

 

Mẫu T23 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

BIÊN BẢN THẨM ĐỊNH GIÁO TRÌNH/SÁCH CHUYÊN KHẢO 

 

Hôm nay, vào lúc……giờ….., ngày…….tháng……..năm ……, tại địa điểm:……… 

………………………………………………………………………………………… 

I. Hội đồng thẩm định giáo trình/sách chuyên khảo theo quyết định số:………… 

………………………………………………………………………………………… 

Tổng số thành viên theo quyết định:…….……..; Thành phần Hội đồng thẩm định có 

mặt gồm: 

1- ……………………………… Chủ tịch Hội đồng 

2- ……………………………… Phản biện 

3- ……………………………… Phản biện 

4- ……………………………… Ủy viên 

5- ………………………………Uỷ viên thƣ ký 

II. Tên giáo trình/sách chuyên khảo đƣợc thẩm định: 

 ………………………………………………………………………………………… 

III. Tên chủ biên: 

IV. Loại giáo trình/sách chuyên khảo: 

- Giáo trình xuất bản lần đầu  

- Giáo trình tái bản có sửa chữa, bổ sung  

- Sách chuyên khảo  

V. Hội đồng đã xem xét hồ sơ thẩm định gồm có những tài liệu sau: 

- Đề cƣơng học phần tƣơng ứng (đối với giáo trình)  

- Bản thảo giáo trình/sách chuyên khảo   

- Bản nhận xét phản biện giáo trình/sách chuyên khảo  (…… bản) 

- Tờ trình đề nghị xuất bản của Phòng Quản lý Khoa học  

VI. Ý kiến đánh giá của Hội đồng thẩm định: 

1. Về sự phù hợp với chƣơng trình đào tạo: 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

2. Về kết cấu nội dung khoa học và dung lƣợng giáo trình/sách chuyên khảo: 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 



 

3. Mức độ đáp ứng nhu cầu của ngƣời học và của cán bộ giảng dạy: 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

4. Hình thức văn phong: 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

5. Tính mới của giáo trình/sách chuyên khảo: 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

V. Đánh giá của Hội đồng: 

- Số thành viên đánh giá ở mức “Đồng ý cho xuất bản”:  

- Số thành viên đánh giá ở mức “Đồng ý cho xuất bản cần sửa chữa”:  

- Số thành viên đánh giá ở mức “Không đồng ý cho xuất bản”:  

(và đề xuất chuyển sang hình thức sách tham khảo – đối với sách chuyên khảo)  

VI. Kết luận của Hội đồng 

- “Đồng ý cho xuất bản”:  

- “Đồng ý cho xuất bản cần sửa chữa”:  

- “Không đồng ý cho xuất bản”:  

(và đề xuất chuyển sang hình thức sách tham khảo – đối với sách chuyên khảo)  

Các nội dung cần sửa chữa bao gồm: ………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

    THƢ KÝ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH 

           (Ký và ghi rõ họ tên)     (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mẫu T24 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI Độc lập-Tự do - Hạnh phúc 

      

                                                                                   Hà Nội,  ngày......tháng......... năm   20.... 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN BIÊN SOẠN  

GIÁO TRÌNH/SÁCH THAM KHẢO/CHUYÊN KHẢO 

  

Kính gửi:.   - Ban giám hiệu 

                     - Phòng Quản lý Khoa học và Đối ngoại 

 

- Họ tên chủ biên: ............................................................................................................ 

- Đơn vị ............................................................................................................................ 

- Tên sách đăng ký biên soạn:  ......................................................................................... 

- Loại sách: Giáo trình  Sách tham khảo    Sách chuyên khảo  

- Theo kế hoạch KH&CN năm học:.................................................................................. 

- Thời gian đăng ký thực hiện:  ......................................................................................... 

- Thời gian đề nghị gia hạn đến: ....................................................................................... 

- Nội dung đã thực hiện:  

  

 

 

 

- Lý do xin gia hạn:  

 

 

BAN GIÁM HIỆU DUYỆT Ý KIẾN PHÕNG 

QLKH&ĐN 

CHỦ BIÊN 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

Mẫu T25 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI 

Đơn vị: ……………………………….. 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

 

Hà Nội, ngày …. tháng …. năm 20… 

DỰ TRÙ KINH PHÍ 

Phục vụ tổ chức Hội nghị/ hội thảo 

 

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động KH&CN năm học …. Của trƣờng Đại học Thƣơng 

mại về việc tổ chức Hội nghị/hội thảo Khoa học …………………. (Đơn 

vị:)…………………….. lập dự trù kinh phục vụ tổ chức “Hội nghị/ hội thảo 

……………………………. ” đƣợc tổ chức vào ngày …./…./20… tại …… cụ thể nhƣ sau: 

 

TT Nội dung công việc Số lƣợng Đơn giá 
Thành tiền 

(đồng) 

1.  ……………………………….. ……………. ……………… ……………… 

2.  ……………………………….. ……………. ……………… ……………… 

3.  ……………………………….. ……………. ……………… ……………… 

...... ……………………………….. ……………. ……………… ……………… 

Tổng cộng ……………… 

 

Bằng chữ: …………………………………………... 

 

 

  

Ngày…...tháng…...năm 20… 

Trƣởng đơn vị 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mẫu T26 

PHIẾU THẨM ĐỊNH BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC  

Chủ đề: …… 

Tên   i viết:  

...................................................................................................................................................... 

M  s    i viết:................................   Ng y giao thẩm định: ……………. 

Đánh giá theo các tiêu chí thẩm định 

(Đánh dấu V vào ô tương ứng: 1 -rất yếu; 2 -yếu; 3 -trung bình; 4 -khá; 5 -tốt) 

- Tên, nội dung bài viết phù hợp với quan điểm của Đảng, Nhà nƣớc và chủ đề của hội thảo: 

     Có                                         Không 

(Những bài viết không phù hợp quan điểm của Đảng, Nhà nƣớc và chủ đề hội thảo sẽ bị loại) 

STT TIÊU CHÍ THẨM ĐỊNH 
ĐIỂM ĐÁNH GIÁ 

1 2 3 4 5 

1 Tính thời sự và tổng quan nghiên cứu của bài viết      

2 Tính phù hợp của phƣơng pháp nghiên cứu       

3 Giải pháp cho vấn đề nghiên cứu       

4 Đóng góp mới của bài viết (lý luận, thực tiễn)      

5 Logic về nội dung, văn phong, hình thức      

Tổng điểm (*)  

(*)  

- Đăng kỷ yếu, không cần chỉnh sửa: Những bài viết có tổng điểm đánh giá   20 

điểm,  

trong đó có 2 trong 5 tiêu chí   3 điểm là bài có thể sử dụng được ngay về nội dung   

mà tác giả không cần sửa chữa. 

- Đăng kỷ yếu, có chỉnh sửa:  Những bài viết còn lại thuộc nhóm bài sử dụng được  

nhưng tác giả cần sửa chữa, bổ sung. 

- Không đăng kỷ yếu: Những bài viết có tổng điểm đánh giá < 12 điểm và có 1 trong  

3 tiêu chí 1,2,3 có điểm   2 điểm; bài viết không phù hợp với quan điểm của Đảng, 

Nhà nước và chủ đề của hội thảo là bài không sử dụng được. 

Những điểm phải chỉnh sửa, bổ sung:    

 

                 Ngày…...tháng…...năm 20… 

                                      NGƢỜI THẨM ĐỊNH 

                                       (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mẫu T27  

CHƢƠNG TRÌNH HỘI THẢO 

 

- Chủ đề: "................................................" 

- Ngày thực hiện:.................................... 

- Địa điểm:............................................... 

- Nội dung chƣơng trình: 

 

Thời gian Nội dung 

 * Phần giới thiệu 

... Tuyên bố lý do - giới thiệu đại biểu  

... Phát biểu khai mạc; Báo cáo đề dẫn 

... Giới thiệu Chủ tịch và Thƣ ký điều hành Hội thảo 

... * Phần làm việc của Chủ trì HN-NT 

... Báo cáo chuyên đề 

... ….. 

... Thảo luận 

... Giải lao 

... Báo cáo chuyên đề 

... …. 

..... Thảo luận 

... Báo cáo tổng kết ; bế mạc của Ban Tổ chức Hội thảo 

 

BAN TỒ CHỨC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mẫu T28 

 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày      tháng … năm … 

 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ THAM GIA BÁO CÁO TẠI 

HỘI NGHỊ/ HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ 

 

 

1. Họ và tên ngƣời đề nghị:…………………………………………………….. 

2. Đơn vị công tác:……………………………………………………………… 

3. Tên hội thảo:……………………………........................................................ 

…………………………………………………………………………………… 

4. Đơn vị tổ chức hội thảo:……………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

5. Thời gian và địa điểm tổ chức: ………………………………………………. 

6. Tên bài báo đƣợc báo cáo: ……………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

Tôi làm đơn này kính đề nghị Nhà trƣờng hỗ trợ kinh phí tham gia trình bày báo cáo 

tại hội nghị/hội thảo khoa học quốc tế ………………………………………….. Tôi chịu 

hoàn toàn trách nhiệm về các thông tin nêu trên.  

Xác nhận của Trƣởng đơn vị 

 

Ngƣời đề nghị 

(Ký và ghi rõ họ, tên) 

 

 

 

Xác nhận của Phòng Quản lý Khoa học và Đối ngoại 

 

 

 

 

* Yêu cầu:  

Nộp kèm đơn, ngƣời đề nghị nộp đầy đủ các minh chứng sau đây: 

1. Thƣ mời tham dự và báo cáo tại HN/HTKHQT 

2. Chƣơng trình và lịch báo cáo tại HN/HTKHQT 

3. Nội dung bài báo cáo tại HN/HTKHQT 

4. Hóa đơn hoặc cuống vé, vé điện tử đối với trƣờng hợp tham dự Hội nghị, Hội thảo khoa học 

quốc tế tổ chức ở nƣớc ngoài 



 

Mẫu T29  

TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI 

ĐƠN VỊ:……………………… 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ NCKH NĂM HỌC 20…-20… 

(Th ng kê theo sinh viên l m đề t i NCKH do giáo viên trong đơn vị hướng dẫn) 

STT Họ và tên Lớp HC Mã sinh viên Khoa Đề tài 
Giảng viên 

hƣớng dẫn 

Điện thoại 

Nhóm trƣởng 
Ghi chú 

I. Đề tài NCKH của sinh viên thuộc đơn vị 

1         

2         

….         

Tổng (I)         

II. Đề tài NCKH của sinh viên thuộc đơn vị khác 

1         

2         

…..         

Tổng (II)         

Tổng 

(I+II) 

        

 

                                                                                                                                                                      Hà Nội, ngày…… tháng……năm 20… 

                                                                                                                                                                      Xác nhận của đơn vị



 

Mẫu T30 

QUY ĐỊNH HÌNH THỨC TRÌNH BÀY  

BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN  

 

I. Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên 

1. Báo cáo tổng kết đề tài là cơ sở để hội đồng đánh giá kết quả thực hiện đề tài 

nghiên cứu khoa học của sinh viên. Báo cáo tổng kết phải phản ánh đầy đủ nội dung, kết 

quả thực hiện đề tài và phải đƣợc đóng thành quyển. 

2. Hình thức của báo cáo tổng kết đề tài: 

- Khổ giấy A4 (210 x 297 mm). 

- Số trang tối đa là 80 trang (không tính mục lục, tài liệu tham khảo và phụ lục); phông chữ 

Times New Roman, cỡ chữ 13; paragraph 1,3 - 1,5 line; lề trái 3 cm; lề trên, lề dƣới, lề phải 2 cm. 

- Số thứ tự của trang ở chính giữa trang, phía trên. 

- Tài liệu tham khảo và phụ lục (nếu có): Tên các tác giả nƣớc ngoài nêu trong 

báo cáo tổng kết phải viết theo đúng ngôn ngữ trong tài liệu nguyên bản đƣợc trích dẫn. 

- Ngôn ngữ sử dụng trong báo cáo tổng kết: Tiếng Việt hoặc tiếng Anh.  

3. Cấu trúc báo cáo tổng kết: 

Báo cáo tổng kết đề tài đƣợc trình bày theo trình tự sau: 

- Bìa báo cáo (mẫu trang sau, lưu ý bìa chính đính kèm quyển báo cáo tổng kết 

không để thông tin sinh viên thực hiện và giáo viên hướng dẫn, bìa phụ để rời điền đầy 

đủ thông tin sinh viên thực hiện và giáo viên hướng dẫn); 

- Mục lục; 

- Danh mục bảng biểu; 

- Danh mục những từ viết tắt (xếp theo thứ tự bảng chữ cái); 

- Mở đầu: Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài; lý do lựa chọn đề tài; 

mục tiêu đề tài; cách tiếp cận, phƣơng pháp nghiên cứu; đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu; 

- Kết quả nghiên cứu và phân tích (bàn luận) kết quả: Trình bày thành các chƣơng 

1, 2, 3,...; nêu các kết quả nghiên cứu đạt đƣợc và đánh giá về các kết quả này; 

- Kết luận và kiến nghị: 

+ Phần kết luận: Kết luận về các nội dung nghiên cứu đã thực hiện. Đánh giá 

những đóng góp mới của đề tài và khả năng ứng dụng của kết quả nghiên cứu; 

+ Phần kiến nghị: Các đề xuất đƣợc rút ra từ kết quả nghiên cứu. Đề xuất về các 

nghiên cứu tiếp theo; các biện pháp cần thiết để có thể ứng dụng kết quả nghiên cứu vào 

thực tiễn đời sống và sản xuất; các kiến nghị về cơ chế, chính sách; 

- Tài liệu tham khảo: Tài liệu tham khảo là danh mục sách, báo, tài liệu các loại đƣợc 

sử dụng để tham khảo trong quá trình nghiên cứu. Cần sắp xếp các nguồn tài liệu và các sách 

xuất bản đã tham khảo để tiến hành đề tài, thông thƣờng đƣợc trình bày theo thứ tự: họ và tên 

tác giả, nhan đề, các yếu tố về xuất bản. Các văn bản đƣợc xếp theo trình tự: văn bản pháp qui; 

sách, báo, tạp chí; bài viết của các tác giả...; trong mỗi loại đƣợc xếp theo thứ tự bảng chữ cái; 

- Phụ lục (nếu có) bao gồm các bảng biểu, sơ đồ, hình vẽ, bảng liệt kê các tƣ 

liệu... để minh họa cho báo cáo tổng kết đề tài. 

II. Mẫu trình bày bìa báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học của sinh 

viên (trang sau) 

 



 

Mẫu trang  ìa  áo cáo tổng kết đề t i NCKH sinh viên 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

BÁO CÁO TỔNG KẾT 

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN 
  

<TÊN ĐỀ TÀI> 

 

 

 

 

 

 

  

Sinh viên thực hiện: <họ và tên sinh viên> - Lớp HC 

Giảng viên hƣớng dẫn: <Chức danh khoa học, học vị, họ tên> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hà Nội, năm….. 



 

 Mẫu T31:01 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI  

ĐƠN VỊ:………………………….  

  

PHIẾU ĐÁNH GIÁ ĐỀ TÀI NCKH CỦA SINH VIÊN CẤP KHOA 

 

1. Tên đề tài:………………………………………………………………...………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

2. Sinh viên thực hiện:             Lớp:           Khoa:    

 

3. Họ và tên ngƣời đánh giá: 

Đơn vị công tác:  

4. Ý kiến nhận xét, đánh giá đề tài: 

4.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài: 

4.2. Ý tƣởng của đề tài và cách tiếp cận: 

4.3. Mục tiêu đề tài: 

4.4. Phƣơng pháp nghiên cứu: 

4.5. Kết quả nghiên cứu: 

4.6. Hình thức trình bày báo cáo tổng kết đề tài: 

4.7. Công bố khoa học từ kết quả nghiên cứu của đề tài trên các tạp chí khoa học trong và 

ngoài nƣớc (nếu có): 

4.8. Ý kiến khác: 

5. Điểm đánh giá: 

STT Tiêu chí đánh giá 
Điểm 

tối đa 

Điểm 

đánh giá 

1 Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài 15   

2 Ý tƣởng của đề tài và cách tiếp cận 15   

3 Mục tiêu đề tài 10   

4 Phƣơng pháp nghiên cứu 10   

5 Kết quả nghiên cứu 40   

6 Hình thức trình bày báo cáo tổng kết đề tài 5   

7 Công bố khoa học từ kết quả nghiên cứu của đề tài trên các tạp 

chí khoa học trong và ngoài nƣớc, Hội thảo KHQG, QT (nếu có) 

5   

  Cộng 100   

Ghi chú: Đề tài đƣợc xếp loại (theo điểm trung bình cuối cùng) ở mức xuất sắc: từ 90 

điểm trở lên; mức tốt: từ 80 điểm đến dƣới 90 điểm; mức khá: từ 70 điểm đến dƣới 80 điểm; 

mức đạt: từ 50 điểm đến dƣới 70 điểm và không đạt: dƣới 50 điểm.   

Ngày…...tháng…...năm 20… 

               Ngƣời đánh giá                                                                                                         

       (Ký tên) 



 

Mẫu T31:02         

       TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI 

 ĐƠN VỊ:............................................... 

 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN CẤP KHOA NĂM HỌC 20…-20… 

                    

STT Đề tài Họ và tên SV Lớp HC Giáo viên HD Điểm Ghi chú 

1  

     

....  

     

Tổng   

     

 

Hà Nội, ngày…...tháng…...năm 20… 

                                                                            Xác nhận của đơn vị 



 

Mẫu T31:03         

       TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI 

 ĐƠN VỊ:................................................. 

 

TỔNG HỢP SỐ LIỆU KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ 

 ĐỀ TÀI NCKH CỦA SV CẤP KHOA NĂM HỌC 20... -20… 

 SỐ LƢỢNG ĐỀ TÀI SỐ LƢỢNG SINH VIÊN 
  

STT Đăng ký Thực 

hiện 

Tỷ lệ %  

Đăng ký/ 

Thực hiện 

Số SV trong 

Khoa tham gia 

NCKHSV 

Tổng số 

sinh 

viên cả 

Khoa 

Tỷ lệ % 

Số SV thực hiện 

đề tài/Tổng số SV 

cả Khoa 

Số SV ngoài Khoa 

 tham gia NCKHSV  

(liệt kê rõ theo từng 

Khoa) 

Ghi chú 

  

                

         

              Hà Nội, ngày      tháng       năm 20… 

      Xác nhận của đơn vị  
 



 

Mẫu T31:04  

TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI 

ĐƠN VỊ:……………………… 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH XÉT CHỌN ĐỀ TÀI DỰ THI SINH VIÊN NCKH CẤP TRƢỜNG NĂM HỌC 20…-20… 

(Th ng kê theo sinh viên l m đề t i NCKH do giáo viên trong đơn vị hướng dẫn) 

STT Đề tài  
Họ và 

tên  
Lớp HC 

Mã sinh 

viên 
Khoa 

Giảng 

viên 

hƣớng dẫn 

Điện thoại 

nhóm 

trƣởng 

Số lƣợng công 

bố khoa học 

của sinh viên 

từ kết quả 

nghiên cứu của 

đề tài (Bài báo 

hội thảo, tạp 

chí… ghi rõ có 

mấy bài đã 

được đăng) 

Số lƣợng văn 

bản xác nhận 

ứng dụng (nếu 

có ) 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú 

1           

2           

….           

 

Hà Nội, ngày…… tháng……năm 20… 

Xác nhận của đơn vị        



 

 

Mẫu T32 

Ghi chú: Trang này để rời, không đóng gộp vào báo cáo tổng kết đề tài 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI 

  

 

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 

 

1. Thông tin chung: 

- Tên đề tài: 

- Sinh viên thực hiện: 

- Lớp: Khoa: Năm thứ: Số năm đào tạo: 

- Ngƣời hƣớng dẫn chính: 

2. Mục tiêu đề tài: 

3. Tính mới và sáng tạo: 

4. Kết quả nghiên cứu: 

5. Đóng góp về mặt kinh tế - xã hội, giáo dục và đào tạo, an ninh, quốc phòng và khả 

năng áp dụng của đề tài: 

6. Công bố khoa học của sinh viên từ kết quả nghiên cứu của đề tài (ghi rõ họ tên tác 

giả, nhan đề và các yếu tố về xuất bản nếu có) hoặc nhận xét, đánh giá của cơ sở đã áp 

dụng các kết quả nghiên cứu (nếu có): 

  Ngày…...tháng…...năm 20… 

Sinh viên chịu trách nhiệm 

chính thực hiện đề tài 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

Nhận xét của Giảng viên hƣớng dẫn chính về những đóng góp khoa học của sinh viên 

thực hiện đề tài (phần này do người hướng dẫn ghi): 

 

 

 

Xác nhận của đơn vị Ngày…...tháng…...năm 20… 

GVHD thực hiện đề tài 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 



 

  Mẫu T33:01 

     BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  Mã số đề tài: 

 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ  

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN CẤP TRƢỜNG 
 

1. Tên đề tài:………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

2. Họ tên ngƣời đánh giá: 

Đơn vị công tác: 

3. Điểm đánh giá: 

STT Tiêu chí đánh giá 
Điểm  

tối đa 

Điểm 

đánh giá 

1 Tổng quan tình hình nghiên cứu và lý do chọn đề tài 15   

1.1 Tổng quan các vấn đề nghiên cứu trong và ngoài nƣớc (0 ÷ 5 đ)    

1.2 Có phân tích, đánh giá và chỉ ra những tồn tại chƣa đƣợc giải quyết 

(0 ÷ 5 đ) 

   

1.4 Nêu đƣợc lý do lựa chọn đề tài (0 ÷ 5 đ)    

2 Ý tƣởng của đề tài và cách tiếp cận 15   

2.1 Ý tƣởng của đề tài: có tính mới về khoa học, có ý nghĩa về thực 

tiễn ứng dụng... (0 ÷ 10 đ) 

   

2.2 Cách tiếp cận: có tính khoa học, tính sáng tạo... (0 ÷ 5 đ)    

3 Mục tiêu nghiên cứu 10   

3.1 Tính rõ ràng, cụ thể... (0 ÷ 5 đ)    

3.2 Phù hợp với tên và nội dung nghiên cứu của đề tài (0 ÷ 5 đ)    

4 Phƣơng pháp nghiên cứu 10   

4.1 Tính đầy đủ, phù hợp với nội dung nghiên cứu (0 ÷ 5 đ)    

4.2 Tính rõ ràng, đúng đắn, hiện đại của các phƣơng pháp nghiên cứu 

đƣợc sử dụng (0 ÷ 5 đ) 

   

5 Kết quả nghiên cứu 40   

5.1 Lƣợng kết quả nghiên cứu so với các nội dung nghiên cứu thực 

hiện (0 ÷ 10 đ) 

   

5.2 Bàn luận, phân tích ý nghĩa của các kết quả nghiên cứu phục vụ 

mục tiêu đề tài (0 ÷ 15 đ) 

   

5.3 Sự hoàn chỉnh trong kết quả nghiên cứu để giải quyết mục tiêu đề 

tài đặt ra (0 ÷ 10 đ) 

   

5.4 Khả năng vận dụng kết quả nghiên cứu trong nghiên cứu, ứng dụng 

thực tiễn, ƣu tiên đề tài đã đƣợc triển khai ứng dụng trong thực tiễn 

(0 ÷ 5 đ) 

   



 

STT Tiêu chí đánh giá 
Điểm  

tối đa 

Điểm 

đánh giá 

6 Hình thức trình bày báo cáo tổng kết đề tài 5   

6.1 Bố cục, logic hợp lý... (0 ÷ 1 đ)    

6.2 Nội dung đầy đủ, đáp ứng yêu cầu của một báo cáo tổng kết đề tài 

(0 ÷ 2 đ) 

   

6.3 Trình bày sạch đẹp, ít lỗi chế bản... (0 ÷ 2 đ)    

7 Công bố khoa học từ kết quả nghiên cứu của đề tài trên các tạp 

chí khoa học trong và ngoài nƣớc, kỷ yếu HTKHQG,QT lấy (*) 

hoặc (**) 

(*) Đã công bố bài báo (0 ÷ 5 đ) 

(**) Trƣờng hợp có giấy xác nhận đăng (0 ÷ 4 đ) 

5   

  Cộng 100   

Ghi chú: Đề tài đƣợc xếp loại (theo điểm trung bình cuối cùng) ở mức xuất sắc: từ 

90 điểm trở lên; mức tốt: từ 80 điểm đến dƣới 90 điểm; mức khá: từ 70 điểm đến dƣới 80 

điểm; mức đạt: từ 50 điểm đến dƣới 70 điểm và không đạt: dƣới 50 điểm.  

Ý kiến và kiến nghị khác: 

…………..……………………………………………………………………………………

………………..……………………………………………………………………………… 

 

* Phiếu đánh giá gửi về Phòng Quản lý Khoa học và Đối ngoại trước ngày…… 

 

Hà Nội, ngày…...tháng…...năm 20… 

Ngƣời đánh giá 

(Ký tên) 

    

 

 

 

 

 

 

 



 

Mẫu T33:02  

         BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI 

 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN CẤP TRƢỜNG NĂM HỌC 20…-20… 

                    

STT Mã đề tài Đề tài Họ và tên SV Lớp HC 
Khoa 

Quản lý 
Giáo viên HD 

Điểm 

chấm 1 

Điểm 

chấm 2 

Điểm 

KL 

Ghi 

chú 

1 

 

 

     

 

  

.... 

 

 

     

 

  

Tổng  

 

 

     

 

  

 

                                                                                                                                                 Ngày…...tháng…...năm 20… 

Chủ tịch Hội đồng                                         Thƣ ký Hội đồng 

(Ký và ghi rõ họ tên)                               (Ký và ghi rõ họ tên)



 

Mẫu T33:03  

      BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG XÉT CHỌN GIẢI THƢỞNG  

SINH VIÊN NCKH CẤP TRƢỜNG NĂM HỌC 20…-20… 

 

  

1. Quyết định thành lập Hội đồng (số, ngày, tháng, năm): 

2. Ngày họp: 

3. Địa điểm: 

4. Thành viên của Hội đồng:  

Tổng số:  

Có mặt:  

Vắng mặt: 

I. Phòng Quản lý Khoa học báo cáo kết quả đánh giá đề tài NCKH của sinh viên cấp 

Trƣờng (bảng tổng hợp kết quả đánh giá kèm theo) 

II. Các ý kiến: 

 - Ý kiến 1: 

 - Ý kiến 2: 

 - ….. 

II. Kết luận của Hội đồng: 

Tổng hợp số giải thƣởng Hội đồng đề nghị: 

-  Đề tài đạt giải nhất: .........................đề tài 

-  Đề tài đạt giải nhì: ...........................đề tài 

-  Đề tài đạt giải ba: ............................đề tài 

-  Đề tài đạt giải khuyến khích: ......... đề tài   

 

Chủ tịch Hội đồng 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

Thƣ ký Hội đồng 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mẫu T34:01 
 TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                    ĐƠN VỊ….                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

KẾ HOẠCH  

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ THÔNG BÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA 

HỌC SINH VIÊN CẤP KHOA NĂM HỌC 20… -20… 

 

1. Mục đích: 

2. Nội dung: 

2.1. Thời gian 

2.2. Địa điểm 

2.3. Thành phần 

2.4. Số lƣợng báo cáo dự kiến 

2.5. Tổ chức thực hiện 

3. Dự trù kinh phí 

 

Ban Giám hiệu                        Trƣởng Khoa/Viện 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Mẫu T34:02 

   TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                    ĐƠN VỊ….                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

BIÊN BẢN 

 THÔNG BÁO KẾT QUẢ NCKH CỦA SINH VIÊN CẤP KHOA 

 

1. Địa điểm: 

2. Thời gian: 

3. Thành phần: 

Khách mời, Chủ tọa, Thƣ ký, Số lƣợng sinh viên tham dự 

4. Nội dung:  

4.1. Báo cáo 1 (tên đề tài, lớp hành chính, giảng viên hướng dẫn, sinh viên/nhóm sinh viên 

thực hiện đề tài) 

4.2. Báo cáo 2 

(tên đề tài, lớp hành chính, giảng viên hướng dẫn, sinh viên/nhóm sinh viên thực hiện đề tài) 

….. 

5. Kết luận: 

Các đề tài đƣợc cử gửi dự thi NCKH sinh viên cấp Trƣờng 

             

                         Thƣ ký                 Chủ tọa  

 

 

 

 

 

 

 

 



Mẫu T35 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI 

        ĐƠN VỊ: …. 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

BIÊN BẢN HỌP 

PHÂN BỔ GIỜ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  

CHO CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH/ 

SÁCH THAM KHẢO/ SÁCH CHUYÊN KHẢO/ BOOK CHAPTERS/ 

 HỌC LIỆU ĐIỆN TỬ 
 

 

1. Tên sản phẩm: …………………………………………………………………... 

2. Loại sản phẩm: (giáo trình/sách tham khảo/ sách chuyên khảo/ học liệu điện tử) 

3. Số tín chỉ: 

………………………………………………………………………... 

4. Họ và tên chủ biên/đồng chủ biên: ……………………………………..………. 

5. Số thành viên tham gia biên soạn: 

………………………………………………. 

6. Phân bố giờ khoa học:  

 

STT Họ và tên 

Nhiệm vụ 

(Chủ biên/thành 

viên) 

Số giờ khoa học 

được phân bổ 
Chữ kí Ghi chú 

1      

2      

…      

Tổng    

    Nhóm biên soạn đã họp và thống cách phân bổ giờ KH&CN như trên ./. 

Hà nội ngày … tháng… năm… 

Thay mặt nhóm biên soạn 

(Chữ kí của chủ biên) 

 

 

 

 

 


